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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc 
 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ 

 GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ , THƯ VIỆN  

 

- Cơ sở đào tạo: Trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lệ Chi – Gia Lâm – Hà Nội 

- Thành phần Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 791 ngày 20 tháng 7 

năm 2020). 

1 Ông Hoàng Xuân Hiệp Hiệu trưởng Trưởng đoàn 

2 Bà Nguyễn Thị Thu Hường Phó Hiệu trưởng Ủy viên 

3 Bà Dương Thị Tân P. Trưởng khoa Kinh tế Ủy viên 

4 Ông Nguyễn Văn Đức Trưởng phòng TCHC Ủy viên 

5 Ông Nguyễn Văn Anh Trưởng phòng Tài vụ Ủy viên 

6 Ông Nguyễn Hữu Sơn P. Trưởng phòng QTĐS Ủy viên 

7 Bà Phùng Thị Ái Trưởng khoa TH-NN Ủy viên 

8 Bà Phùng Thị Hạnh Trưởng phòng Đào tạo Thư ký 

- Các nội dung kiểm tra: 

1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu của Trường 

1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường phân theo các chương trình 

giảng dạy trong đó bao gồm cả chương trình đang đăng ký mở ngành 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

1. Ngành Công nghệ may (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 

1136/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2016) 

1 

Phạm Thị Đào; 

1983;  

Phó trưởng khoa 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2012 

Triết học 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

2 

Trịnh Thị Phương;  

1986; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2015 

Triết học 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

3 

Nguyễn Thị Thùy; 

1984;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2013 

Chính trị học 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

4 

Nghiêm Thị Hoài;  

1978; 

Phó trưởng phòng 

 Thạc sĩ, 

Việt Nam  

2018 

Lý luận chung 

về nhà nước và 

pháp luật 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

5 

Lê Nguyên Hương; 

1976; 

 Phó trưởng bộ môn 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2011 

Tiếng Anh 

2002 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 



 2 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

6 

Phùng Thị Ái;  

1978; 

Trưởng khoa 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2009 

LL và PP GD 

tiếng Anh 

2001 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

7 

Nguyễn Thị Ngọ;  

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2006 

Toán 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

8 

Phạm Thị Mai Dung; 

1981;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2007 

Toán 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

9 

Dương Hoàng Ân;  

1972; 

Giảng viên 

Đại học,  

Việt Nam 

2000 

Luật kinh tế 

 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

10 

Vũ Hồng Duyên;  

1987; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2020 

Phương pháp 

giảng dạy tiếng 

anh 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

11 

Ngô Thị Thu Giang; 

1972; 

Phó trưởng khoa 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2010 

Tin học, hóa 

học 

1995 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

12 

Trần Đăng Nhàn;  

1983; 

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, 

 Việt Nam 

2013 

Khoa học tin 

học 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

13 

Nguyễn Mạnh Huân; 

1976; 

Trưởng phòng 

Đại học,  

Việt Nam 

2000 

Giáo dục thể 

chất 

2001 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

14 

Đỗ Thị Thanh Mai; 

1985; 

Giảng viên 

Đại học,  

Việt Nam 

2009 

Tiếng anh sư 

phạm 

2010 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

15 

Phạm Văn Lượng;  

1969;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam,  

2005 

Công nghệ Dệt 

– May 

 

2017 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

16 

Phạm Khánh Toàn; 

1977;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam,  

2008 

Công nghệ Dệt 

May 

 

2017 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

17 

Bùi Thị Thái Nam; 

1973; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2005 

Công nghệ Dệt 

May 

 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

18 

Trần Duy Lạc; 

1979;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2008 

Công nghệ Dệt 

May 

 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

19 

Mai Thế Trường;  

1975; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2010 

Công nghệ Dệt 

May 

 

1999 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

20 

Phạm Thị Kim 

Tuyến; 1987;  

Giảng viên 

 Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2016 

  

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

21 

Nguyễn Thị Thanh 

Sơn; 1970; 

Giảng viên 

Đại học,  

Việt Nam 

1999 

Sư phạm kỹ 

thuật 

1992 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

22 

Trương Văn Cẩm;  

1956; 

Giảng viên 

 Tiến sĩ, 

Việt Nam 

1979 

 Kinh tế 

2015 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

23 

Nguyễn Thị Ánh;  

1975; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2015 

Công nghệ Dệt 

may 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

24 

Phạm Kim Thuý; 

1981; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2015 

Công nghệ dệt 

may 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

25 

Nguyễn Thị Hồng 

Thúy; 1973; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2018 

Công nghệ Dệt 

may 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

26 

Nguyễn Đức Thành; 

1971; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2019 

 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

27 

Dương Thị Tâm;  

1973; 

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2015 

Công nghệ Dệt 

may 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

28 

Vũ Thị Thư; 

1974; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2018 

Công nghệ Dệt 

may 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

29 

Nguyễn Thị Thơm; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2017 

 

Công nghệ Dệt 

may 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

30 

Lê Thanh Tùng;  

1987; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2012 

Công nghệ 

may 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

31 

Trương Thanh Giang; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

 Việt Nam, 

2017 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 



 4 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

32 

Nguyễn Thị Mai;  

1987; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2012 

Công nghệ 

may 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

33 

Trương Thiên Quốc 

Chuyên;  

1981; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2017 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

34 

Nguyễn Thu Thủy; 

1982; 

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2018; 

 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

35 

Đỗ Xuân Đốc;  

1981; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2012 

Công nghệ 

May và Thời 

trang 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

36 

Trần Thị Hồng Hạnh; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2018 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

37 

Nguyễn Viết Hiếu; 

1970; 

Phó giám đốc TT 

Đại học, 

 Việt Nam 

2010 

Công nghệ 

may 

1996 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

38 

Nguyễn Thu Hằng; 

1982; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2019 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

39 

Nguyễn Thị Phương 

Hoa;  

1973;  

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2003 

Công nghệ 

may 

2000 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

40 

Nguyễn Thị An;  

1971; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2003 

Công nghệ 

may 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

41 

Vũ Thị Nguyên;  

1995; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2020 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2019 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

42 

Ngô Trung Hiếu;  

1994; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2020 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2017 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

43 

Đào Thị Lệ Quyên; 

1983; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2010 

Công nghệ 

may 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

44 

Dương Quang Vĩ; 

1975; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2003 

Công nghệ 

may 

1998 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 



 5 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

45 

Nguyễn Văn Thư;  

1977; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2019 

Công nghệ vật 

liệu dệt May 

 

2000 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

46 

Nguyễn Thị Hường; 

1987; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

NCS 

Việt Nam 

2015 

Công nghệ dệt 

may 

2015 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

47 

Nguyễn Mai Hương; 

1970; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2010 

Công nghệ 

may 

2003 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

48 

Chu Thị Mai Hương; 

1973; 

Phó trưởng khoa  

Thạc sĩ, 

 Việt Nam, 

2010 

Công nghệ dệt 

may 

1994 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

49 

Tạ Thị Chang;  

1985; 

Gảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2012 

Công nghệ 

may 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

50 

Ngô Ngọc Hải;  

1979; 

Phó trưởng bộ môn  

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2009 

Công nghệ dệt 

may 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

51 

Đỗ Thị Thu Hường; 

1970 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2004 

Công nghệ 

may 

1992 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

52 

Nguyễn Huy Đông; 

 1983; 

Giảng viên 

Thạc sỹ,  

Việt Nam,  

2017 

Công nghệ  

Vật liệu Dệt 

may 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

53 

Nguyễn Thị Hạnh;  

1985;  

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2018 

Công nghệ  

Vật liệu Dệt 

may 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

54 

Văn Thị Cúc Hoa;  

1974; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2003 

Công nghệ 

may 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

55 

Đoàn Thị Lý;  

1974;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2017 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

56 

Nguyễn Thị Kiều 

Anh; 1975;  

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2010 

Công nghệ 

may 

1998 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

57 

Nguyễn Xuân Cương; 

1987; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2018 

Công nghệ  

Dệt may 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 



 6 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

58 

Nguyễn Văn Hạnh; 

1965; 

Giảng viên 

Đại học, 

2011 
Luật  

2001 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

59 

Nguyễn Sỹ Phương; 

1961; 

Giảng viên 

 Tiến sĩ,  

Việt Nam 

2004 

Kỹ thuật Dệt 

May 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

60 

Nguyễn Văn Khúc; 

1976; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2004 

Công nghệ 

may 

2013 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

61 

 Phạm Bích Hường; 

1979;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 
Công nghệ dệt 

may 

2001 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

62 

Nguyễn Thị Huế;  

1981; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

 Việt Nam 

2017 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

63 

Nguyễn Thị Mơ;  

1970;  

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2003 

Công nghệ 

may 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

64 

Nguyễn Thị Mận;  

1968; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2010 

Công nghệ 

may 

1998 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

65 

Cao Thị Minh Huệ; 

1982; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2018 

Công nghệ  

Dệt may 

2003 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

66 

Hoàng Kim Bích;  

1974; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2010 

Công nghệ 

may 

1997 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

67 

Nguyễn Thị Mai 

Anh; 1973; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2012 

Công nghệ 

may 

1995 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

68 

Vũ Thị Thanh 

Huyền; 

1983; 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, 

 Việt Nam 

2018 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

69 

Nguyễn Văn Ngọc; 

1979; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2010 

Công nghệ 

may 

2001 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

70 

Bùi Thị Oánh;  

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2017 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

  

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 



 7 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

71 

Dương Thị Nhung; 

1966; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2010 

Công nghệ 

may 

1995 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

72 

Nguyễn Thị Lệ 

Quyên; 1976; 

Giảng viên 

Đại học, 

 Việt Nam 

2010 

Công nghệ 

may 

1999 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

73 

Đỗ Thị Thu Hà;  

1987;  

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2017 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

74 

Đỗ Xuân Tùng;  

1976; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2017 

Công nghệ  

Vật liệu Dệt 

may 

1999 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

75 

Nguyễn Thu Hòa;  

1982; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2018 

Công nghệ vật 

liệu dệt may 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

76 

Đoàn Thị Hồng 

Nhung; 1989; 

Giảng viên 

     Đại học, 

Việt Nam, 

2014 

Kế toán 

2015 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

2. Ngành Công nghệ sơi, dệt (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 

1136/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2016) 

1 

Vũ Đức Tân; 

1972; 

Phó trưởng khoa  

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2006 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

1992 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

2 

Đinh Thị Nhàn; 

1976; 

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2015 

CN Dệt may 

1997 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

3 

Dương Thị Hồng 

Lượng; 

1976; 

Trưởng bộ môn 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2015 

Công nghệ dệt 

may 

1997 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

4 

Nguyễn Thị Thu 

Hường; 

1981; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2015 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

5 

Chu Thị Ngọc Thạch; 

1979; 

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2015 

Công nghệ vật 

liệu Dệt May 

2002 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

6 

Nguyễn Thị Hải 

Duyên; 

1979; 

Giảng viên  

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2007 

Công nghệ vật 

liệu Dệt May 

2016; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 



 8 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

7 

Nguyễn Thị Phương; 

1973; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2010 

Công nghệ Dệt 

may 

1994; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

8 

Đặng Vũ Hùng; 

1971; 

Giảng viên 

Tiến sĩ 

Bỉ 

2002 

Kỹ thuật vật 

liệu 

2015; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

9 

Kiều Thị Lan Anh; 

1974; 

Phó trưởng kho 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2016 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

1993; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

10 

Nguyễn Thị Thành; 

1974; 

Trưởng bộ môn 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2011 

Công nghệ Dệt 

may 

1993; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

11 

Phạm Thị Lụa; 

1982; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2013 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2009; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

12 

Trương Thị Ngân; 

1977; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2009 

Công nghệ Dệt 

may 

2007; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

13 

Bùi Thị Nhung; 

1980; 

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2019 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

 

2002; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

14 

Phạm Thị Minh 

Huyền; 

1976; 

Giảng viên 

Thạc sĩ  

Việt Nam 

2017 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

 

1997; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

15 

Bùi Thái Hưng; 

1971; 

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2019 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

2004; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

16 

Nguyễn Thị Thu Hà; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2017 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

2006; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

17 

Nguyễn Thị Lanh; 

1968; 

Phó giám đốc TT 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2015 

Công nghệ dệt 

may 

1993; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

18 

Tạ Thị Dịu; 

1980; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2011 

Công nghệ 

Dệt-May 

2015; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

19 

Nguyễn Hữu Uẩn; 

1965; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2015 

Công nghệ Dệt  

may 

2005; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 



 9 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

20 

Võ Thị Lan Hương; 

1984; 

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sỹ, 

NCS, 

Việt Nam 

2010 

Công nghệ Vật 

liệu DM 

2007; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

21 

Nguyễn Cầu Bản; 

1972; 

Giảng viên 

Đại học sĩ 

Việt Nam 

2004 

Công nghệ Dệt 

May 

1998; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

22 

Nguyễn Văn Hải; 

1987; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2016 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

 

2017 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

23 

Đặng Thị Đan; 

1976; 

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2017 

Công nghệ vật 

liệu dệt may 

2000 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

24 

Đặng Trần Thiều; 

1980 

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2017 

Công nghệ vật 

liệu dệt may 

2006 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

25 

Dương Thị Hồng 

Hạnh; 1965; 

Phó giám đốc TT 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2011 

Quản lý Giáo 

dục, Kỹ sư 

công nghệ may 

1991 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

26 

Trần Quang Long;  

1978; 

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2015 

Công nghệ vật 

liệu dệt may 

2001 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

27 

Nguyễn Thị Ngọc;  

1988; 

Giảng viên 

Đại học  

Việt Nam 

2012 

Công Nghệ 

May 

2008 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

28 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng; 

1981; 

Phó Trưởng phòng 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2011 

Tiếng anh 

2007; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

29 

Nguyễn Thị Phương; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2015 

Lý luận và PP 

dạy học Tiếng 

Anh 

2017; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

30 

Vũ Mạnh Hùng; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2014 

Tin học 

2009; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

31 

Ngô Văn Hưng; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2010 

Sư phạm Tin 

học 

2008; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

32 

Phạm Thị Hương; 

1978; 

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2017 

Công nghệ vật 

liệu dệt may 

 

2009; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 



 10 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

33 

Đặng Thị Nga; 

1981; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2015 

Triết học 

2008; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

34 

Lò Thị Quỳnh Lan; 

1981; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2009 

Triết học 

2012; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

35 

Phạm Lan Anh; 

1985; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2015 

Lịch sử Đảng 

2009; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

36 

Trần Mạnh Thường; 

1975; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2011 

Luật kinh tế 

2006; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

37 

Nguyễn Hữu Long; 

1981; 

Giảng viên 

Đại học 

Việt Nam 

2005 

Giáo dục thể 

chất 

2006; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

38 

Nguyễn Thị Thanh 

Hiền; 

1986; 

Giảng viên 

Thạc sỹ 

Việt Nam 

2014 

Hình học và to 

po 

2012; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

39 

Vũ Văn Hải; 

1982; 

Giảng viên 

Đại học 

Việt Nam 

2010 

Toán 

2012; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

40 

Phạm Thị Tốt 

1987; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

NCS, 

2015 

Hóa lý thuyết 

và hóa lý 

 

2016 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

41 

Lưu Văn Thiêm; 

 1980;  

Trưởng khoa 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2017,  

Thạc sĩ  

Vật liệu và linh 

kiện nano 

Vật lý  

2006; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

42 

Trần Minh Nam;  

1949; 

Giảng viên 

Phó giáo sư, 

Việt Nam, 

2006 

 

Cơ khí  

(Tiến sĩ :Vật 

liệu Dệt) 

2017; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

3. Ngành Quản lý công nghiệp (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 

1136/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2016) 

1  

Trịnh Thị Phương; 

1986; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2015 

Triết học 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

2  

Dư Thị Luyến; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 
Chính trị học 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 



 11 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

3  

Đặng Thị Nga; 

1981; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2015 

Triết học 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

4  

Nguyễn Thanh Mai; 

1987; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 
Tiếng Anh 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

5  

Vũ Văn Hải; 

1987; 

Giảng viên 

Đại học, 

Việt Nam, 

2011 

Sư phạm Toán 

2012 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

6  

Lê Văn Hiểu; 

1982; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2019 
Toán - Tin 

2012 

trường 

ĐHCNDMHN 

 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

7  

Tạ Thế Dũng; 

1981; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Sư phạm kỹ 

thuật CNTT 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

8  

Lương Thị Kim 

Dung; 

1980; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Luật 2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

9  

Đồng Trung Du; 

1982; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam; 

2019 

Đại học, 

Việt Nam, 

2009 

Quản trị kinh 

doanh 

Giáo dục thể 

chất 

2010 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

10  

Vũ Trung Kiên;  

1989; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Quản trị kinh 

doanh 

2012 

trường 

ĐHCNDMHN  

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

11  

Lê Thị Kim Tuyết; 

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ 

NCS, Việt 

Nam, 2011 

Quản trị kinh 

doanh 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

12  

Lưu Văn Hiếu; 

1987; 

Giảng viên 

Tiến sĩ,  

Đài loan, 

2018 

Quản trị kinh 

doanh 

2019 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

13  

Trần Đăng Đẩu; 

1980; 

Phó trưởng phòng  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2019 

Quản trị kinh 

doanh 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

14  

Lê Thị Thanh Minh 

1977; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Quản trị kinh 

doanh 

2017 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 



 12 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

15  

Nguyễn Hữu  Thành; 

1982; 

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 
Toán 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

16  

Nguyễn Thị Hạnh; 

1985; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 
Toán 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

17  

Hoàng Thị Huế; 

1989; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2020 
Luật kinh tế 

2012 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

18  

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Quản trị kinh 

doanh 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

19  

Nghiêm Thị Hoài;  

1978; 

Phó trưởng phòng 

 Thạc sĩ, 

Việt Nam  

2018 

Lý luận chung 

về nhà nước và 

pháp luật 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

20  

Đoàn Thanh Hà; 

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2017 

Quản trị kinh 

doanh 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

21  

Đinh Thị Thủy; 

1986; 

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Quản trị kinh 

doanh 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

22  

Đặng Thị Thúy 

Hồng; 

1972; 

Giám đốc trung tâm 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Công nghệ dệt 

may 

1994 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

23  

Dương Thị Tân; 

1981; 

Phó trưởng khoa  

Thạc sĩ, 

NCS; 

Việt Nam, 

2011 

Quản trị kinh 

doanh 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

24  

Nguyễn Thị Giang; 

1986; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Quản trị kinh 

doanh 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

25  

Nguyễn Đức Mai; 

1962; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 
Hoá học 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

26  

Nguyễn Đăng Đạt; 

1977; 

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Việt Nam  

2015 

Khoa học máy 

tính 

 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

27  

Nguyễn Thị Ngọc; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Quản trị kinh 

doanh 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 



 13 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

28  

Dương Thị Hân; 

1982; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2017 

Công nghệVật 

liệu Dệt May 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

29  

Trịnh Thị Thanh 

Hương; 

1978; 

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Công nghệ Dệt 

may 

1999 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

30  

Phạm Thị Thu Hà; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 
Marketing 

2010 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

31  

Nguyễn Xuân Khán; 

1964; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2010 

Quản lý giáo 

dục, Công 

nghệ may 

1995 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

32  

Nguyễn Thị Hiền; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2012 

Thương mại 

quốc tế 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

33  

Hoàng Xuân Hiệp; 

1969; 

Hiệu trưởng 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Quản trị kinh 

doanh CN và 

XD 

1995 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

34  

Phạm Văn Chương; 

1972; 

Giảng viên 

Đại học, 

Việt Nam  

1994 

Quản trị doanh 

nghiệp thương 

mại 

2015 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

35  

Tô Thị Hương Giang; 

1977; 

Giảng viên 

Đại học, 

Việt Nam, 

2005 

Tài chính  

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

36  

Phạm Thị Linh; 

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Quản trị kinh 

doanh 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

37  

Nguyễn Thị Thu 

Hường; 

1970; 

Phó Hiệu trưởng 

Thạc sỹ, 

NCS, 

Việt Nam 

2010 

Quản lý GD,  

 

1991; 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

38  

Đặng Đức Cường; 

1982; 

Giảng viên 

Đại học, 

Việt Nam, 

2014 

Kế toán 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

39  

Dương Văn Long; 

1987; 

Giảng viên 

Đại học, 

Việt Nam, 

2009 

Kinh tế 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

40  

Trần Thị Thanh 

Thuỷ; 

1978; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2006 
Ngữ văn 

2012 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 



 14 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

41  

Lê Thanh Bình; 

1974; 

Giảng viên 

Thạc sĩ , 

Việt Nam, 

2017 

Quản trị Kinh 

doanh 

2001 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

42  

Nguyễn Bá Dưỡng; 

1979; 

Giảng viên 

Đại học, 

Việt Nam, 

2011 

Kinh tế 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

43  

Nguyễn Văn Huy; 

1983; 

Giám đốc TT 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2012 

Sư phạm kỹ 

thuật CNTT 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

44  

Nguyễn Thị Bốn; 

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2010 
Tiếng Anh 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

  

 

45  

Trần Thị Vân; 

1976; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2015 

Kinh tế tin học 

1998 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

46  

Hoàng Thị Như 

Phượng; 

1978; 

Giảng viên 

Đại học, 

Việt Nam, 

2011 

Quản trị doanh 

nghiệp 

1998 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

4. Ngành Thiết kế thời trang (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 

384/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2017) 

1  

Nguyễn Văn Thông;  

1958;  

Giảng viên 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2000 

Công nghệ Dệt 

May 

2011; trường 

ĐHCNDMHN 

 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

2  

Nguyễn Thu Phượng; 

1974;  

Phó Hiệu trưởng 

Thạc sĩ, 

NCS 

Việt Nam,  

2010 

Lý luận và lịch 

sử mỹ thuật 

công nghiệp 

1993; trường 

ĐHCNDMHN 

 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

3  

Nguyễn Thị Hồng 

Liên 

1983;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2012 

Lý luận và 

Lịch sử MT 

Công nghiệp 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

4  

Phí Thị Huyền;  

1980;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam,  

2015 

Lý luận và lịch 

sử mỹ thuật 

công nghiệp 

1997 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

5  

Bùi Thị Phượng;  

1977;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam,  

2012 

Lý luận và lịch 

sử mỹ thuật 

công nghiệp 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

6  

Khúc Thị Minh 

Phượng; 1981;  

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2012 

Lý luận và 

Lịch sử MT 

Công nghiệp 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

7  

Lê Thái Sơn;  

1983;  

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ Việt 

Nam; 

2018 

  Lý luận và 

lịch sử Mỹ 

thuật Ứng 

dụng 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

8  

Đinh Thị Thanh 

Huyền; 1991; 

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Việt Nam; 

2017 

Lý luận và lịch 

sử mỹ thuật 

ứng dụng 

2019 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

9  

Nguyễn Thị Thanh 

Huệ; 1972;  

Trưởng khoa 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2012; 

Cử nhân 

thiết kế thời 

trang, Việt 

Nam, 2003 

Quản lý giáo 

dục; 

Thiết kế thời 

trang 

 

      1993 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

10  

Ngô Mạnh Cường;  

1977;  

Giảng viên 

Đại học, 

Việt Nam, 

2006 

Thiết kế thời 

trang 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

11  

Trần Đức Tiến;  

1986; 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, 

Việt Nam  

2018 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

12  

Đinh Thị Thu Hà;  

1991;  

Phó trưởng khoa 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2019 

Lý luận và PP 

dạy học mỹ 

thuật (chuyên  

ngành Thiết kế 

thời trang) 

2018 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

13  

Phạm Bích Hường;  

1979,  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2015 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2001 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

14  

Dương Công Bằng;  

1974;  

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2011 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

15  

Dương Thị Hoàn;  

1973;  

Phó trưởng khoa 

Thạc sĩ,  

Việt Nam,  

2015 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

1994 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

16  

Nguyễn Phương 

Linh; 1985;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2019 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2016 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

17  

Nguyễn Thị Hồng 

Khanh;  

1975;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2017 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 



 16 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

18  

Bùi Thế Hanh;  

1986; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2017 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

19  

Nguyễn Thị Lanh;  

1968;  

Phó giám đốc trung 

tâm 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2015 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

20  

Ngô Thị Kim Thoa; 

1982;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2018 

Công nghệ  

Vật liệu Dệt 

may 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

21  

Nguyễn Thị Ánh;  

1975;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2016 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

22  

Dương Thị Tâm; 

 1973;  

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2015 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

23  

Vũ Thị Sim;  

1987;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2017 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

24  

Trịnh Thị Thanh 

Hương; 1978;  

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2011 

Công nghệ Dệt 

may 

1999 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

25  

Nguyễn Thị Thành;  

1974;  

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2011 

Công nghệ Dệt 

may 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

26  

Ngô Thị Thanh Mai;  

1971;  

Trưởng khoa 

Thạc sĩ,  

Việt Nam,  

2011 

Cử nhân 

Thiết kế thời 

trang, Việt 

Nam, 2003 

Quản lý GD; 

Thiết kế thời 

trang 

 

1992 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

27  

Phạm Kim Thúy; 

1981;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2015 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

28  

Hoàng Văn Huy;  

1978;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2018 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2002 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

29  

Bùi Thái Hưng;  

1971;  

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2019 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 



 17 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

30  

Trần Thị Vinh;  

1980;   

Giám đốc Trung tâm  

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2019 

Công nghệ vật 

liệu Dệt may 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

31  

Đặng Thị Nga;  

1981;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2016 

Triết học 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

32  

Phạm Lan Anh; 

1985; 

 Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2015 

Lịch sử Đảng 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

33  

Phạm Thị Đào;  

1983;  

Phó trưởng khoa 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2012 

Triết học 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

34  

Đặng Thị Thúy 

Thành; 

1980;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam  

2015 

Luật dân sự 

2010 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

35  

Nguyễn Hữu Thành;  

1982;  

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2015 

Toán 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

36  

Đặng Thúy Hằng;  

1983; 

 Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2015 

Tiếng Anh 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

37  

Ngô Văn Hưng;  

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

 Việt Nam 

2011 

Sư phạm tin 

học 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

38  

Nguyễn Hữu Long; 

1981;  

Giảng viên 

Đại học,  

Việt Nam 

2005 

Giáo dục thể 

chất 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

39  

Nguyễn Văn Huy;  

1983;  

Giám đốc TT 

Thạc sĩ,  

Việt Nam,  

2012 

Sư phạm kỹ 

thuật CN thông 

tin 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

40  

Đào Bình Thịnh;  

1979;  

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2014 

Tiếng Anh 

2010 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

41  

Ngô Thị Thu Giang;  

1972;  

Phó trưởng khoa 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2011 

Tin học 

1995 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

42  

Hà  Thị Định;  

1982;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2018 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

2010 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 



 18 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

43  

Vũ Mạnh Hùng;  

1983;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam,  

2014 

Tin học 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

44  

Nguyễn Ngọc Tiệp; 

1980;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam,  

2016 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

45  

Lưu Thị Diệu Thúy;  

1978;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam,  

2016 

Công nghệ Vật 

liệu Dệt May 

 

2017 

trường 

ĐHCNDM HN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

46  

Nguyễn Xuân Sao; 

1987; 

Giảng viên 

Đại học, 

Việt Nam, 

2012 

Công nghệ 

may 

2009 

trường 

ĐHCNDM HN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định 

số 384/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2017) 

1  

Đào Hữu Đoàn; 

1953; 

Giảng viên 

Tiến Sĩ, Việt 

Nam, 2015 
Kỹ thuật cơ khí 

2017 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

2  

Ngô Trọng Nội;  

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 
Kỹ thuật cơ khí 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

3  

Phan Đức Khánh; 

1970; 

 Trưởng khoa  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Kỹ thuật Cơ 

khí 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

 

4  

Nguyễn Quang 

Thắng; 1984; 

 Phó trưởng phòng  

Thạc sĩ, 

NCS, Việt 

Nam, 2011 

Chế tạo máy 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

5  

Đỗ Xuân Chữ;  

1980; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 
Chế tạo máy 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

6  

Trần Quyết Thắng; 

1977; 

 Phó trưởng phòng 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Công nghệ 

Hàn 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

7  

Vũ Văn Hiều; 

1965; 

Giảng viên 

Cộng hòa 

séc Nam, 

1988 

Công nghệ Dệt 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

 

8  

Nguyễn Thành Nhân; 

1984; 

 Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Kỹ thuật Cơ 

khí 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

9  

Nguyễn Hùng Tâm; 

 1971; 

 Trưởng phòng 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2017 

Kỹ thuật cơ khí  

 

1991 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

10  

Nguyễn Sỹ An;  

1983; 

Trưởng bộ môn 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2019 

Kỹ thuật Cơ 

khí động lực 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

11  

Hoàng Xuân Hiệp,  

1969,  

Hiệu trưởng 

Tiến sĩ,  

Việt Nam 

2014 

Thạc sĩ  

Việt Nam 

2005 

Quản trị kinh 

doanh CN- 

XD, Kỹ sư 

Nhiệt luyện 

1995 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

12  

Phạm Thị Tốt 

1987; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

NCS, 

2015 

Hóa lý thuyết 

và hóa lý 

 

2016 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

13  

Trần Thị Thu Anh;  

1982; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2019 

Đo lường và 

đánh giá trong 

GD 

 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

14  

Võ Đặng Tuấn;  

1987; 

Giảng viên 

Kỹ sư, Việt 

Nam, 2012 
Cơ Khí 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

15  

Phùng Xuân Yên;  

1961;  

Phó trưởng phòng 

Kỹ Sư, Việt 

Nam, 2009 
Cơ khí 

1993 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

 

16  

Trịnh Sơn Hải;  

1981;  

Giảng viên 

Kỹ Sư, Việt 

Nam, 2009 
Cơ khí 

2003 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

17  

Thạch Văn Đông;  

1973;  

Giảng viên 

Kỹ Sư, Việt 

Nam, 2009 
Cơ khí 

1998 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

18  

Vũ Chi Phương;  

1981;  

Giảng viên 

Kỹ Sư, Việt 

Nam, 2009 
Cơ khí 

2002 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

19  

Phạm Văn Trường; 

1979;  

Giảng viên 

Kỹ Sư, Việt 

Nam, 2009 
Cơ khí 

1999 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

20  

Đặng Văn Nghiệp; 

1983;  

Giảng viên 

Kỹ Sư, Việt 

Nam, 2007 
Cơ khí chế tạo 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 



 20 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

21  

Nguyễn Công Ngoan; 

1970;  

Giảng viên 

Kỹ Sư, Việt 

Nam, 2009 
Cơ khí 

1997 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

22  

Trần Đăng Đẩu;  

1980; 

Phó trưởng phòng 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2019 

Quản trị Kinh 

doanh; 

Cơ khí 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

23  

Phạm Ngọc Hiển; 

1987; 

 Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2018 

Kỹ thuật cơ khí 

 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

24  

Nguyễn Thành Nhân; 

1984;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Kỹ thuật Cơ 

khí 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

25  

Nguyễn Văn Hải;  

1977;  

Giảng viên 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2019 

Cơ kỹ thuật 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

26  

Phạm Thị Đào; 

1983;  

Phó trưởng khoa 

KHCB 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2012 

Triết học 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

27  

Nguyễn Thị Thùy; 

1984;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2013 

Chính trị học 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

28  

Phạm Lan Anh;  

1985;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2015 

Lịch Sử Đảng 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

29  

Đặng Thị Thúy 

Thành; 1980;   

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 
Luật học 

2010 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

30  

Phùng Thị Ái;  

1978; 

Trưởng khoa 

Thạc sĩ, Mỹ, 

2009 

KH dạy ngoại 

ngữ tiếng Anh 

2001 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

31  

Nguyễn Hữu Thành; 

1982;  

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 
Toán học 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

32  

Phạm Thị Mai Dung; 

1981;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2007 
Toán học 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

33  

Lưu Văn Thiêm;  

1980; 

Trưởng khoa 

Tiến sĩ, Việt 

Nam,  

2017,  

Thạc sĩ  

Vật liệu và linh 

kiện nano 

 

Vật lý  

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

34  

Nguyễn Đức Mai;  

1962; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Công nghệ hóa 

học 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

35  

Trần Đăng Nhàn;  

1983; 

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Quản lý thông 

tin 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

36  

Nguyễn Thị Thanh 

Hiền;  

1986; 

 Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Hình học và 

Topo 

2012 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

37  

Nguyễn Hữu Long; 

1981;  

Giảng viên 

Cử nhân, 

Việt Nam, 

2005 

Thể dục thể 

thao 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

38  

Phùng Thị Như Trang 

 1987; 

 Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học tiếng 

Anh 

2018 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết 

định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 20/10/2017) 

1 

Đặng Thị Nga; 

1981;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2016 

Triết học 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

2 

Lò Thị Quỳnh Lan; 

 1981;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2009 
Triết học 

2012 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

3 

Lương Thị Kim 

Dung; 

1980;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2008 

Luật học 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

4 

Nguyễn Thị Thùy; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2013 

Chính trị học 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

5 

Nguyễn Thu Phương; 

1982; 

Phó giám đốc TT 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2015 

Đo lường và 

đánh giá trong 

giáo dục 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

6 

Trần Mạnh Thường; 

1975;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2012 
Luật học 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

7 

Nguyễn Thị Huyền 

Thanh;  

1980;  

Giảng viên 

Đại học, 

Việt Nam, 

2014 

Công nghệ 

thông tin 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 



 22 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

8 

Ngô Thị Xuân Thủy; 

1968; 

Phó Giám đốc TT 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Quản lý giáo 

dục, Kỹ sư 

Công nghệ 

may 

1992 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

9 

Phạm Kim Anh;  

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2019 

Phương pháp 

giảng dạy tiếng 

anh 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

10 

Nguyễn Thị Thanh 

Hiền;  

1986; 

 Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Hình học và 

Topo 

2012 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

11 

Vũ Văn Hải;  

1987; 

 Giảng viên 

Cử nhân, 

Việt Nam, 

2011 

Sư  phạm Toán 

2012 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

12 

Nguyễn Đức Mai,  

1962,  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Công nghệ hóa 

học 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

13 

Nguyễn Văn Trung; 

1985; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2015 

Đo lường và 

đánh giá trong 

giáo dục 

 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

14 

Ngô Thị Thúy;  

1981; 

Giảng viên 

Đại học, 

Việt Nam, 

2010 

Công nghệ 

May 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

15 

Lưu Văn Thiêm; 

1980; 

Trưởng khoa  

Tiến sĩ, Việt 

Nam,  

2017,  

Thạc sĩ  

Vật liệu và linh 

kiện nano 

Vật lý  

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

16 

Bùi Tiến Cường;  

1981;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2017 

Kỹ thuật phần 

mềm 

 

2010 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

17 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan; 1984;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Quản trị Kinh 

doanh 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

18 

Nguyễn Thị Hạnh;  

1985;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 
Toán học 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

19 

Đồng Trung Du;  

1982;  

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Việt Nam,  

2019 Cử 

nhân, 

Quản trị kinh 

doanh; 

Sư phạm Thể 

dục thể thao 

2010 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 



 23 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

20 

Nguyễn Thị Lan 

Phương;  

1986; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Quản lý giáo 

dục, cử nhân 

tiếng anh 

 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

21 

Dương Đức Vinh;  

1978;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Công nghệ vật 

liệu Dệt May 

 

1999 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

22 

Bạch Huy Cường;  

1992; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2019 
Kỹ thuật điện 

2019 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

23 

Bùi Anh Tuấn;  

1978; 

Phó trưởng khoa  

Tiến Sĩ, 

Pháp, 2011 
Hệ thống điện 

2017 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

24 

Nguyễn Thái Cường; 

1976;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

KT điều khiển 

và TĐH 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

25 

Ngô Tiến Phú;  

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Kỹ thuật Tự 

động hóa 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

26 

Vũ Hồng Long;  

1976;  

Giảng viên 

Tiến Sĩ, Việt 

Nam, 2011 
Cơ tin kỹ thuật 

2017 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

27 

Nguyễn Thị Lan 

Hương; 1980;  

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, 

NCS,Việt 

Nam, 2007 

Kỹ thuật điện 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

28 

Vũ Văn Thảo;  

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Sư phạm kỹ 

thuật 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

29 

Nguyễn Thành Nhân; 

1984;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Kỹ thuật Cơ 

khí 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

30 

Đào Quang Thủy;  

1978;  

Giảng viên 

Tiến Sĩ, Việt 

Nam, 2012 

Điều khiển và 

tự động hóa 

 

2017 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

31 

Bùi Thị Thu;  

1981; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2007 

Kỹ thuật máy 

và Thiết bị 

CGHNN-NT 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

32 

Phạm Thị Lan;  

1982; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2007 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa 

2019 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 



 24 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

33 

Nguyễn Văn Dinh; 

1978;  

Giảng viên 

Kỹ sư,  Việt 

Nam, 2006 

Liên ngành Cơ 

Điện 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

34 

Đào Quang Nhan;  

1967; 

Giảng viên 

Cử nhân, 

Việt Nam, 

2003 

Kỹ sư tự động 

hóa các xí 

nghiệp công 

nghiệp 

1989 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

35 

Đặng Hồng Thụy;  

1990; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2018 

Sư phạm tiếng 

anh 

 

2019 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

36 

Vũ Thị Nếp;  

1979;  

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2015 

Công nghệ vật 

liệu Dệt May 

 

      1999 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

37 

Vũ Hồng Long;  

1976; 

Giảng viên 

Tiến Sĩ, Việt 

Nam, 2011 
Cơ tin kỹ thuật 

2017 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

38 

Ngô Xuân Triệu;  

1977;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 
Kỹ thuật điện 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

7. Ngành Marketing (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 4458/QĐ-

BGDĐT ngày 20/10/2017) 

1 

 

Lò Thị Quỳnh Lan; 

 1981;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2009 
Triết học 

2012 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

2 

Trịnh Thị Phương; 

1986; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2016 

Triết học 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

3 

Phạm Lan Anh; 

1985; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2015 

Lịch sử Đảng 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

4 

Nguyễn Thị Thùy; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2013 

Chính trị học 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

5 

Lê Nguyên Hương; 

1976; 

Phó trưởng bộ môn  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2012 

Tiếng Anh 

2002 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

6 

Nguyễn Thị Ngọ; 

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2008 

Toán học 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

7 

Nguyễn Hữu Thành;  

1982;  

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2015 

Toán 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

8 

Trần Đăng Nhàn; 

1983; 

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2013 

 

Quản lý thông 

tin 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

9 

Đặng  Thị Thúy 

Thành; 

1980; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 
Luật học 

2010 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

10 

Dư Thị Luyến; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 
Chính trị học 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

11 

Nguyễn Hữu Long; 

1981; 

Giảng viên 

Cử nhân, 

Việt Nam, 

2005 

 

Giáo dục thể 

chất 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

12 

Nguyễn Minh Đức; 

1990; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2020 

Quản trị nhân 

lực 

 

2012 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

13 

Đoàn Thị Thu 

Hương; 

1980; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Quản trị kinh 

doanh 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

14 

Nguyễn Thị Lán; 

1988; 

Giảng viên 

Cử nhân, 

Việt Nam, 

2015 

Sư phạm tin 

học 

 

2012 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

15 

Đặng Thị Lan Anh; 

1993; 

Giảng viên  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2017 
Kinh tế 

2016 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

16 

Nguyễn Hữu  Thành; 

1982; 

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 
Toán học 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

17 

Nguyễn Thị Hiền; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2012 
Thương mại  

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

18 

Trần Lê Huy; 

1981; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2007 

Quản trị kinh 

doanh 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

19 

Nghiêm Thị Hoài; 

1978; 

Phó trưởng phòng 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2018 

Lý luận chung 

về nhà nước và 

pháp luật 

2006 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

20 

Nguyễn Thị Hồng 

Liên; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2012 

Lý luận và lịch 

sử mỹ thuật 

CN 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 



 26 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

21 

Vũ Đức Tân; 

1972; 

Phó trưởng khoa  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2007 

Công nghệ Dệt 

- May 

 

1992 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

22 

Nguyễn Đắc Hậu; 

1975; 

Phó giám đốc TT 

SXDV 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2007 

Quản trị kinh 

doanh 

2000 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

23 

Đậu Xuân Đạt; 

1987; 

Giảng viên 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2019 

Kinh doanh 

thương mại 

2019 

trường 

ĐHCNDMHN 

2019 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

24 

Nguyễn Thanh Mai; 

1987; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 
Tiếng Anh 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

25 

Phạm Thị Thu Hà; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 
Marketing 

2010 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

26 

Trịnh Thuỳ Giang; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Quản trị kinh 

doanh 

2010 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

27 

Đoàn Thị Hương 

Thủy; 

1981; 

Phó trưởng phòng  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 
Marketing 

2004 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

28 

Nguyễn Quang Vinh; 

1972; 

Phó Hiệu trưởng 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Quản trị kinh 

doanh 

1998 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

29 

Xuân Thị Thu Trang; 

1993; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Marketing 

quốc tế 

2019 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

30 

Hà Thị Hương; 

1985; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2019 

Quản trị kinh 

doanh 

2015 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

31 

Nguyễn Tùng Vân; 

1956; 

Giảng viên 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 1995 
Kinh tế 

2015 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

32 

Lý Thu Cúc; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

NCS, Việt 

Nam, 2013 

Quản trị kinh 

doanh 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

33 

Phạm Xuân Hà; 

1982; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Quản trị kinh 

doanh 

2008 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 



 27 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

34 

Trần Thị Ngát; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 
Kinh tế 

2009 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

35 

Nguyễn Thị Hồng; 

1975; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2010 
Marketing 

2007 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

36 

Tạ Văn Cánh; 

1971; 

Phó trưởng khoa  

Tiến sĩ, 

Australia, 

2015 

Quản trị tri 

thức 

2017 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

37 

Tạ Thế Dũng; 

1981; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Sư phạm kỹ 

thuật CNTT 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

8. Ngành Kế toán 

1 

Phạm Thị Đào; 

1983; 

Phó trưởng khoa 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2012 

Triết học 

2006, 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

2 

Trịnh Thị Phương; 

1986; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

 Việt Nam, 

2016 

Triết học 

2011 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

3 

Đặng Thị Nga; 

1981; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2016 

Triết học 

2008 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

4 

Nguyễn Thị Thùy; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2013 

Chính trị học 

2007 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

5 

Nguyễn Thị Hà; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2017 

Triết học 

2011 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

6 

Nguyễn Thị Ngọ; 

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2008 

Toán học 

2007 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

7 

Phạm Thị Mai Dung; 

1981; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2007 

Toán học 

2007 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

8 

Đặng  Thị Thúy 

Thành; 

1980; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 
Luật học 

2010 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

9 

Ngô Thị Thu Giang; 

1972; 

Phó trưởng khoa 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 
SPKT Tin học 

1995 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 



 28 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

10 

Phùng Thị Như 

Trang; 

 1987; 

 Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học tiếng 

Anh 

2018 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

11 

Tạ Văn Cánh; 

1971; 

Phó trưởng khoa  

Tiến sĩ, 

Australia, 

2015 

Quản trị tri 

thức 

2017 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

12 

Phạm Thị Thu Hà; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2013 

Thương mại 

2010 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

13 

Nguyễn Văn Thản; 

1976; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2006 

Kinh tế nông 

nghiệp 

2006 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

14 

Nguyễn Thị Ngân 

Hà; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2016 

Kinh tế đối 

ngoại 

2009 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

15 

Dư Thị Luyến; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 
Chính trị học 

2007 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

16 

Hàn Thị Mỹ Hạnh; 

1992; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

NCS, Việt 

Nam, 2017 

Quản trị kinh 

doanh 

2016 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

17 

Đoàn Thị Thu 

Hương; 

1980; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Quản trị kinh 

doanh 

2008 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

18 

Phạm Thị Oanh; 

1982; 

Phó trưởng phòng 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Kế toán – kiểm 

toán 

2010 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

19 

Nguyễn Thị Minh 

Tâm; 

1980; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2010 

Kinh tế - Tài 

chính ngân 

hàng 

2009 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

20 

Vũ Trung Kiên; 

1989; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2016 

Quản trị kinh 

doanh 

2016 

Trường 

ĐHCNDMHN 

 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

21 

Đinh Thị Thủy; 

1986; 

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Quản trị kinh 

doanh 

2009 

Trường 

ĐHCNDMHN 

 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 



 29 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

22 

Nghiêm Thị Hoài; 

1978; 

Phó trưởng phòng 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2018 

Lý luận chung 

về nhà nước và 

pháp luật 

 

2006 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

23 

Phùng Thị Hạnh; 

1978; 

Trưởng phòng  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2008 
Thương mại 

2007 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

24 

Trần Thị Hậu; 

1985; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2019 

Phương pháp 

giảng dạy tiếng 

anh 

2009 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

25 

Nguyễn Hữu  Thành; 

1982; 

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 
Toán học 

2011 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

26 

Nguyễn Nhật Thành; 

1992; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2017 

Tài chính – 

Ngân hàng  

2017 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

27 

Trần Lê Huy; 

1981; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2007 

Quản trị kinh 

doanh 

2004 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

28 

Nguyễn Thị Hồng 

Luyên; 

1987; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2017 

 

Kế toán – DN- 

Công nghiệp 

 

2009 Trường 

ĐHCNDMHN Đúng 

với hồ 

sơ  

 

29 

Ngô Chí Thành; 

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2019 

Kế toán 

 

2005 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

30 

Dương Thị Tân; 

1981; 

Phó trưởng khoa 

Thạc sĩ, 

NCS, Việt 

Nam, 2011 

Quản trị kinh 

doanh 

2004 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

31 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương; 

1988; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2017 
Quản lý kinh tế 

2009 Trường 

ĐHCNDMHN Đúng 

với hồ 

sơ  

 

32 

Hoàng Xuân Hiệp; 

1969; 

Hiệu trưởng 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Quản trị kinh 

doanh CN và 

XD 

1995 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

33 

Nguyễn Văn Anh; 

1966; 

Trưởng phòng  

Thạc sĩ, Hoa 

Kỳ, 2005 

Quản trị kinh 

doanh 

1990 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

34 

Phạm Thị Linh; 

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Quản trị kinh 

doanh 

2011 

trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 



 30 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

35 

Xuân Thị Thu Trang; 

1993; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Marketing 

quốc tế 

2019 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

36 

Trịnh Thị Hà Thu; 

1986; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Quản trị chất 

lượng 

2012 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

37 

Đoàn Thị Phương 

Thảo; 

1986; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Quản trị kinh 

doanh 

2008 Trường 

ĐHCNDMHN Đúng 

với hồ 

sơ  

 

38 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 
Kế toán 

2009 Trường 

ĐHCNDMHN Đúng 

với hồ 

sơ  

 

39 

Hà Thị Thu Thủy; 

1984; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2012 
Kế toán 

2007 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

40 

Đặng Thị Ngát; 

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2012 
Kế toán 

2009 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

41 

Lê Thị Kim Tuyết; 

1979; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

NCS, Việt 

Nam, 2011 

Quản trị kinh 

doanh 

2008 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

42 

Đào Thị Hằng; 

1984; 

Phó trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2012 
Kế toán  

2008 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

43 

Lý Thu Cúc; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

NCS, Việt 

Nam, 2013 

Quản trị kinh 

doanh 

2008 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

44 

Đỗ Thị Kim Dung; 

1978; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Tài chính - 

Ngân hàng 

2009 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

45 

Trịnh Thùy Giang; 

1983; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

NCS, Việt 

Nam, 2016 

Quản trị kinh 

doanh 

2010 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

46 

Trần Thị Hoa Thơm; 

1976;  

Giảng viên 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2011 

Kế toán 

2020 Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

47 

Trần Thị Hoàng 

Nhung; 

1982; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2013 

Tài chính – 

Ngân hàng 

2007 Trường 

ĐHCNDMHN Đúng 

với hồ 

sơ  

 



 31 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

48 

Nguyễn Văn Đức; 

1979; 

Trưởng phòng 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2019 

Tài chính – 

Ngân hàng 

2002 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

b) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh khoa 

học, năm phong; 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành được 

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

1. Ngành Công nghệ may (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 1136/QĐ-

BGDĐT ngày 07/4/2016) 

1 
Nguyễn Văn Hải; 

1977; 

Giảng viên 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 2019 

Thạc sĩ  

2004 

Cơ kỹ thuật 

 

Vật Lý 

2005 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

2 Nguyễn Đức 

Mai; 1962; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2011 

Hóa học 2006 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

3 Chu Thị Mai 

Hương; 

1973; 

Phó trưởng khoa 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

 2010 

Công nghệ 

Dệt May 

1994 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

4 
Dương Thị Hoàn; 

1973; 

Phó trưởng khoa 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

 2015 

Công nghệ 

vật liệu dệt 

may 

1994 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

2. Ngành Công nghệ sơi, dệt (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 

1136/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2016) 

1 Nguyễn Đức Mai 

1962; 

Giảng viên  

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2011 

Hóa học 2006 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

2 Lưu Văn Thiêm  

1980; 

Trưởng khoa 

Tiến sĩ 

Việt Nam 

2017 

Vật liệu và 

linh kiện 

nano 

2006 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

3 

Phạm Thị Tốt 

1987; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, NCS,  

Việt Nam 

2015 

Hóa lý 

thuyết và 

hóa lý, Công 

nghệ điện 

hóa 

 và bảo vệ 

kim loại 

 

2016 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 



 32 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh khoa 

học, năm phong; 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành được 

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

4 
Bùi Thị Nhung 

1980; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2019 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

 

2002 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

5 Phạm Thị Minh 

Huyền  

1976 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2017 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

 

1997 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

6 
Bùi Thái Hưng 

1971 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2019 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

 

2004 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

7 Nguyễn Thị Thu 

Hà 

1983 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2019 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

 

2006 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

8 Nguyễn Cầu Bản 

1972 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2019 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

1998 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

9 Nguyễn Thị Huế 

1981 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2018 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

2005 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

10 Đặng Thị Đan 

1976 

Gảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2017 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

2000 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

11 Nguyễn Thị Thu 

Hường 

1981 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2015 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

 

2004 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

12 Chu Thị Ngọc 

Thạch 

1979 

Phó trưởng bộ 

môn 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2015 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

 

2002 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

13 Nguyễn Thị 

Hồng Thúy 

1973 

Giảng viên  

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2018 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

 

1993 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

14 Võ Thị Lan 

Hương 

1984 

Phó trưởng bộ 

môn 

Thạc sĩ, NCS 

Việt Nam 

2011 

Công nghệ 

Dệt May 

 

2007 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 



 33 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh khoa 

học, năm phong; 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành được 

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

15 
Vũ Đức Tân 

1972 

Phó Trưởng khoa  

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2007 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

 

1992 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

16 Dương Thị Hồng 

Lượng 

1976 

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2015 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

 

1997 

Trường 

ĐHCNDMHN 

 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

17 
Tạ Thị Dịu; 

1980 

Giảng viên  

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2011 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

 

2015 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

18 
Nguyễn Văn Hải 

1987 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2016 

Công nghệ 

Vật liệu Dệt 

May 

 

2017 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

19 
Trương Thị 

Ngân; 1977;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2008 

Công nghệ 

Dệt may 

2007, Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

3. Ngành Thiết kế thời trang (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 384/QĐ-

BGDĐT ngày 09/02/2017) 

1 
Trương Thị 

Ngân; 1977;  

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2008 

Công nghệ 

Dệt may 

2007, Trường 

ĐHCNDMHN 

 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

2 

Nguyễn Thị 

Thanh Huệ;  

1972; Trưởng 

khoa 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2012; 

Cử nhân thiết kế 

thời trang, Việt 

Nam, 2003 

Quản lý 

giáo dục; 

Thiết kế thời 

trang 

 

1993 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

3 Khúc Thị Minh 

Phượng; 

1981;  

Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ,  

Việt Nam,  2012 

Lý luận và 

lịch sử mỹ 

thuật công 

nghiệp 

2005 

trường 

ĐHCNDMHN 

 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 

384/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2017) 

 

1 
Nguyễn Văn Hải; 

1977; 

Giảng viên 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 2019 

Thạc sĩ  

2004 

Cơ kỹ thuật 

Vật Lý 

2005 

Trường 

ĐHCNDMHN 

 

Đúng 

với hồ 

sơ  
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TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh khoa 

học, năm phong; 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành được 

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

2 
Nguyễn Đức 

Mai; 1962; 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2011 

Hóa học 2006 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

3 
Phạm Ngọc Hiển; 

1987 

Giảng viên 

Thạc sĩ,  

Việt Nam 

2018 

Kỹ thuật cơ 

khí 

 

2007 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

4 

Bùi Thị Thu; 

1981; 

Giảng viên 

Thạc sỹ, Việt 

Nam, 2006 

Kỹ thuật 

máy và thiết 

bị cơ giới 

hoá nông 

nghiệp nông 

thông 

2005 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

5 Nguyễn Thành 

Nhân;  

1984 

Giảng viên 

Thạc sỹ, Việt 

Nam 2010 

Kỹ thuật cơ 

khí 

 

2007 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

6 Trần Quyết 

Thắng;  

1977 

Phó trưởng 

phòng 

Thạc sỹ, Việt 

Nam, 2011 

Công nghệ 

hàn 

2007 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết 

định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 20/10/2017) 

1 Lưu Văn Thiêm; 

1980; 

Trưởng khoa 

Tiến sĩ 

Việt Nam 

2017 

Vật liệu và 

linh kiện 

nano 

2006 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

2 Bùi Thế Thành; 

1977; 

Trưởng bộ môn 

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2011 

Điện - Tự 

động hóa 

1997 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ 

 

3 Nguyễn Thị Lan 

Hương; 

1980;  

Phó trưởng bộ 

môn 

Thạc sỹ, NCS 

Việt Nam; 

2007 

Kỹ thuật 

điện 

2007 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

4 Vũ Văn Thảo; 

1979; 

Giảng viên 

Thạc sỹ, Việt 

Nam, 2011 

Sư phạm kỹ 

thuật điện 

2004 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

5 
Bạch Huy 

Cường; 1992; 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2019 

Kỹ thuật 

điện 

2019 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  
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TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh khoa 

học, năm phong; 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành được 

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

6 Nguyễn Thái 

Cường;  

1976 

Giảng viên  

Thạc sỹ, Việt 

Nam 2014 

Kỹ thuật 

điều khiển 

và Tự động 

hóa 

2007 

Trường 

ĐHCNDMHN 

Đúng 

với hồ 

sơ  

 

 

2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

2.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Số 

TT 

Loại 

phòng học 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

Diện 

tích 

(m2) 

  

1 Phòng học 150 21.620 - Máy chiếu 

- Âm ly, loa 

1 

 

Tất cả các học 

phần 

 

21.620 Đúng 

 

2 Phòng học 

ngoại ngữ 

8 72m2/1

p 

Bộ Máy 

tính 

240 - Tiếng Anh cơ 

bản. 

- Tiếng Anh 

chuyên ngành 

 

 

72m2/

1p 

Đúng  

 

3 Phòng 

máy tính 

8 72m2/1

p 

Bộ máy tính 

Máy chiếu 

480 

08 

- Tin học đại 

cương. 

- Kinh tế lượng. 

- Thương mại 

điện tử. 

- Kế toán máy 

- Thực hành kế 

toán tổng hợp 

- Excel ứng dụng 

trong kế toán tài 

chính 

- Kế toán thuế 

 

72m2/

1p 

Đúng  

4 Giảng 

đường lớn 

2 300m2/

p 

Máy chiếu. 

âm ly, loa 

 

02 Học phần đại 

cương 

300m2

/p 

Đúng  

5 Hội 

trường lớn 

508 chỗ 

ngồi 

1 600 

m2/p 

Máy chiếu. 

âm ly, loa, 

màn hình 

led 34 m2 

 

1 Học phần đại 

cương 

600m2

/p 

Đúng  
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2.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, 

thực hành 

Số 

TT 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

xưởng, 

trạm trại, 

cơ sở thực 

hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị 

Số 

lượng 
Phục vụ môn học /học phần 

1 - Trung tâm 

sản xuất 

dịch vụ; 

- Công ty cổ 

phần Đoàn 

Kết 

- Phòng kế 

toán ảo 

5.000 - Phần mềm kế 

toán FAST. 

- Phần mềm Hỗ 

trợ kê khai thuế 

HTKK. 

- Phần mềm Hải 

quan ECUS. 

- Phần mềm tính 

lương FAST. 

- Phần mềm Kế 

toán HCSN 

Misa mimosa 

 

4 -Thanh toán quốc tế 

- Kế toán quản trị 

- Thuế 

- Quản trị rủi ro 

- Kế toán tài chính 1,2,3 

- Tài chính doanh nghiệp  

- Phân tích tài chính doanh 

nghiệp 

- Thực hành kế toán tài chính 

- Kế toán máy 

- Kiểm soát chi phí doanh 

nghiệp dệt may 

- Thực hành kế toán tổng hợp 

- Kế toán hành chính sự 

nghiệp 

- Thực hành kế toán hành 

chính sự nghiệp 

- Kế toán thuế 

Đúng  

2.3. Thư viện 

- Diện tích thư viện: 755 m2 ; 

- Diện tích phòng đọc: 455 m2; 

- Số chỗ ngồi: 254    ;Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 112 

- Phần mềm quản lý thư viện:  Không 

- Thư viện điện tử: Có  

+ Số thư viện điện tử liên kết: 87 

+ Số lượt tra cứu bình quân hằng tháng:  2000 lượt 

- Số lượng sách: 2.217 đầu; Tổng số lượng sách: 23.088 cuốn; giáo trình 

điện tử: 26.800 bản. 

2.4. Danh mục giáo trình của các ngành đang đào tạo và đăng ký đào tạo 

Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

1. Ngành Công nghệ may 

1 Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị 

quốc gia 

2010 10 Những 

NLCB của 

chủ nghĩa 

Mác-Lênin 

1,2 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

2 Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Tập thể tác giả Chính trị 

quốc gia 

2009 25 Đường lối 

cách mạng 

của Đảng 

cộng sản 

Việt Nam 

Đúng  

3 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Giáo dục 2011 10 Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Đúng  

4 Lý luận về nhà 

nước và pháp luật 

Lê Minh Tâm Công an 

nhân dân 

 

2010 10 Pháp luật Đúng  

5 New Headway Pre-

Intermediate 

Liz and John 

Soars 

Oxford 

University 

Press 

 

2007 10 Tiếng Anh 

cơ bản 

Đúng  

6 Tiếng anh chuyên 

ngành may thời 

trang 

Võ Phước Tấn TPHCM 2005 25 Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

 

Đúng  

7 - Giải tích tập 1 

 

-Toán cao cấp tập 2 

- Đại số và hình 

học giải tích 

- Đại số tuyến tính 

và hình học giải 

tích 

- Bài tập giải tích 

hàm 

- Hình học giải tích 

- Bài tập Toán cao 

cấp tập 2 

Nguyễn Xuân 

Liêm 

 

Nguyễn Đình 

Trí 

Nguyễn Đình 

Trí 

Trần Trọng 

Huệ 

Nguyễn Xuân 

Liêm 

Tạ Văn Đĩnh 

Nguyễn Đình 

Trí 

Giáo dục 

 

Giáo dục  

Giáo dục 

 

Giáo dục 

 

Giáo dục 

 

Giáo dục 

Giáo dục 

 

2006 

 

2009 

2009 

 

2012 

 

2015 

 

1997 

2009 

10 

 

10 

40 

 

45 

 

25 

 

10 

10 

Toán ứng 

dụng 

Đúng  

8 - Giải tích tập 2 

 

- Giải tích tập 1,2 

 

- Bài tập Toán cao 

cấp tập 3 

- Bài tập phép tính 

một biến số 

- Bài tập giải tích 

hàm 

Nguyễn Xuân 

Liêm 

Trần Đức 

Long, 

 Nguyễn Đình 

Sang, 

Hoàng Quốc 

Toàn 

Dương Thủy 

Vĩ 

Nguyễn Đình 

Trí 

Nguyễn Xuân 

Liêm 

 

Giáo dục 

 

ĐHQG Hà 

nội 

 

 

Giáo dục 

 

Giáo dục 

 

Giáo dục 

2006 

 

2008 

 

 

2009 

 

2007 

 

2015 

20 

 

15 

 

 

40 

 

25 

 

25 

Toán ứng 

dụng 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

9 -Vật lý đại cương 

Tập 1 (Cơ nhiệt) 

- Vật lý đại cương 

tập 1: Cơ nhiệt 

Lương Duyên 

Bình 

Nguyễn Xuân 

Chi, 

 Đặng Quang 

Kha 

Giáo dục 

 

ĐHBK Hà 

Nội 

2007 

 

2000 

25 

 

5 

Vật lý Đúng  

10 Vật lý đại cương 

Tập 2 (Điện - dao 

động sóng) 

Lương Duyên 

Bình 

Giáo dục 2007 25 Vật lý Đúng  

11 Cơ sở lý thuyết hóa 

học 

Nguyễn Đình 

Chi 

Giáo dục 2000 10 Hóa học Đúng  

12 Hoá học hữu cơ 

 

Nguyễn Hữu 

Trí, Đỗ Đình 

Răng 

Giáo dục 

Việt nam 

2010 10 Hóa học Đúng  

13 Lý thuyết  Xác suất 

và thống kê toán 

Nguyễn Cao 

Văn, Trần Thái 

Ninh 

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân 

2012 02 

 

 

Xác suất 

thống kê 

Đúng  

14 Tin học đại cương 

lý thuyết và bài tập 

PGS., TS. Bùi 

Thế Tâm 

Giao 

thông vận 

tải 

2007 10 Tin học đại 

cương 

Đúng  

15 An toàn lao động Nguyễn Tiến 

Đạt 

KHKT 2006 25 Thiết bị 

may  và an 

toàn lao 

động 

Đúng  

16 Bóng rổ 

Điền kinh 

Cầu lông 

Bóng chuyền 

Nguyễn Hữu 

Bằng, Nguyễn 

Kim Minh, 

Trần Văn 

Vinh, Nguyễn 

Viết Minh 

Đại học sư 

phạm 

2010 25 Giáo dục 

thể chất 

Đúng  

17 Giáo dục quốc 

phòng - Tập 2, 

Giáo dục quốc 

phòng - Tập 1, 

Nguyễn Hà 

Minh Đức 

Đồng Xuân 

Quách 

Giáo dục 2006 25 Giáo dục 

quốc phòng 

Đúng  

18 Kỹ thuật điện Nguyễn Văn 

Chất 

KH và KT 2009 20 Kỹ thuật 

nhiệt, điện 

Đúng  

19 - Kỹ thuật nhiệt 

- Cơ sở kỹ thuật 

nhiệt 

- BT cơ sở kỹ thuật 

nhiệt 

Bùi Hải 

Phạm Lê Dần 

Lê Dần 

 

KH và KT 

GD 

chuyên 

nghiệp 

 

2012 

2012 

 

2012 

15 

20 

 

20 

Kỹ thuật 

nhiệt, điện 

Đúng  

20 - Hình học họa 

hình 

- Bài giảng hình 

học họa hình 

Võ Hoàng 

Thái 

Võ Hoàng 

Thái 

Giáo dục 

Giáo dục 

2005 

2007 

15 

25 

Vẽ kỹ thuật 

ngành may 

Đúng  

21 Vẽ kỹ thuật Trần Hữu Quế Giáo dục 2009 15 Vẽ kỹ thuật 

ngành may 

 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

22 Vẽ kỹ thuật ngành 

may 

Nguyễn Sỹ An Giáo dục 2019 10 Vẽ kỹ thuật 

ngành may 

Đúng  

23 - Thiết bị trong 

công nghiệp may 

- Thiết bị may công 

nghiệp và bảo trì 

Nguyễn Trọng 

Hùng 

Võ Phước Tấn 

KHKT 

 

TPHCM 

2001 

 

2007 

40 

 

20 

Thiết bị 

may  và an 

toàn lao 

động 

Đúng  

24 Vật liệu may  Trần Thủy 

Bình 

Giáo dục 2008 25 Vật liệu 

may 

Đúng  

25 Quản trị học Đoàn Thị Thu 

Hà 

Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền 

Tài chính 2009 15 Quản trị học  Đúng  

26 Tài liệu  Phương 

pháp nghiên cứu 

khoa học 

Khoa CNM Trường 

ĐHCND

M HN 

 

2019 15 Phương 

pháp nghiên 

cứu khoa 

học 

Đúng  

27 - Marketting căn 

bản 

- Marketting căn 

bản 

Trần Minh 

Đạo 

Trần Minh 

Đạo 

 

Giáo dục 

 

ĐH Kinh 

tế Quốc 

dân 

2002 

 

2006 

10 

 

10 

Marketing 

ngành may 

Đúng  

28 Tài liệu Marketing 

ngành may 

Khoa Kinh tế Trường 

ĐHCND

M HN 

2017 15 Marketing 

ngành may 

Đúng  

29 - Mỹ thuật trang 

phục 

- Mỹ thuật trang 

phục 

Trần Thủy 

Bình 

Võ Phước Tấn 

Giáo dục 

TPHCM 

2009 

2006 

20 

25 

Mỹ thuật 

trang phục 

Đúng  

30 Tài liệu Mỹ thuật 

trang phục 

Khoa Thời 

trang 

Trường 

ĐHCND

M HN 

2017 15 Mỹ thuật 

trang phục 

Đúng  

31 Ecgônômi trong 

thiết kế và sản xuất 

Nguyễn Bạch 

Ngọc 

Giáo dục 2000 02 Ergonomics Đúng  

32 Tài liệu 

Ergonomics 

Khoa Thời 

trang 

Trường 

ĐHCND

M HN 

2017 15 Ergonomics Đúng  

33 Nhân trắc học 

Écgônômi 

Nguyễn Đức 

Hồng- Nguyễn 

Hữu Nhân 

Đại học 

quốc gia 

Hà Nội 

2004 02 Nhân trắc 

học 

Đúng  

34 Nhân trắc học may 

mặc 

Phí Thị Huyền, 

Nguyễn Thị 

Thanh Huệ 

Trường 

ĐHCND

M HN 

2018 10 Nhân trắc 

học 

Đúng  

35 Tổ chức và quản lý 

sản xuất may công 

nghiệp 

Võ Phước Tấn TPHCM 2007 25 Quản lý sản 

xuất may 

công nghiệp 

Đúng  

36 Tài liệu Quản lý 

sản xuất may công 

nghiệp 

Khoa Kinh tế Trường 

ĐHCND

M HN 

2017 10 Quản lý sản 

xuất may 

công nghiệp 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

37 - Quản lý chất 

lượng trang phục 

- Kiểm tra sản 

phẩm may 

Trần Thanh 

Hương 

AOTS 

ĐHQG 

TPHCM 

 

2008 

 

2003 

20 

 

3 

Quản lý 

chất lượng 

sản phẩm 

may 

Đúng  

38 Tài liệu Quản lý 

chất lượng sản 

phẩm may 

Khoa Kinh tế Trường 

ĐHCND

M HN 

2017 10 Quản lý 

chất lượng 

sản phẩm 

may 

Đúng  

39 Công nghệ may 1 

 

Võ Phước Tấn ĐHQG 

TPHCM 

2005 25 Kỹ thuật 

may 1 

Đúng  

40 Công nghệ may 

quần âu 

Nguyễn Thị 

Lanh 

Giáo dục 2019  Kỹ thuật 

may 1; 

TTKTM1 

Đúng  

41 - Công nghệ may 2 

- Công nghệ may 

trang phục 2 

Võ Phước Tấn 

Trần Thanh 

Hương 

ĐHQG 

TPHCM 

ĐHQG 

TPHCM 

2005 

 

2006 

30 

 

30 

Kỹ thuật 

may 2 

Đúng  

42 Công nghệ may áo 

jacket 

Đặng Thị Thúy 

Hồng 

Giáo dục 2019  Kỹ thuật 

may 2; 

TTKTM2 

Đúng  

43 Công nghệ may 

trang phục 3 

Trần Thanh 

Hương 

ĐHQG 

TPHCM 

2008 25 Thực tập  

kỹ thuật 

may 1 

Đúng  

44 Công nghệ may 4 Võ Phước Tấn ĐHQG 

TPHCM 

2006 30 Thực tập  

kỹ thuật 

may 2 

Đúng  

45 Thiết kế trang phục 

(Tập 1) 

Kiều Thị Lan 

Anh 

Giáo dục 2019 30 Thiết kế 

trang phục 1 

Đúng  

46 Thiết kế trang phục 

(Tập 2) 

Ngô Thị Xuân 

Thủy 

Giáo dục 2019 30 Thiết kế 

trang phục 2 

Đúng  

47 Nguyên tắc thiết kế 

thời trang 

Võ Phước Tấn TPHCM 2006 

 

30 Thiết kế 

trang phục 1 

Đúng  

48 Thiết kế trang phục 

2  

Võ Phước Tấn LĐXH 2008 10 Thiết kế 

trang phục 2 

Đúng  

49 Thiết kế trang phục 

3 

Võ Phước Tấn LĐXH 2008 30 Thiết kế 

trang phục 2 

Đúng  

50 Hệ thống bài tập 

thiết kế trang phục 

4 

Võ phước Tấn TPHCM 2006 30 Thiết kế 

trang phục 2 

Đúng  

51 Đồ họa kỹ thuật 

ứng dụng (TK rập 

mẫu và nhảy cỡ 

vóc) 

Võ Phước Tấn TPHCM 2006 30 Công nghệ 

sản xuất 

may công 

nghiệp 1 

Đúng  

52 Công nghệ sản xuất 

may công nghiệp 1 

Nguyễn thị 

Phương  

 

Trường 

ĐHCND

MHN 

2019 30 Công nghệ 

sản xuất 

may công 

nghiệp 1, 2 

 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

53 Cơ sở sản xuất may 

công nghiệp 

Trần Thanh 

Hương 

TPHCM 2008 25 Công nghệ 

sản xuất 

may công 

nghiệp 2 

Đúng  

54 Công cụ quản lý 

sản xuất trong 

ngành may mặc 

Nguyễn Bảo 

Vương 

Viện 

nghiên 

cứu may 

mặc 

2009 30 Công nghệ 

sản xuất 

may công 

nghiệp 3 

Đúng  

55 Tài liệu Công nghệ 

sản xuất may công 

nghiệp 3 

Khoa CNM Trường 

ĐHCND

MHN 

2019 20 Công nghệ 

sản xuất 

may công 

nghiệp 3 

 

Đúng  

56 Tài liệu các mã 

hàng xuất khẩu 

Khoa CNM Trường 

ĐHCND

M HN 

2011 50 Đồ án công 

nghệ sản 

xuất may 

công nghiệp 

Đúng  

57 Tài liệu Tin học 

ứng dụng ngành 

may 1 

Khoa CNM Trường 

ĐHCND

M HN 

 

2019 10 Tin học ứng 

dụng ngành 

may 1 

Đúng  

58 Tài liệu Tin học 

ứng dụng ngành 

may 2 

Khoa CNM Trường 

ĐHCND

M HN 

2019 10 Tin học ứng 

dụng ngành 

may 2 

Đúng  

59 Tài liệu Sản xuất 

tinh gọn ngành 

may 

Khoa CNM Trường 

ĐHCND

M HN 

2019 10 Sản xuất 

tinh gọn 

ngành may 

Đúng  

60 Cắt may căn bản Triệu Thị Chơi Phụ nữ 2008 20 Cắt may 

trang phục 

Đúng  

61  Kỹ thuật cắt may 

thông dụng 

Triệu Thị Chơi ĐHQG 

TPHCM 

2008 15 Cắt may 

trang phục 

Đúng  

62 Tài liệu Cắt may 

trang phục 

Khoa CNM Trường 

ĐHCND

MHN 

2019 10 Cắt may 

trang phục 

Đúng  

63 Tài liệu Nghiên 

cứu phát triển mẫu 

sản phẩm 

Khoa CNM Trường 

ĐHCND

MHN 

2020 10 Nghiên cứu 

phát triển 

mẫu sản 

phẩm; Dự 

án phát triển 

mẫu 

Đúng  

64 Tài liệu Phát triển 

mẫu fittech 

Khoa CNM Trường 

ĐHCND

MHN 

2020 10 Phát triển 

mẫu fittech; 

Dự án phát 

triển mẫu 

Đúng  

65 Tài liệu Thiết kế và 

chế tạo dưỡng may 

công nghiệp 

Khoa CNM Trường 

ĐHCND

MHN 

2020 10 Thiết kế và 

chế tạo 

dưỡng may 

công nghiệp 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

66 Kỹ thuật kiểm 

nghiệm Xơ, Sợi, 

Chỉ, Vải hàng may 

Phạm Hồng KHKT 1994 15 Xử lý hoàn 

tất sản 

phẩm may 

Đúng  

67 Tài liệu Xử lý hoàn 

tất sản phẩm may 

Khoa Sợi dệt Trường 

ĐHCND

MHN 

2019 10 Xử lý hoàn 

tất sản 

phẩm may 

Đúng  

68 - Bài giảng văn hóa 

kinh doanh 

- Đạo đức kinh 

doanh và văn hóa 

công ty 

Dương Thị 

Liễu 

Nguyễn Mạnh 

Quân 

ĐHKTQD 

 

ĐHKTQD 

2008 

 

2007 

10 

 

15 

Văn hóa 

doanh 

nghiệp 

Đúng  

69 Tài liệu Văn hóa 

doanh nghiệp 

Khoa Kinh tế Trường 

ĐHCND

MHN 

2019 10 Văn hóa 

doanh 

nghiệp 

Đúng  

70 Tổ chức và quản lý 

sản xuất may công 

nghiệp 

Võ Phước Tấn ĐHQG 

TPHCM 

2007 25 Quản lý 

điều hành 

xưởng sản 

xuất 

Đúng  

71 Tổ chức và quản lý 

sản xuất may công 

nghiệp 

Võ Phước Tấn ĐHQG 

TPHCM 

2007 25 Quản lý 

điều hành 

xưởng sản 

xuất 

Đúng  

72 Tài liệu Quản lý 

điều hành xưởng 

sản xuất 

Khoa Kinh tế Trường 

ĐHCND

MHN 

2019 10 Quản lý 

điều hành 

xưởng sản 

xuất 

Đúng  

73 Văn hóa doanh 

nghiệp 

Đỗ Thị Phi 

Hoài 

Tài chính 2009 20 Văn hóa 

kinh doanh 

 

Đúng  

74 Tài liệu Công cụ 

quản trị chất lượng 

Khoa Kinh tế Trường 

ĐHCND

MHN 

2020 10 Công cụ 

quản trị chất 

lượng 

Đúng  

75 Tài liệu Thiết kế hệ 

thống quản lý chất 

lượng 

Khoa Kinh tế Trường 

ĐHCND

MHN 

2020 10 Thiết kế hệ 

thống quản 

lý chất 

lượng; Thực 

hành nghiên 

cứu hệ 

thống quản 

lý chất 

lượng 

Đúng  

76 Tài liệu Đánh giá 

nhà máy 

Khoa Kinh tế Trường 

ĐHCND

MHN 

2020 10 Đánh giá 

nhà máy,  

Thực tập 

đánh giá 

nhà máy 

may 

 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

77 Tài liệu Thiết kế 

xưởng sản xuất 

may công nghiệp 

Khoa Cơ điện Trường 

ĐHCND

MHN 

2020 10 Thiết kế 

xưởng sản 

xuất may 

công nghiệp 

Đúng  

78 Cải tiến sản xuất 

ngành may 

Khoa CNM Trường 

ĐHCND

MHN 

2020 10 Cải tiến sản 

xuất ngành 

may; Dự án 

cải tiến sản 

xuất ngành 

may 

Đúng  

2. Ngành Công nghệ sợi, dệt 

1 Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị 

quốc gia 

2010 10 Những 

NLCB của 

chủ nghĩa 

Mác-Lênin 

Đúng  

2 Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản  

Tập thể tác giả Chính trị 

quốc gia 

2009 25 Đường lối 

cách mạng 

của Đảng 

cộng sản 

Việt Nam 

Đúng  

3 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Giáo dục 2011 10 Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

 

Đúng  

4 Pháp luật đại 

cương 

Nguyễn Ngọc 

Hiến 

 

Chính trị 

quốc gia 

2009 24 Pháp luật 

 

Đúng  

5 Kinh tế học vi mô  Nguyễn Văn 

Dần  

 

Lao động 

– Xã hội; 

2007 30 Kinh tế học 

đại cương 

Đúng  

6 Quản trị học Lê Thế Giới  Tài chính 2008 10 Quản trị học Đúng  

7 New Headway Pre-

Intermediate 

Liz and John 

Soars 

Oxford 

University 

Press 

2007 10 Tiếng Anh 

văn cơ bản 

Đúng  

8 Toán học Cao cấp 

tập 2, 3 

Nguyễn Đình 

Trí 

Giáo dục 2007 20 Toán ứng 

dụng 

Đúng  

9 Toán Cao Cấp - tập 

1  

Nguyễn Đình 

Trí  

Giáo dục 2007 50 Đại số Đúng  

10 Tin học đại cương 

lý thuyết và bài tập 

PGS., TS. Bùi 

Thế Tâm 

Giao 

thông vận 

tải 

 

2007 10 Tin học đại 

cương 

Đúng  

11 -Vật lý đại cương 

Tập 1 (Cơ nhiệt) 

- Vật lý đại cương 

tập 1: Cơ nhiệt  

 

Lương Duyên 

Bình 

 

Giáo dục 

 

 

2007 

 

 

25 

 

 

Vật lý Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

12 Vật lý đại cương 

Tập 2 (Điện - dao 

động sóng) 

Nguyễn Xuân 

Chi, 

 Đặng Quang 

Kha 

ĐHBK Hà 

Nội 

2000 5 Vật lý Đúng  

13 Cơ sở lý thuyết hóa 

học 

Nguyễn Đình 

Chi 

Giáo dục 2000 

 

10 Hóa học Đúng  

14 Hóa học hữu cơ Nguyễn Hữu 

Đĩnh, Đỗ Đình 

Răng 

Giáo dục 2010 10 Hóa học Đúng  

15 Lý thuyết xác suất 

và thống kê 

Đinh Văn 

Gắng 

Giáo dục 2008 10 Xác suất 

thống kê 

Đúng  

16 Bóng rổ 

Điền kinh 

Cầu lông 

Bóng chuyền 

Nguyễn Hữu 

Bằng, Nguyễn 

Kim Minh, 

Trần Văn 

Vinh, Nguyễn 

Viết Minh 

Đại học sư 

phạm 

2010 25 Giáo dục 

thể chất 

Đúng  

17 Giáo dục quốc 

phòng - Tập 2, 

Giáo dục quốc 

phòng - Tập 1, 

Nguyễn Hà 

Minh Đức 

Đồng Xuân 

Quách 

Giáo dục 2006 25 Giáo dục 

quốc phòng 

– an ninh 

Đúng  

18 Kỹ thuật điện Đặng Văn Đào, 

Lê Văn Doanh 

 

Giáo dục 2003 20 Kỹ thuật 

điện, Điện tử 

Đúng  

19 Linh kiện điện tử và 

ứng dụng 

Nguyễn Viết 

Nguyên 

Giáo dục 2004 10 Kỹ thuật 

điện, Điện tử 

Đúng  

20 Sức bền vật liệu  Lê Quang 

Minh – 

Nguyễn Văn 

Vượng  

Giáo dục 2003 10 Sức bền vật 

liệu 

Đúng  

21 Kĩ thuật nhiệt Bùi Hải, Trần 

Thế Sơn 

Khoa học 

và kĩ thuật 

2004 20 Kỹ thuật 

nhiệt 

Đúng  

22 Hình học & Họa 

hình 

Nguyễn Đình 

Điện, Dương 

Tiến Thọ, 

Nguyễn văn 

Tuấn 

 

Giáo dục 2005 20 Hình hoạ - 

Vẽ kỹ thuật 

Đúng  

23 Vẽ kỹ thuật Trần Hữu Quế Giáo dục 2005 20 Hình hoạ - 

Vẽ kỹ thuật 

Đúng  

24 Nguyên lý máy - 

tập 1,2 

 

Đinh Gia 

Tường - Tạ 

Khánh Lâm 

Giáo dục 2008 10 Nguyên lý 

máy, chi tiết 

máy 

 

Đúng  

25 Chi tiết máy  Nguyễn Trọng 

Hiệp 

Giáo dục 2007 10 Nguyên lý 

máy, chi tiết 

máy 

 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

26 Cơ học ứng dụng  Đỗ Sanh – 

Nguyễn Văn 

Vượng  

Khoa học 

kỹ thuật 

2000 20 Cơ ứng 

dụng 

Đúng  

27 Kỹ thuật điều hòa 

không khí 

Lê Chí Hiệp Khoa học 

và kỹ 

thuật 

1998 20 Điều không 

thông gió 

Đúng  

28 An toàn lao động  

 

Nguyễn Thế 

Đạt  

 

Giáo dục, 

Hà Nội, 
2007 

2000 

10 

5 

An toàn lao 

động và môi 

trường nhà 

máy sợi, dệt 

Đúng  

29 Con người và môi  

trường  

Lê Văn Khoa Giáo dục, 

Hà Nội, 

2013 15 An toàn lao 

động và môi 

trường nhà 

máy sợi, dệt 

Đúng  

30 Clothing 

Technology ...from 

fibre to fashion 

Verlag Europa 

Lehrmittel. 

Nourney 

Vollmer 

GmbH&C

o 

2001 5 Tiếng Anh 

chuyên 

ngành sợi, 

dệt 

Đúng  

31 Vật liệu dệt Nguyễn Trung 

Thu 

ĐHBK Hà 

Nội 

1990 10 Vật liệu dệt Đúng  

32 Công nghệ kéo sợi 

bông và sợi hóa 

học 

Trần Công Thế Trường 

ĐHBKHN 

1994 10 Công nghệ 

và thiết bị 

kéo sợi 

Đúng  

33 Thiết kế mặt hàng 

vải dệt thoi 

Nguyễn Công 

Toàn 

ĐHQG Tp 

HCM 

2002 10 Công nghệ 

và thiết bị 

chuẩn bị dệt 

 

Đúng  

34 Kỹ thuật dệt -  Dệt 

thoi và không thoi 

Trần Minh 

Nam  

Giáo dục 2019 10 Công nghệ 

và thiết bị 

dệt thoi, 

không thoi 

Đúng  

35 Công nghệ dệt kim ĐH Bách khoa 

Hà Nội 

Đại học 

Bách khoa 

Hà Nội 

1988 15 Công nghệ 

và thiết bị 

dệt kim 

Đúng  

36 Công nghệ không 

dệt 

Nguyễn Nhật 

Trinh 

Đại học 

Bách khoa 

Hà Nội 

2013 20 Công nghệ 

và thiết bị 

vải không 

dệt 

Đúng  

37 Xử lý hoàn tất sản 

phẩm dệt may 

Hoàng Thị 

Lĩnh 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2013 20 Xử lý hoàn 

tất sản 

phẩm sợi, 

dệt 

Đúng  

38 New spinning 

systems 

W. Klein The 

Textile 

Institute 

1993 5 Cấu trúc sợi Đúng  

39 Cấu trúc vải dệt 

kim 

Lê Hữu Chiến ĐHBK Hà 

Nội 

 

2003 20 Cấu trúc vải Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

40 Cấu tạo và thiết kế 

vải 

Bộ môn Dệt ĐH Bách 

Khoa 

1979 20 Cấu trúc vải Đúng  

41 Thiết kế công nghệ 

dệt thoi thiết kế 

mặt hàng 

Nguyễn Văn 

Lân 

ĐH quốc 

gia TP. Hồ 

Chí Minh 

2005 10 Cơ sở xây 

dựng nhà 

máy sợi, dệt 

Đúng  

42 Máy dệt kim Lê Hữu Chiến Đại học 

Bách khoa 

Hà Nội 

1996 10 Quản trị và 

bảo trì thiết 

bị sợi, dệt 

Đúng  

43 Công nghệ và Thiết 

bị sợi dệt đại 

cương 

Bộ Môn Dệt 

(dịch) 

ĐHBK Hà 

Nội 

1965 20 Quản trị và 

bảo trì thiết 

bị sợi, dệt 

Đúng  

44 Công nghệ và Thiết 

bị sợi dệt đại 

cương 

Bộ Môn Dệt 

(dịch) 

Đại học 

Bách khoa 

Hà Nội 

1965 20 Thiết kế dây 

chuyền 

Đúng  

45 Thiết kế mặt hàng 

vải dệt thoi 

Nguyễn Công 

Toàn 

Đại học 

Quốc Gia 

TP. HCM 

2008 10 Thiết kế dây 

chuyền 

Đúng  

46 Công nghệ và Thiết 

bị sợi dệt đại 

cương 

Bộ Môn Dệt 

(dịch) 

Đại học 

Bách khoa 

Hà Nội 

1965 20 Thiết kế dây 

chuyền 

Đúng  

47 Sinh thái và môi  

trong dệt nhuộm 

Đặng Trấn 

Phòng 

KH&KT, 

Hà Nội 

2004 20 Sinh thái 

sản phẩm 

dệt 

Đúng  

48 Sản xuất sạch hơn  - Khoa môi 

trường  

Trường 

Đại học 

Khoa Học 

Huế 

2011 5 Sản xuất 

sạch hơn 

Đúng  

49 Công nghệ không 

dệt 

Trần Công Thế KH&KT 

Hà Nội 

1999 20 Công nghệ 

sản xuất vải 

kỹ thuật 

Đúng  

50 Kinh tế và quản lý 

doanh nghiệp 

Ngô Trần Ánh Thống kê 2000 10 Quản lý sản 

xuất nhà 

máy sợi, dệt 

Đúng  

51 Marketing căn bản Trần Minh 

Đạo 

ĐH KT 

QD 

2013 20 Marketing 

ngành sợi, 

dệt 

Đúng  

52 Quản lý chất lượng 

đồng bộ 

Trần Thị Dung Giáo dục 1999 10 Quản lý 

chất lượng 

trong nhà 

máy sợi, dệt 

Đúng  

53 Đánh giá chất 

lượng sản phẩm 

ngành dệt 

Phạm Hồng ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội 

2009 10 Đúng  

54 Tài liệu tin ứng 

dụng trong công 

nghệ sợi dệt 

Tổ Tin học Đại học 

Công 

nghiệp 

DM Hà 

Nội 

 

2014 20 Tin học ứng 

dụng trong 

công nghệ 

sợi, dệt 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

3. Ngành Quản lý công nghiệp 

1  Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị 

quốc gia 

2010 10 Những 

NLCB của 

chủ nghĩa 

Mác-Lênin 

Đúng  

2  Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Tập thể tác giả Chính trị 

quốc gia 

2009 25 Đường lối 

cách mạng 

của Đảng 

cộng sản 

Việt Nam 

Đúng  

3  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Giáo dục 2011 10 Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Đúng  

4  Business Basics David Grant 

and Robert Mc 

Larty 

Văn hóa 

thông tin 

2010 10 Tiếng Anh 

cơ bản 

Đúng  

5  Market Leader David Cotton, 

David Falvey, 

Simon Kent 

Văn hóa 

thông tin 

2010 10 Tiếng Anh 

cơ bản 

Đúng  

6  Toán học cao cấp 

tập 1 

Nguyễn Đình 

Trí 

Giáo dục 2009 50 Toán cao 

cấp 

Đúng  

7  Toán học cao cấp 

tập 2 

Nguyễn Đình 

Trí 

Giáo dục 2010 50 Toán cao 

cấp 

Đúng  

8  Lý thuyết Xác suất 

và Thống kê 

Nguyễn Cao 

Văn 

Thống kê 2012 10 Toán xác 

suất và 

thống kê 

Đúng  

9  Tin học đại cương 

lý thuyết và bài tập 

Bùi Thế Tâm Giao 

thông vận 

tải 

2007 10 Tin học đại 

cương 

Đúng  

10  Lý luận về nhà 

nước và pháp luật 

Lê Minh Tâm Công an 

nhân dân 

2010 10 Pháp luật 

đại cương 

Đúng  

11  Bóng rổ 

Điền kinh 

Cầu lông 

Bóng chuyền 

Nguyễn Hữu 

Bằng, Nguyễn 

Kim Minh, 

Trần Văn 

Vinh, Nguyễn 

Viết Minh 

Đại học sư 

phạm 

2010 25 Giáo dục 

thể chất 

Đúng  

12  Giáo dục quốc 

phòng - Tập 2, 

Giáo dục quốc 

phòng - Tập 1, 

Nguyễn Hà 

Minh Đức 

Đồng Xuân 

Quách 

Giáo dục 2006 25 Giáo dục 

quốc phòng 

Đúng  

13  Kinh tế học vi mô Nguyễn Văn 

Dần 

Lao động 

XH 

2007 30 Kinh tế học Đúng  

14  Kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn 

Dần 

Lao động 

XH 

 

2007 30 Kinh tế học Đúng  

15  Quản trị học Đoàn Thị Thu 

Hà 

Tài chính 2010 30 Quản trị học Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

16  Lý thuyết tài chính- 

tiền tệ 

Nguyễn Hữu 

Tài 

KTQD 2009 10 Tài chính 

học 

Đúng  

17  Tài chính-Tiền tệ Phạm Ngọc 

Dũng; Đinh 

Xuân Hạng 

Tài chính 2011 20 Tài chính 

học 

Đúng  

18  Nguyên lý kế toán Trần Quý Liên 

–Trần Văn 

Thuận Phạm 

Thành Long 

KTQD 2015 10 Nguyên lý 

kế toán 

Đúng  

19  Marketing căn bản Trần Minh 

Đạo 

 

KTQD 2013 

 

60 Marketing 

căn bản 

Đúng  

20  Mô hình toán kinh 

tế 

 

 

 

Tối ưu tuyến tính 

Nguyễn Quang 

Dong, Ngô 

Văn Thứ, 

Hoàng Đình 

Tuấn 

Trần Túc 

Giáo dục 

Đại học 

quốc gia 

Hà Nội 

 

KTQD 

2002 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

10 

 

Toán kinh 

tế 

Đúng 

 

 

 

Đúng 

 

21  Kinh tế lượng Nguyễn Quang 

Dong 

KTQD 2011 10 Kinh tế 

lượng 

Đúng  

22  Kinh tế quốc tế Vũ Thị Bạch 

Tuyết 

Tài chính 2007 20 Kinh tế 

quốc tế 

Đúng  

23  Kinh tế và quản lý 

môi trường 

Nguyễn Thế 

Chinh 

Giáo dục 2003 30 Kinh tế môi 

trường 

Đúng  

24  Lý thuyết  thống  

kê 

Trần  Ngọc  

Phác  - Trần 

Thị Kim Thu 

Thống kê 2006 10 Thống kê 

kinh doanh 

Đúng  

25  Thống kê doanh 

nghiệp 

Chu Văn Tuấn Tài chính 2012 20 Thống kê 

kinh doanh 

Đúng  

26  Luật kinh tế Lê Thị Thanh Tài chính 2008 55 Pháp luật 

kinh tế 

 

Đúng  

27  Nghiên cứu kinh 

doanh 

Lê Công Hoa, 

Nguyễn Thành 

Hiếu 

Đại học 

KTQD 

2013 10 Phương 

pháp nghiên 

cứu trong 

kinh doanh 

 

Đúng  

28  Quản trị nhân lực Nguyễn Vân 

Điềm và 

Nguyễn Ngọc 

Quân 

Lao động 

XH 

2004 20 Quản trị 

nhân lực 

Đúng  

29  Tài chính doanh 

nghiệp 

Bùi Văn Vần, 

Vũ Văn Ninh 

Tài chính 2013 10 Quản trị tài 

chính doanh 

nghiệp 

Đúng  

30  Quản trị sản xuất 

và dịch vụ 

Đồng Thị 

Thanh Phương 

Thống kê 2011 10 Quản lý sản 

xuất dệt 

may 

 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

31  Tổ chức lao động 

khoa học 

Nguyễn Tiệp ĐH 

LĐXH 

 

2011 30 Quản lý sản 

xuất dệt 

may 

Đúng  

32  Quản lý chất lượng  

tổ chức 

Nguyễn Đình 

Phan 

Lao động 

XH 

2005 25 Quản lý 

chất lượng 

trong doanh 

nghiệp dệt 

may 

Đúng  

33  Quản lý công nghệ Khoa Khoa 

học quản lý 

KTQD 2013 10 Quản trị 

công nghệ 

Đúng  

34  Công nghệ sản xuất 

sản phẩm may 

công nghiệp 

Khoa Công 

nghệ may 

Trường 

ĐH 

CNDMH

N 

2015 100 Công nghệ 

sản xuất 

may công 

nghiệp 

Đúng  

35  Quản trị doanh 

nghiệp 

Lê Văn Tâm 

và Ngô Kim 

Thanh 

KTQD 2008 30 Quản trị 

doanh 

nghiệp dệt 

may 

Đúng  

36  Tổ chức lao động Nguyễn Tiệp LĐXH 2011 10 Tổ chức lao 

động khoa 

học 

Đúng  

37  Hệ thống thông tin 

quản lý 

Trần Thị Song 

Minh 

KTQD 2012 10 Hệ thống 

thông tin 

quản lý 

Đúng  

38  Cơ sở lý thuyết hoá 

học 

Nguyễn Hạnh Giáo dục 

Việt Nam 

2014 10 

Hoá học 

Đúng  

39  Hoá học hữu cơ tập 

1, 3 

Nguyễn Hữu 

Đĩnh, Đỗ Đình 

Răng 

Giáo dục 

Việt Nam 

2010 10 Đúng  

40  Hoá học thuốc 

nhuộm 

Cao Hữu 

Trượng, Hoàng 

Thị Lĩnh 

KHKT 2010 10 Đúng  

41  Vật lý đại cương, 

tập 1, 2 

Lương Duyên 

Bình 

Giáo dục 2011 10 Vật lý Đúng  

42  Vẽ kỹ thuật Trần Hữu Quế 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

Giáo dục 2005 10 Cơ sở kỹ 

thuật cơ khí 

Đúng  

43  Vật liệu kỹ thuật Lê  văn Cương Đại học 

hàng hải 

2006 10 Cơ sở kỹ 

thuật cơ khí 

Đúng  

44  Kỹ thuật điện Đặng Văn 

Đào, Lê Văn 

Doanh 

Giáo dục 2003 10 Tổng quan 

hệ thống 

điện trong 

nhà máy 

Đúng  

45  Cung cấp điện Ngô Hồng 

Quang 

Giáo dục 2009 10 Tổng quan 

hệ thống 

điện trong 

nhà máy 

 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

46  Quản lý bảo trì 

công nghiệp 

PGS.TS Phạm 

Ngọc Tuấn 

Đại học 

Bách khoa 

TP. HCM 

2010 10 Quản lý bảo 

trì thiết bị 

dệt may 

Đúng  

47  Tài liệu về quản lý 

sản xuất theo Lean 

và JIT 

Khoa Kinh tế - 

Trường ĐH 

CN Dệt may 

Hà Nội 

Tài liệu 

lưu hành 

nội bộ 

2016 1 Quản lý sản 

xuất theo 

LEAN và 

JIT 

Đúng  

48  Tài liệu học tập 

Quản trị mua hàng. 

Khoa Kinh tế - 

Trường ĐH 

CN Dệt may 

Hà Nội 

Tài liệu 

lưu hành 

nội bộ 

2015 10 Quản trị 

mua hàng 

Đúng  

49  Thực hành chiến 

lược kinh doanh và 

kinh doanh quốc tế 

trên phần mềm mô 

phỏng BSG 

Nguyễn Văn 

Thoan 

Lao động 

– xã hội 

2015 10 Thực hành 

quản lý nhà 

máy trên 

phần mềm 

mô phỏng 

BSG 

Đúng 

 

 

50  Tài liệu học tập 

Tổng quan về thị 

trường dệt may 

Khoa Kinh tế Tài liệu 

lưu hành 

nội bộ 

2015 10 Tổng quan 

về thị 

trường dệt 

may 

Đúng  

51  Vật liệu dệt Nguyễn Văn 

Lân 

ĐHQG TP 

Hồ Chí 

Minh 

2009 10 Vật liệu dệt 

may 

Đúng  

52  Nghiệp vụ ngoại 

thương 

 

Đỗ Quốc Dũng 

 

Tài chính 

 

2015 

 

30 Nghiệp vụ 

xuất nhập 

khẩu hàng 

dệt may 

Đúng  

53  Quản trị chuỗi 

cung ứng 

Nguyễn Thành 

Hiếu 

KTQD 2015 10 Quản trị 

chuỗi cung 

ứng ngành 

dệt may 

Đúng  

54  Quy trình triển khai 

đơn hàng 

Tổng Công ty 

Đức Giang, 

Phong Phú 

Lưu hành 

nội bộ 

2015 

 

10 Quản lý và 

triển khai 

đơn hàng 

Đúng  

55  Tập đề cương bài 

giảng 

Khoa Công 

nghệ Sợi Dệt 

Lưu hành 

nội bộ 

2015 10 Kiểm định 

chất lượng 

nguyên phụ 

liệu dệt may 

 

Đúng  

56  Tin học ứng dụng Hàn Viết 

Thuận 

KTQD 2010 10 Hệ quản trị 

CSDL 

 

Đúng  

57  Luật thương mại 

quốc tế 

Nông Quốc 

Bình 

Công an 

nhân dân 

2012 10 Luật thương 

mại quốc tế 

và thanh 

toán quốc tế 

 

Đúng  



 51 

Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

58  Thanh toán quốc tế Nguyễn Văn 

Tiến 

Thống kê 2009 10 Luật thương 

mại quốc tế 

và thanh 

toán quốc tế 

Đúng  

59  Lập dự án đầu tư Nguyễn Bạch 

Nguyệt 

KTQD 2008 10 Lập và phân 

tích dự án 

đầu tư dệt 

may 

Đúng  

60  Quản trị chiến lược Ngô Kim 

Thanh 

KTQD 2011 30 Quản trị 

chiến lược 

Đúng  

61  Văn hóa doanh 

nghiệp 

Đỗ Thị Phi 

Hoài 

 

Tài chính 2009 20 Văn hóa 

doanh 

nghiệp 

Đúng  

62  Phân tích kinh 

doanh 

Nguyễn Văn 

Công 

KTQD 2009 10 Phân tích 

hoạt động 

kinh doanh 

của doanh 

nghiệp dệt 

may 

Đúng  

63  Quản trị rủi ro Nguyễn Quang 

Thu 

Giáo dục 2012 10 Quản trị rủi 

ro trong lĩnh 

vực dệt may 

Đúng  

64  Quản trị rủi ro tài 

chính (Lý thuyết và 

bài tập) 

 

Nguyễn Minh 

Kiều 

Thống kê 2009 10 Quản trị rủi 

ro trong lĩnh 

vực dệt may 

Đúng  

65  Thuế  Nguyễn Thị 

Liên; Nguyễn 

Văn Hiệu 

Tài chính 2009 10 

Thuế 

Đúng  

66  Bảo hiểm Nguyễn Văn 

Định 

KTQD 2008 20 
Bảo hiểm 

Đúng  

67  Thị trường  

chứng khoán 

Bạch Đức 

Hiển 

Tài chính 2008 20 Thị trường 

chứng 

khoán 

Đúng  

68  Kế toán quản trị 

doanh nghiệp 

Đoàn Xuân 

Tiên 

Tài chính 2007 10 Kế toán 

quản trị 

Đúng  

69  Kỹ thuật soạn thảo 

văn bản quản lý 

kinh tế và quản trị 

kinh doanh 

 

Nguyễn Thế 

Phán 

KTQD 2008 10 Soạn thảo 

văn bản 

Đúng  

70  Giao tiếp kinh 

doanh 

Hà Nam 

Khánh Giao –

Phạm Thị Trúc 

Ly –Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Giang 

 

Lao động 

XH 

2014 10 

Giao tiếp và 

tâm lý học 

quản trị 

 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

71  Tâm lý học quản trị 

kinh doanh 

Nguyễn Đức 

Lợi  Nguyễn 

Sơn Lam 

Tài chính 2009 30 Giao tiếp và 

tâm lý học 

quản trị 

Đúng  

72  English for finance 

English in 

economics and 

business 

English for 

garment 

Cao Xuân 

Thiều 

ĐH KTQD 

 

Tập thể tác giả 

 

Tài chính 

KTQD 

 

Nội bộ 

 

2010 

2008 

2010 

 

17 

20 

50 

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

Đúng 

 

Đúng 

Đúng 

 

 

4. Ngành Thiết kế thời trang 

1  Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

Phạm Văn 

Sinh, 

Phạm Quang 

Phan 

Chính trị 

quốc gia 

2010 10 Những 

NLCB của 

chủ nghĩa 

Mác - Lênin 

Đúng  

2  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Chính trị 

quốc gia 

2010 10 Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Đúng  

3  Đường lối cách 

mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 

PGS.TS Đinh 

Xuân Lý - CN. 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị 

quốc gia 

2010 10 Đường lối 

cách mạng 

của Đảng 

cộng sản 

Việt Nam 

Đúng  

4   Pháp luật đại 

cương 

Nguyễn Hợp 

Toàn  

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

2011 10 Pháp luật Đúng  

5   Toán cao cấp tập 

2, tập 3 

Nguyễn Đình 

Trí 

Giáo dục – 

Hà Nội 

2010 10 Toán ứng 

dụng 

Đúng  

6   New Headway 

Pre-Intermediate - 

Third edition  

 Liz and John 

Soars 

- Oxford 

University 

Press 

2009 

 

10 

Tiếng Anh 

cơ bản 

Đúng  

7   Starter TOEIC 

 

 Anna Taylor 

& Cassey 

Malarcher 

- Compass 

Publishing 

2006 10 Đúng  

8  Tin học đại cương  Khoa Tin học - 

Ngoại ngữ 

Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

May Hà 

Nội 

2015 10 

Tin học đại 

cương 

Đúng  

9  Bóng chuyền Nguyễn Viết 

Minh 

Đại học sư 

phạm 

 

2010 

 

10 

Giáo dục 

thể chất 

Đúng  

10  Bóng rổ Nguyễn Hữu 

Bằng, Nguyễn 

Kim Minh, 

Trần Văn 

Vinh, Nguyễn 

Viết Minh 

Đại học sư 

phạm 

2010 25 Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

11  Cầu lông  

 

Trần Văn Vinh Đại học sư 

phạm 

2007 10 Đúng  

12  Giáo dục quốc 

phòng – an ninh 

tập1, 2  

Nguyễn Đức 

Đăng 

Giáo dục 

 

2012 10 Giáo dục 

quốc 

phòng-an 

ninh 

Đúng  

13  Vẽ kỹ thuật ngành 

may 

Nguyễn Sỹ An Giáo dục 2019 10 Vẽ kỹ thuật 

ngành may 

Đúng  

14  Thiết bị trong công 

nghiệp may 

  

Nguyễn Trọng 

Hùng - 

Nguyễn 

Phương Hoa 

Khoa học 

kỹ thuật 

2001 15 Thiết bị 

may và an 

toàn lao 

động 

Đúng  

15  An toàn lao động Nguyễn Thế 

Đạt 

Giáo dục 2006 15 Đúng  

16  Vật liệu dệt Nguyễn Văn 

Lân 

ĐHBK TP 

HCM 

2004 15 Vật liệu dệt 

may 

Đúng  

17  Ecgônômi trong 

thiết kế và sản xuất 

Nguyễn Bạch 

Ngọc 

Giáo dục 2000 10 Ergonomics Đúng  

18  Nhân trắc học 

Ecgônômi 

 

Nguyễn Đức 

Hồng - 

Nguyễn Hữu 

Nhân 

 Đại học 

quốc gia 

Hà Nội 

2004 10 Đúng  

19  Nhân trắc học 

Ecgônômi 

 

Nguyễn Đức 

Hồng - 

Nguyễn Hữu 

Nhân 

Đại học 

quốc gia 

Hà Nội 

2004 10 Nhân trắc 

học 

Đúng  

20  Mỹ thuật trang 

phục 

Trần Thủy 

Bình 

Giáo dục 2009 50 Mỹ thuật 

trang phục 

Đúng  

21  Lịch sử thời trang Nhóm tác giả Trường 

ĐHCNDHN 
2006 10 Lịch sử thời 

trang 

Đúng  

22  Màu sắc và phương 

pháp sử dụng 

Uyên Huy Lao động 

– xã hội 

2009 10 Vẽ mỹ thuật Đúng  

23  Hình họa  

 

Nhóm tác giả Trường 

ĐHCNDHN 
2016 10 Hình họa 1 Đúng  

24  Hình họa  

 

Nhóm tác giả Trường 

ĐHCNDHN 
2016 10 Hình họa 2 Đúng  

25  Sáng tác mẫu trang 

phục 

 

Nhóm tác giả   Trường 

ĐHCNDHN 
2016 10 Sáng tác 

mẫu thời 

trang 

1,2,3,4; 

Thiết kế bộ 

sưu tập thời 

trang trình 

diễn; Dự án 

thiết kế bộ 

sưu tập thời 

trang 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

26  Đề cương thực tập 

tốt nghiệp 

 

Nhóm tác giả Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

May Hà 

Nội 

2016 30 Thực tập 

sáng tác 

mẫu thời 

trang 

Đúng  

27  Công nghệ may áo 

sơ mi 

Dương Thị 

Tâm 

Giáo dục  

2019 

15 Kỹ thuật 

may  1 

Đúng  

28  Công nghệ may 

quần âu 

Nguyễn Thị 

Lanh 

Giáo dục 2019 150 Kỹ thuật 

may 2 

Đúng  

29  Công nghệ may áo 

jacket 

Đặng Thúy 

Hồng  

Giáo dục 2019 150 Kỹ thuật 

may 3 

Đúng  

30  Thiết kế mẫu trang 

phục (tập 1) 

Kiều Thị Lan 

Anh 

Giáo dục  

2019 

150 Thiết kế 

mẫu trang 

phục 1 

 

Đúng  

31  Thiết kế sơ mi, 

quần âu, chân váy, 

đầm liền thân, 

veston, áo dài 

Cao Bích 

Thủy, Lê Hải 

Lao động 2011 100 Đúng  

32  Thiết kế mẫu tay 

áo và một số kiểu 

tay cách điệu 

Hoàng Thùy Hồng Đức 2012 10 Đúng  

33  Thiết kế mẫu trang 

phục (tập 2) 

Ngô Thị Xuân 

Thủy 

Giáo dục 2019 150 

Thiết kế 

mẫu trang 

phục 2 

 

Đúng  

34  Thiết kế trang phục 

Tập 1,2 

Cao Bích 

Thủy, Lê Hải 

Lao động 2006 

 

100 Đúng  

35  Thiết kế sơmi, 

quần âu, chân váy, 

đầm liền thân, 

veston, áo dài 

Cao Bích 

Thủy, Lê Hải 

Lao động 2011 100 Đúng  

36  Thiết kế thời trang 

nam 

 

Ngọc Hà Văn hóa – 

thông tin 

2012 10 Đúng  

37  PATTERNMAKIN

G 

PATTERN 

MAGIC VOL 1 

Tomoko 

Nakamochi 

 

London: 

Laurence 

king, 2010 

2010 10 Thiết kế 

mẫu trang 

phục 3 

 

Đúng  

38  Thiết kế kết cấu 

trang phục nữ 

 

Ngọc Hà Văn hóa – 

thông tin 

2012 10 Đúng  

39  PATTERN 

MAGIC VOL 2,3 

 

Tomoko 

Nakamochi 

 

London: 

London: 

Laurence 

king, 2010 

 

2010 10 Thiết kế 

mẫu thời 

trang trên 

manocanh 

Đúng  

40   Kỹ thuật cắt may 

(toàn tập) 

 

Triệu Thị Chơi 

 

Đà Nẵng 

 

2008 

 

5 
Cắt may 

trang phục 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

41  Thiết kế sơmi, 

quần âu, chân váy, 

đầm liền thân, 

veston, áo dài 

 

Cao Bích 

Thủy, Lê Hải  

Lao động  

2011 

10 Đúng  

42  Tập đề cương bài 

giảng 

Nhóm tác giả Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

May Hà 

Nội 

2016 10 
Công nghệ 

sản xuất sản 

phẩm thời 

trang 

 

Đúng  

43  Kỹ thuật thêu trang 

trí các mẫu thêu 

đẹp 

Cẩm Vân Phụ nữ 2012 10 Kỹ thuật 

thay đổi bề 

mặt sản 

phẩm 

Đúng  

44  Đồ họa trang phục 

 

Nguyễn Trí 

Dũng 

Thanh 

niên 

 

2010 02 

Đồ họa thời 

trang 

Đúng  

45  Thiết kế thời trang 

trên máy tính  

Võ Phước Tấn Thống 

kê 

 

2005 02 Đúng  

46  Marketing căn bản Trần Minh 

Đạo 

Đại học 

KTQD. 

2013 10 Marketting 

thời trang 

 

Đúng  

47  Quản trị học 

 

Đoàn Thị Thu 

Hà, Nguyễn 

Thị Ngọc 

Huyền 

Giao 

thông vận 

tải 

2012 10 

Quản lý sản 

xuất hàng 

thời trang 

Đúng  

48  Quản trị sản xuất Nguyễn Thanh 

Liêm, Nguyễn 

Quốc Tuấn, 

Nguyễn Hữu 

Hiễn 

 

Tài Chính 2006 10 Đúng  

49  English for the 

fashion industry 

 

Mary E.Ward Oxford 

university 

express 

2012 10 Tiếng Anh 

chuyên 

ngành thời 

trang 

Đúng  

50  Nghệ thuật trang 

điểm 

 

Hoàng Lan Đà Nẵng 2000 10 Trang điểm, 

chụp hình 

Đúng  

51  Đề cương bài giảng Nhóm tác giả Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

May Hà 

Nội 

 

2016 10 Sáng tác 

tranh chất 

liệu 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

52  Tin học ứng dụng 

ngành may 1 

Nhóm tác giả Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

May Hà 

Nội 

 

2016 10 Tin học ứng 

dụng ngành 

may 1 

Đúng  

53  Tin học ứng dụng 

ngành may 1 

Nhóm tác giả Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

May Hà 

Nội 

2016 10 Tin học ứng 

dụng ngành 

may 2 

Đúng  

54  Đề cương bài giảng Nhóm tác giả Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

May Hà 

Nội 

2016 10 Công nghệ 

3D 

Đúng  

55  Công nghệ may 

trang phục 3 

Trần Thanh 

Hương 

Đại học 

Quốc gia 

TPHCM 

2008 10 May mẫu 

sản phẩm 

thời trang 

Đúng  

56  Giao tiếp kinh 

doanh 

Hà Nam 

Khánh Giao 

Lao động 

xã hội 

2011 10 Giao tiếp và 

đàm phán 

kinh doanh 

Đúng  

57  Bài giảng Kinh 

doanh thời trang  

Lã Hoài Tuấn Trường 

Đại học 

Sư phạm 

Kỹ thuật 

2015 10 Kinh doanh 

thời trang 

Đúng  

58  Quản lý chuỗi cung 

ứng 

 

 Nguyễn Kim 

Anh 

ĐH Mở 

bán công 

TP Hồ Chí 

Minh 

2006 10 Quản trị 

chuỗi cung 

ứng 

Đúng  

59  Quản trị bán lẻ An Thị Thanh 

Nhàn 

Đại học 

Thương 

Mại 

2008 15 Quản lý bán 

lẻ hàng thời 

trang 

Đúng  

60  Đề cương thực tập 

tốt nghiệp 

 

Khoa Thời 

trang  

Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

May Hà 

Nội 

2016 15 Thực tập tốt 

nghiệp 

Đúng  

61  Đề cương khóa 

luận tốt nghiệp 

 

Khoa Thời 

trang  

Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

May Hà 

Nội 

2016 15 Khóa luận 

tốt nghiệp 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

1  Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị 

quốc gia 

2010 10 Những 

NLCB của 

chủ nghĩa 

Mác-Lênin 

1,2 

Đúng  

2  Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản 

Tập thể tác giả Chính trị 

quốc gia 

2009 25 Đường lối 

cách mạng 

của Đảng 

cộng sản 

Việt Nam 

Đúng  

3  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Giáo dục 2011 10 Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Đúng  

4  Pháp luật đại 

cương 

Nguyễn Hợp 

Toàn 

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

2011 24 Pháp luật Đúng  

5  Marketing căn bản Phillip kotler, 

Phan Thăng 

dịch 

lao động 

xã hội 

2007 20 

Kinh tế 

công nghiệp 

và quản lý 

chất lượng 

Đúng 

 

6  Kinh tế và quản lý 

công nghiệp 

Nguyễn Đình 

Phan, Nguyễn 

Kế Tuấn 

Đại học 

KTQD 

2007 20  

7  Quản trị học Đoàn Thị Thu 

Hà 

Tài chính 2010 20  

8  Quản lý công nghệ Hoàng Đình 

Phi 

ĐH Quốc 

gia HN 

2012 20 Quản trị 

công nghệ 

Đúng  

9  New Headway Pre-

Intermediate 

Liz and John 

Soars 

Oxford 

University 

Press 

2007 10 Tiếng Anh 

cơ bản 

Đúng  

10  Toán học Cao cấp 

tập 2, 3 

Nguyễn Đình 

Trí 

Giáo dục 2007 20 Toán ứng 

dụng 

Đúng  

11  Toán Cao Cấp - tập 

1 

Nguyễn Đình 

Trí 

Giáo dục 2007 50 Đại số Đúng  

12  Tin học đại cương 

lý thuyết và bài tập 

Bùi Thế Tâm Giao 

thông vận 

tải 

2007 10 Tin học đại 

cương 

Đúng  

13  Vật lý đại cương 

T1 (Cơ nhiệt) 

Lương Duyên 

Bình 

Giáo dục 2007 25 

Vật lý 

Đúng  

14  Vật lý đại cương 

tập 2: Cơ nhiệt 

Lương Duyên 

Bình 

Giáo dục 2007 25 Đúng  

15  Hóa học hữu cơ Nguyễn Hữu 

Đĩnh, Đỗ Đình 

Răng 

Giáo dục 2010 10 

Hóa học 

Đúng  

16  Phương pháp tính Tạ Văn Đĩnh Giáo dục 

Việt Nam 

 

2009 20 
Phương 

pháp tính 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

17  Phương pháp tính Dương Thủy 

Vỹ 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2007 20 Đúng  

18  Bóng rổ Nguyễn Hữu 

Bằng, Nguyễn 

Kim Minh, 

Trần Văn 

Vinh, Nguyễn 

Viết Minh 

Đại học sư 

phạm 

2010 25 

Giáo dục 

thể chất 

Đúng  

19  Cầu lông Trần Văn Vinh Đại học sư 

phạm 

2007 10 Đúng  

20  Bóng chuyền Nguyễn Viết 

Minh 

Đại học sư 

phạm 

2010 10 Đúng  

21  Giáo dục quốc 

phòng – an ninh 

tập1, 2 

Nguyễn Đức 

Đăng 

Giáo dục 2012 10 Giáo dục 

quốc 

phòng-an 

ninh 

Đúng  

22  Vẽ Kỹ thuật cơ khí 

(Tập 1) 

Trần Hữu Quế Giáo dục 2006 30 Vẽ kỹ thuật 

1 

Đúng  

23  Bài tập Vẽ Kỹ 

thuật cơ khí (Tập 

1) 

Trần Hữu Quế Giáo dục 2006 30 Đúng  

24  Vẽ Kỹ thuật cơ khí 

(Tập 2) 

Trần Hữu Quế Giáo dục 2006 30 Vẽ kỹ thuật 

2 

Đúng  

25  Bài tập Bản vẽ lắp Trần Hữu Quế Giáo dục 2006 20 Đúng  

26  Cơ học Phan Hồng 

Liên 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2011 20 

Cơ học ứng 

dụng 

Đúng  

27  Bài tập cơ học ứng 

dụng 

Nguyễn Nhật 

Lệ 

Giáo dục 2007 20 Đúng  

28  Cơ học ứng dụng Đỗ Sanh Giáo dục 2006 20 Đúng  

29  AutoCad Cơ sở vẽ 

thiết kế hai chiều 

(2D) 

Nguyễn Hữu 

Lộc 

Tổng Hợp 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

2006 15 

Tin học ứng 

dụng 

Đúng  

30  Autocad 2D Nguyễn Khải 

Hưng 

Trường 

ĐHQG Hà 

Nội 

 

2007 20 Đúng  

31  Sức bền vật liệu 

toàn tập 

Đặng Việt 

Cương 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2008 25 

Sức bền vật 

liệu 

Đúng  

32  Bài tập sức bền vật 

liệu 

Bùi Trọng Lựu Giáo dục 2007 25 Đúng  

33  Dung sai lắp ghép 

và kỹ thuật đo 

lường 

Ninh Đức Tốn Giáo dục 2007 30 
Dung sai  - 

kỹ thuật đo 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

34  Sổ tay dung sai lắp 

ghép 

Ninh Đức Tốn Giáo dục 2007 10 Đúng  

35  Dung sai và lắp 

ghép 

Ninh Đức Tốn Giáo dục 

Việt Nam 

2010 30 Đúng  

36  Vật liệu học trong 

cơ khí 

Hoàng Tùng - 

Phạm Minh 

Phương 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

2011 20 

Vật liệu cơ 

khí 

Đúng  

37  Vật liệu học Đỗ Ngọc Tú - 

Phùng Xuân 

Sơn 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

2010 10 Đúng  

38  Vật liệu phi kim và 

công nghệ gia công 

Phạm Minh 

Hải - Nguyễn 

Trường Kỳ 

Giáo dục 

Việt Nam 

2009 10 Đúng  

39  Vật liệu học cơ sở Nghiêm Hùng Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2010 7 Đúng  

40  Nguyên lý máy 

Tập 1, Tập 2 

Đinh Gia 

Tường - Tạ 

Khánh Lâm 

Giáo dục 

Việt Nam 

2010 30 

Nguyên lý  

- Chi tiết 

máy 

Đúng  

41  Bài tập nguyên lý 

máy 

Tạ ngọc Hải Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2006 30 Đúng  

42  Chi tiết máy Tập 1, 

Tập 2 

Nguyễn Trọng 

Hiệp 

Giáo dục 

Việt Nam 

2009 30 Đúng  

43  Bài tập chi tiết máy Nguyễn Hữu 

Lộc 

Đại học 

Quốc gia 

TP.Hồ Chí 

Minh 

2008 30 

 

 

Đúng  

44  Cơ sở thiết kế máy 

& chi tiết máy 

Trịnh Chất Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2005 25 Đồ án chi 

tiết máy 

Đúng  

45  Bài tập Kỹ thuật 

nhiệt 

Bùi Hải - Trần 

Văn Vang 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2011 30 Kỹ thuật 

nhiệt 

Đúng  

46  Kỹ thuật bảo trì 

công nghiệp 

Phạm Ngọc 

Tuấn 

Đại học 

Quốc gia 

TPHCM 

2005 22 Quản lý và 

bảo trì công 

nghiệp 

Đúng  

47  Kỹ thuật điện Lê Văn Doanh, 

Đặng Văn Đào 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2008 30 

Kỹ thuật 

điện - điện 

tử 

Đúng  

48  Điện kỹ thuật Phan Ngọc 

Bích 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2006 30 Đúng  

49  Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ Giáo dục 2008 20 Đúng 
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

50  Điện tử công 

nghiệp 

Vũ Quang Hồi Giáo dục 2005 20 Đúng  

51  Trang bị điện điện 

tử công nghiệp. 

Vũ Quang Hồi Giáo dục 2005 20 Trang bị 

điện trong 

máy công 

nghiệp 

Đúng  

52  Trang bị điện Nguyễn Văn 

Chất 

Giáo dục 2009 20 Đúng  

53  Kỹ thuật an toàn và 

bảo hộ lao động 

Hoàng Xuân 

Nguyên – 

Phạm Văn 

Bổng – Tạ Chí 

Công – Kim 

Xuân Phương 

– Nguyễn 

Quang Thuấn 

– Vũ Đình 

Thơm 

Giáo dục 2007 35 

An toàn và 

môi trường 

lao động 

Đúng 

 

54  Kỹ thuật an toàn và 

môi trường 

Nguyễn Văn 

Nghĩa  – Phạm 

Thanh Cường 

Nông 

nghiệp 

2007 20 Đúng  

55  Cơ điện tử Trương Hữu 

Trí, Võ Thị Ry 

 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2005 20 Hệ thống cơ 

điện tử 

Đúng  

56  Cơ sở công nghệ 

chế tạo máy 

Nguyễn Đắc 

Lộc 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2006 20 Công nghệ 

chế tạo máy 

1 

Đúng  

57  Hệ thống bài tập 

thực hành điện 

Nhóm tác giả Trường 

ĐH Công 

Nghiệp 

TPHCM 

 20 Thực tập 

điện cơ bản 

Đúng  

58  Kỹ thuật hàn Trần Văn 

Mạnh 

Lao động, 

Thương 

binh và Xã 

hội, Hà 

Nội 

2007 50 

Thực tập 

Nguội - Hàn 

Đúng  

59  Kỹ thuật nguội Phí Trọng Hảo Giáo dục 2007 50 Đúng  

60  Thực hành gia 

công cắt gọt kim 

loại 

Tổng cục dạy 

nghề 

Lao động, 

Thương 

binh và Xã 

hội, Hà 

Nội 

2010 20 Thực tập 

máy công 

cụ 1; 

Đúng  

61  Công nghệ kim loại Đào Quang Kế Nông 

nghiệp 

2005 20 Thực tập 

máy công 

cụ 2 

Đúng  

62  English for Sewing 

Equipments 

Khoa THNN Trường 

Đại học 

CN Dệt 

may Hà 

Nội 

2005 50 Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

63  Bài giảng Kỹ thuật 

sửa chữa thiết bị 

may Tập 1,2 

Khoa Cơ Điện Trường 

Đại học 

CN Dệt 

may Hà 

Nội 

2016 30 Kỹ thuật 

sửa chữa 

thiết bị may 

1 

Kỹ thuật 

sửa chữa 

thiết bị may 

2 

Đồ án sửa 

chữa thiết bị 

may 

Đúng  

64  Thiết bị trong công 

nghiệp may 

Nguyễn Trọng 

Hùng, Nguyễn 

Phương Hoa 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2001 50 Thiết bị phụ 

trợ may 

Đúng  

65  Chế tạo cữ Hùng Hoa Đại học 

bách khoa 

Hà Nội, 

NXB 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2008 30 Đồ gá trong 

công nghiệp 

may 

Đúng  

66  Cơ sở lý thuyết 

điều khiển tự động 

Nguyễn Văn 

Hoà 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2006 30 

 

Kỹ thuật 

điều khiển 

trong CN 

may 

Đúng  

67  Modern Control 

System Theory and 

Design 

Stanley M. 

Shinners 

New York 1992 30 Đúng  

68  Bài giảng Thiết kế 

nhà xưởng và lắp 

đặt thiết bị trong 

nhà máy may 

Khoa Cơ Điện Trường 

ĐHCND

MHN 

2016 20 Thiết kế nhà 

xưởng và 

lắp đặt thiết 

bị trong nhà 

máy may 

Đúng  

69  Công nghệ lò hơi 

và mạng nhiệt 

Phạm Lê 

DZần; Nguyễn 

Công Hân 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2005 30 Hệ thống 

nhiệt hơi 

trong nhà 

máy may 

Đúng  

70  Truyền động thủy 

lực và khí nén (thư 

viện điện tử) 

 

Bùi Hải Triều Nông 

nghiệp 

2006 10 

Truyền 

động thuỷ 

lực và khí 

nén trong 

công nghiệp 

may 

Đúng  

71  Hệ thống thủy lực 

trên máy công 

nghiệp 

Nguyễn Thành 

Trí 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

 

2009 30 Đúng  

72  Khí Nén và thủy 

lực 

Trần Thế San, 

Trần Thị Kim 

Lang 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

 

2009 30 Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

73  Bài giảng Truyền 

động thủy lực và 

khí nén trong công 

nghiệp may 

Khoa Cơ Điện Trường 

Đại học 

CN Dệt 

may Hà 

Nội 

2016 10 Đúng  

74  Bài giảng Kỹ thuật 

sửa chữa thiết bị 

may Tập 1,2 

Khoa Cơ Điện Đại học 

CN Dệt 

may Hà 

Nội 

2015 20 Thực tập kỹ 

thuật sửa 

chữa thiết bị 

may 1,2; 

Đúng  

75  Tài liệu kỹ thuật 

theo máy (mạch 

EC10B, SC920) 

Hãng JUKI Hãng 

JUKI 

Theo 

máy 

50 Thực tập 

Thiết bị 

may điện tử 

Đúng  

76  Công nghệ sửa 

chữa máy 

Dương Bình 

Nam, Hoàng 

Trí 

Đại học 

Sư phạm 

Kỹ thuật 

2011 30 Công nghệ 

sửa chữa 

máy 

Đúng  

77  Công nghệ phục 

hồi 

Đinh Minh 

Diệm 

Bách khoa 

Đà Nẵng 

2007 30 Công nghệ 

phục hồi 

Đúng  

78  Ma sát, mòn và bôi 

trơn. Tribology 

Nguyễn Doãn 

Ý 

Xây dựng 2005 30 Ma sát và 

bôi trơn 

Đúng  

79  Thiết kế dụng cụ 

công nghiệp 

Trần Thế Lục Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2005 30 Nguyên lý 

cắt và dụng 

cụ cắt 

Đúng  

80  Công nghệ chế tạo 

máy 

Phạm Ngọc 

Dũng 

Hà Nội 2007 20 

Công nghệ 

chế tạo máy 

2 

Đúng  

81  Cơ sở công nghệ 

chế tạo máy 

Nguyễn Đắc 

Lộc 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2008 20 Đúng  

82  Công nghệ chế tạo 

máy theo hướng 

ứng dụng tin học 

Nguyễn Đắc 

Lộc 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2006 20 Đúng  

83  English for 

Machinery and 

Metallurgy 

Khoa Ngoại 

ngữ 

Đại học 

Bách khoa 

Hà nội 

2010 50 Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

Đúng  

84  Đồ gá Trần Văn Địch Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2006 20 

 

Đồ gá gia 

công cơ khí 

Đúng  

85  Cơ sở kỹ thuật cắt 

gọt kim loại 

TS. Nguyễn 

Tiến Lưỡng 

Giáo dục 

Việt Nam 

2008 30 Cơ sở máy 

công cụ 

Đúng  

86  Các phương pháp 

gia công đặc biệt 

Đặng Vũ 

Ngoạn 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2014 30 Các phương 

pháp gia 

công đặc 

biệt 

Đúng  

87  MASTERCAM Trần Vĩnh 

Hưng 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2007 30 Công nghệ 

CAD/CAM 

Đúng  

88  Công nghệ CNC Trần Văn Địch Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2007 35 Công nghệ 

CNC 

Đúng  
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Số 
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Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 
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phần 
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Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

89  Thiết kế và quy 

hoạch công trình 

công nghiệp cơ khí 

Lê Văn Vĩnh, 

Hoàng Tùng 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2014 10 
Thiết kế 

xưởng 

Đúng  

90  Thiết kế đồ án 

Công nghệ chế tạo 

máy 

Trần Văn Định Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2006 32 Đồ án Công 

nghệ chế 

tạo máy 

Đúng  

91  Sổ tay Công nghệ 

chế tạo máy, tập 1, 

2 

Nguyễn Đắc 

Lộc 

Khoa  học 

và kỹ 

thuật 

2010 20 Đúng  

92  Kỹ thuật sửa chữa 

máy công cụ 

Lưu Văn 

Nhang 

Giáo dục 2007 10 Kỹ thuật 

sửa chữa 

máy công 

cụ 

Đúng  

93  Sửa chữa máy công 

cụ 

Vũ Thị Hạnh Hà Nội 2006 10 Đúng  

94  Truyền động thủy 

lực và khí nén 

Bùi Hải Triều ĐHNN  

Hà Nội 

2006 30 Truyền 

động thuỷ 

lực và khí 

nén trong 

CN 

Đúng  

95  Hướng dẫn vận 

hành máy tiện 

CNC FANUC. 

Series O-M 

BKMech BKMech 2006 10 

Thực tập 

máy CNC 

Đúng  

96  Hướng dẫn vận 

hành máy phay 

CNC FANUC. 

Series O-M 

BKMech BKMech 2006 10 Đúng  

97  Công nghệ chế tạo 

phôi 

Nguyễn Tiến 

Đào 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2006 20 

 

Chế tạo 

phôi 

Đúng  

98  Thiết bị và công 

nghệ gia công áp 

lực 

Phạm Văn 

Nghệ và CS 

Bách 

Khoa, Hà 

Nội 

2006 20 

Công nghệ 

gia công áp 

lực 

Đúng  

99  Công nghệ gia 

công áp lực 

Nguyễn Đắc 

Trung 

Đại học 

Bách khoa 

Hà Nội 

2016 20 Đúng  

100  Máy nâng chuyển TS. Trịnh 

Đồng Tính 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

 

2005 20 Máy nâng 

chuyển 

Đúng  

101  Điều khiển Robôt 

công nghiệp 

Nguyễn Mạnh 

Tiến 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

 

2007 25 Robot công 

nghiệp 

Đúng  

102  Tài liệu kỹ thuật 

theo máy (máy 

thùa bằng điện tử, 

trần đè điện tử, vắt 

sổ điện tử 

Hãng JUKI Hãng 

JUKI 

Tài 

liệu 

theo 

máy 

10 

Thiết bị 

may điện tử 

nâng cao 

Đúng 
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Số 
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Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 
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Số 
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đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

103  Công nghệ nhiệt 

luyện và xử lý bề 

mặt 

Nguyễn Văn 

Dán 

Đại học 

Quốc gia 

TP HCM 

2014 20 

Công nghệ 

xử lý bề 

mặt 

Đúng  

104  Kỹ thuật bề mặt và 

ứng dụng 

Nguyễn Đăng 

Bình, Phan 

Quang Thế, 

Trương Đức 

Thiệp 

Tạp chí 

khoa học 

và công 

nghệ số 

4(48) tập 2 

2008 5 Đúng  

105  Công nghệ nhiệt 

luyện và xử lý bề 

mặt 

Nguyễn Văn 

Dán 

Đại học 

Quốc gia 

TP TP 

HCM 

2009 15 Đúng  

106  Tự động hóa quá 

trình sản xuất 

Hồ Viết Bình, 

Trần Thế San 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2009 30 
Tự động 

hóa quá 

trình sản 

xuất 

Đúng  

107  Tự động hóa quá 

trình sản xuất 

Trần Văn Địch Giáo dục 2006 30 Đúng  

108  Vật liệu phi kim 

loại 

Hoàng Trọng 

Bá 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật 

2007 15 Công nghệ 

vật liệu mới 

Đúng  

6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

1  Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Chính trị 

quốc gia 

2009 15 

Những 

nguyên lý 

cơ bản của 

chủ nghĩa 

Mác – 

Lênin 1,2 

Đúng  

2  Triết học Mác - 

Lênin 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Chính trị 

quốc gia 

2007 25 Đúng  

3  Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Chính trị 

quốc gia 

2007 25 Đúng  

4  Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Chính trị 

quốc gia 

2007 25 Đúng  

5  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Giáo dục 2011 25 Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Đúng  

6  Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản  

Tập thể tác giả Chính trị 

quốc gia 

2009 25 Đường lối 

cách mạng 

của Đảng 

Cộng Sản 

Việt Nam 

Đúng  

7  Pháp luật đại 

cương 

Nguyễn Toàn 

Hợp 

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

2011 35 Pháp luật Đúng  

8  Quản trị học Nguyễn Xuân 

Điền 

Tài Chính 2009 10 Quản trị học Đúng  

9  Quản lý công nghệ Khoa Khoa 

học quản lý  

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân 

 

2013 10 

Quản trị 

công nghệ 

Đúng  
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Số 
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Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 
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hồ sơ 
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10  Quản trị học Nguyễn Xuân 

Biên 

Tài Chính 2014 10 Đúng  

11  Công nghệ Đặng Vũ Tùng  Bách khoa 2010 eboo

k 

Đúng  

12  New Headway Pre-

Intermediate - 

Third edition 

Liz and John 

Soars 

Oxford 

University 

Press. 

2009 10 

Tiếng Anh 

cơ bản 

Đúng  

13  Starter 

TOEIC,Compass 

Publishing 

Anna Taylor & 

Cassey 

Malarcher 

Oxford 

University 

Press. 

2006 10 Đúng  

14  Toán học Cao cấp 

tập 2, 3 

Nguyễn Đình 

Trí 

Giáo dục 2007 25 Toán ứng 

dụng 

Đúng  

15  Toán Cao Cấp - tập 

1  

Nguyễn Đình 

Trí  

Giáo dục 2007 25 

Đại số 

Đúng  

16  Đại số tuyến tính Nguyễn Duy 

Thuận 

Đại học 

Sư phạm 

2007 10 Đúng  

17  Vật lý đại cương, 

tập 1 Cơ – Nhiệt 

Lương Duyên 

Bình 

Giáo dục 2011 25 

Vật lý 

Đúng  

18  Vật lý đại cương, 

tập 2 Điện – Dao 

động sóng, 

Lương Duyên 

Bình 

 

Giáo dục 2011 25 Đúng  

19  Máy tính căn bản IIG Việt Nam  Tổng hợp 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh. 

2016 10 

Tin học đại 

cương 

Đúng  

20  Cuộc sống trực 

tuyến 

IIG Việt Nam  Tổng hợp 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh. 

2016 10 Đúng  

21  Kỹ Năng Mềm Và 

Thành Công Của 

Bạn 

Lại Thế Luyện  Hồng Đức 2013 10 

Kỹ năng 

mềm 

Đúng  

22  Làm việc theo 

nhóm 

Nguyễn Thị 

Oanh  

NXB Trẻ 2007 10 Đúng  

23  Giao tiếp trong 

kinh doanh và cuộc 

sống 

Đoàn Thị 

Hồng Vân, 

Kim Ngọc Đạt  

Tổng hợp 

TP. Hồ 

Chí Minh 

2011 10 Đúng  

24  Phương pháp tính Tạ Văn Đĩnh  Giáo dục 

Việt Nam 

2009 15 

Phương 

pháp tính 

Đúng  

25  Phương pháp tính Dương Thủy 

Vỹ  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2007 10 Đúng  

26  Bóng chuyền Nguyễn Viết 

Minh 

Đại học sư 

phạm 

2010 10 

Giáo dục 

thể chất 

Đúng  

27  Cầu lông Trần Văn Vinh Đại học sư 

phạm 

 

2007 25 Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

28  Luật Bóng chuyền Ủy ban Thể 

dục thể thao 

Thể dục 

thể thao 

2005 10 Đúng  

29  Giáo dục quốc 

phòng - Tập 1 

Đồng Xuân 

Quách 

Giáo dục 2006 25 
Giáo dục 

quốc phòng 

- An ninh 

Đúng  

30  Giáo dục quốc 

phòng - Tập 2 

Nguyễn Hà 

Minh Đức 

Giáo dục 2006 25 Đúng  

31  Vẽ kỹ thuật cơ khí 

- Tập 1,2 

Trần Hữu Quế Giáo dục 2006 20 

Vẽ kỹ thuật 

Đúng  

32  Bài tập Vẽ kỹ thuật 

cơ khí - Tập 1,2 

Trần Hữu Quế Giáo dục 2009 20 Đúng  

33  Sử dụng AutoCad 

2008 - Tập1, 2 

Nguyễn Hữu 

Lộc  

TP. Hồ 

Chí Minh 

2008 eboo

k 

Đúng  

34  Hướng dẫn lắp đặt 

sửa chữa, nâng cấp 

mạng điện dân 

dụng 

Trần Thế San, 

Nguyễn Trọng 

Thắng  

Đà Nẵng 2006 10 Đúng  

35  Auto CAD Nguyễn Gia 

Phúc 

Hà Nội 2005 10 Đúng  

36  Cơ học ứng dụng Đỗ Sanh… Giáo dục 2006 15 
Cơ ứng 

dụng 

Đúng  

37  Bài tập cơ học ứng 

dụng 

Nguyễn Nhật 

Lệ… 

Giáo dục 2007 10 Đúng  

38  Kỹ thuật điện Lê Văn Doanh, 

Đặng Văn Đào  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2009 10 

Lý thuyết 

mạch điện 

Đúng  

39  Lý thuyết mạch 

điện 

Lê Đình Bảng Giáo dục 2008 10 Đúng  

40  Cơ sở lý thuyết 

điều khiển tự động 

 

Nguyễn Văn 

Hoà 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2008 10 

Điều khiển 

tự động 

Đúng  

41  Lý thuyết điều 

khiển tự động 

Nguyễn Thị 

Phương Hà, 

Huỳnh Thái 

Hoàng 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2007 10 Đúng  

42  An toàn điện Nguyễn Đình 

Thắng 

Giáo dục 

Việt Nam 

2009 10 An toàn - 

Vật liệu 

điện 

Đúng  

43  Kỹ thuật an toàn và 

bảo hộ lao động 

Hoàng Xuân 

Nguyên  

Giáo dục 

Việt Nam 

2009 20 Đúng  

44  Vật liệu điện Nguyễn Đình 

Thắng  

Giáo dục 

Việt Nam 

2007 2 Đúng  

45  Vật liệu kỹ thuật 

điện 

Nguyễn Đình 

Thắng  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2006 15 Đúng  

46  Đo lường và cảm 

biến đo lường 

Nguyễn Văn 

Hòa 

Giáo dục 

Việt Nam 

2005 10 

Đo lường - 

Cảm biến 

Đúng  

47  Cảm biến Phan Quốc 

Phô  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2005 10 Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

48  Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ  Giáo dục 2008 10 
Kỹ thuật 

điện tử 

Đúng  

49  Linh kiện điện tử 

và ứng dụng 

Nguyễn Viết 

Nguyên 

Giáo dục 2004 10 Đúng  

50  Máy điện tập 1,2 Vũ Gia Hanh, 

Trần khánh Hà 

KH&KT 2009 30 
Máy điện 

Đúng  

51  Khí cụ điện Phạm Văn 

Chới  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2011 10 

Khí cụ điện 

Đúng  

52  Khí cụ điện Nguyễn Xuân 

Phú 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2001 10 Đúng  

53  Kỹ thuật vi xử lý  Văn Thế Minh Giáo dục 2001 10 

Vi xử lý 

Đúng  

54  101 thuật toán và 

chương trình bài 

toán khoa học kỹ 

thuật và kinh tế 

bằng ngôn ngữ C 

Lê Văn Doanh, 

Trần Khắc 

Tuấn, Lê Đình 

Anh 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2006 10 Đúng  

55  Kỹ thuật lập trình 

C cơ bản và nâng 

cao 

Phạm Văn Ất Giao 

thông vận 

tải Hà Nội 

2006 10 Đúng  

56  Tự động hoá với 

Simantic S7-300  

Nguyễn Doãn 

Phước  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2009 10 

Điều khiển 

lập trình 

PLC 

Đúng  

57  Tự động hoá với 

Simantic S7-200 

Nguyễn Doãn 

Phước  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2007 eboo

k 

Đúng  

58  Điện tử công suất Nguyễn Bính  Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2000 10 

Điện tử 

công suất 

Đúng  

59  Điện tử công suất Đỗ Xuân 

Tùng, Trương 

Tri Ngộ 

Xây dựng 1999 10 Đúng  

60  Truyền Động Điện Bùi Quốc 

Khánh,  

Nguyễn Văn 

Liễn  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2013 5 

Truyền 

động điện 

Đúng  

61  Kỹ thuật điều khiển 

động cơ điện 

Vũ Quang Hồi Giáo dục 2008 13 Đúng  

62  Thiết bị trong công 

nghiệp may 

Nguyễn Trọng 

Hùng, Nguyễn 

Phương Hoa 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2001 50 Thiết bị 

may điện 

tử; 

Thực tập 

Thiết bị 

may điện tử 

Đúng  

63  Kỹ thuật nhiệt Bùi Hải… KH & KT 2004 30 
Kỹ thuật 

nhiệt 

Đúng  

64  Bài tập Kỹ thuật 

nhiệt 

Bùi Hải - Trần 

Văn Vang 

KH & KT 2011 30 Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

65  Điều khiển khí nến 

và thủy lực 

Lê Văn Tiến 

Dũng 

Đại học kỹ 

thuật công 

nghệ 

TP.Hồ Chí 

Minh 

2004 10 

Kỹ thuật 

điều khiển 

thủy lực và 

khí nén 

Đúng  

66  Hệ thống điều 

khiển tự động thủy 

lực 

Trần Xuân Tùy  Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2002 10 Đúng  

67  Hệ thống điều 

khiển bằng khí nén 

Nguyễn Ngọc 

phương  

Giáo dục 2002 10 Đúng  

68  Robot công nghiệp  Nguyễn Thiện 

Phúc 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2009 10 

Kỹ thuật 

Robot 

Đúng  

69  Điều khiển robot 

công nghiệp  

Nguyễn Mạnh 

Tiến 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2007 10 Đúng  

70  Tự động hóa và 

điều khiển thiết bị 

điện 

Trần Văn 

Thịnh, Hà 

Xuân Hòa, 

Nguyễn Vũ 

Thanh  

Giáo dục 2009 10 

Hệ thống đo 

lường và 

điều khiển 

công nghiệp 

Đúng  

71  Đo lường điện và 

cảm biến đo lường 

Nguyễn Văn 

Hòa, Hoàng Sỹ 

Hồng, Bùi 

Đăng Thành  

Giáo dục 2009 10 Đúng  

72  Điều khiển lập 

trình cỡ nhỏ 

Nguyễn Văn 

Ban 

Đại học 

Đắc Lắc 

2014 10 Đúng  

73  Tổng hợp hệ điện 

cơ 

Trần Xuân 

Minh, Nguyễn 

Như Hiển 

Giáo dục 2009 eboo

k 

Đúng  

74  Phần tử tự động 

trong hệ thống điện 

Nguyễn Hồng 

Thái  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2009 eboo

k 

Đúng  

75  Hướng dẫn thực 

hành điện công 

nghiệp   

Bùi Hồng Huế 

, Lê Nho 

Khanh  

Xây dựng 2008 eboo

k 

Thực tập 

điện 

Đúng  

76  Hướng dẫn thực 

hành thiết kế lắp 

đặt điện công 

nghiệp 

Trần Duy 

Phụng  

Đà Nẵng 2003 10 Đúng  

77  Kỹ thuật lắp đặt 

điện 

Phan Đăng 

Khải 

Giáo dục 20114 10 Đúng  

78  Kỹ thuật quấn dây Trần Duy 

Phụng 

Giáo dục 2006 10 

Thực tập 

máy điện 

Đúng  

79  Sửa chữa và quấn 

lại động cơ điện 

Bùi Văn Yên  Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2007 10 Đúng  
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Số 
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Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 
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bản 

Số 

bản 

Sử dụng 
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phần 
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Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

80  Tự học quấn dây 

máy điện 

Nguyễn Bá 

Đông 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

2007 eboo

k 

Đúng  

81  Thực hành điện tử 

công nghiệp 

Chu Khắc Huy Hà Nội 2007 eboo

k 

Thực tập 

điện tử cơ 

bản 

Đúng  

82  Linh kiện điện tử 

và ứng dụng 

Nguyễn Viết 

Nguyên  

Giáo dục 2006 10 Đúng  

83  Kỹ thuật mạch điện 

tử 

Đặng Văn 

Chuyết  

Giáo dục 2004 10 Đúng  

84  Điện tử công 

nghiệp 

Vũ Quang Hồi Giáo dục 2005 10 Đúng  

85  Tiếng Anh chuyên 

ngành Điện, điện 

tử 

Eric 

Glendinning 

Đại học 

Sư phạm 

Kỹ thuật 

Hưng Yên 

2010 10 

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành điện, 

điện tử 

Đúng  

86  Oxford English for 

Electrical and 

Mechanical 

Engineering 

Norman 

Glendinning 

Oxford 

University 

Press 

2007 10 Đúng  

87  Trang bị điện  Nguyễn Văn 

Chất  

Giáo dục 2009 10 

Trang bị 

điện 

Đúng  

88  Trang bị điện - 

điện tử máy gia 

công kim loại 

Vũ Quang Hồi, 

Vũ Mạnh Tiến 

Giáo dục 2004 10 Đúng  

89  Cung cấp điện Nguyễn Xuân 

Phú 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2007 10 Cung cấp 

điện 

Đúng  

90  Bảo về các phần tử 

chính trong hệ 

thống điện 

Lê Kim Hùng Đai học 

Bách khoa 

Đà Nẵng 

2007 10 

Bảo vệ các 

phần tử 

trong hệ 

thống điện 

Đúng  

91  Bảo vệ Rơle trong 

hệ thống điện 

Nguyễn Văn 

Đạt, Nguyễn 

Đăng Toản 

Đại học 

Điện lực 

2010 10 Đúng  

92  Rơle và tự động 

hóa trong hệ thống 

điện 

Nguyễn Hoàng 

Việt 

Đại học 

Quốc gia 

TP Hồ Chí 

Minh 

2005 10 Đúng  

93  Cấu trúc và lập 

trình  

Nguyễn Tăng 

Cường  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2003 10 Vi điều 

khiển và 

ứng dụng 

Đồ án vi 

điều khiển 

và ứng dụng 

Đúng  

94  Họ Vi điều khiển 

8051 

Tống Văn On Lao Động 2009 10 Đúng  

95  Kỹ thuật vi xử lý Văn Thế Minh Giáo dục 2001 10 Đúng  

96  Vi xử lý trong đo 

lường và điều 

khiển 

 

Ngô Diên Tập Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2004 10 Đúng  
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Số 
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Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 
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phần 
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Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

97  Matlab & 

Simulink(Dành cho 

kỹ sư điều khiển tự 

động 

 

Nguyễn Phùng 

Quang  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2004 10 

Tin ứng 

dụng 

Đúng  

98  Lập trình Matlab Nguyễn Hoàng 

Hải, Nguyễn 

Khác Kiểm, 

Nguyễn Trung 

Dũng   

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2005 10 Đúng  

99  Ứng dụng Matlab 

trong Kỹ Thuật 

Điện 

Nguyễn Vinh 

Quan 

Đại học 

Sư phạm 

Kỹ thuật 

TP.HCM 

2007 eboo

k 

Đúng  

100  Cung cấp điện Nguyễn Xuân 

Phú 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2007 10 
Đồ án cung 

cấp điện 

trong nhà 

máy dệt, 

may 

Đúng  

101  Bài tập Cung cấp 

điện 

Trần Quang 

Khánh 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2005 10 Đúng  

102  Cấu trúc và lập 

trình  

Nguyễn Tăng 

Cường  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2003 10 

Đồ án vi 

điều khiển 

và ứng dụng 

Đúng  

103  Họ Vi điều khiển 

8051 

Tống Văn On Lao Động 2009 10 Đúng  

104  Vi xử lý trong đo 

lường và điều 

khiển 

Ngô Diên Tập Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2004 10 Đúng  

105  Tự động hoá với 

Simantic S7-300 

Nguyễn Doãn 

Phước, Phan 

Xuân Minh  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2007 10 

Thực tập 

PLC 

Đúng  

106  Tự động hoá với 

Simantic S7-200 

Nguyễn Doãn 

Phước, Phan 

Xuân Minh 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

 

2002 5 Đúng  

107  Tự động hóa và 

điều khiển thiết bị 

điện 

Trần Văn 

Thịnh, hà 

Xuân Hòa, 

Nguyễn Vũ 

Thanh 

Giáo dục 2009 10 

Thực tập kỹ 

thuật tự 

động hóa 

Đúng  

108  Kỹ thuật Xung - Số Lương Ngọc 

Hải 

Giáo dục 2005 8 

Điện tử số 

ứng dụng 

Đúng  

109  Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ  Giáo dục 2008 10 Đúng  

110  Kỹ thuật điện tử số Nguyễn Kim 

Giao 

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

 

2006 10 Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

111  Xử lý tín hiệu và 

lọc số  

Nguyễn Quốc 

Trung 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2010 10 Xử lý tín 

hiệu số 

Đúng  

112  Xử lý tín hiệu – 

Tín hiệu, hệ thống 

tuyến tính, lọc số 

và DSP 

Phạm Thị 

Ngọc Yến 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2010 10 Đúng  

113  Máy điện đặc biệt  Nguyễn Trọng 

Thắng  

Đại học 

Quốc gia 

2010 10 Hệ thống 

điều khiển 

máy điện 

đặc biệt 

trong thiết 

bị may điện 

tử 

Đúng  

114  Máy điện I,II Trần Khánh 

Hà 

Giáo dục 2010 10 Đúng  

115  Tự động hóa quá 

trình sản xuất 

Hồ Viết Bình, 

Trần Thế San 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2009 10 Tự động 

hóa quá 

trình sản 

xuất 

Đúng  

116  Kỹ thuật chiếu 

sáng 

Dương Lan 

Hương  

Đại học 

Quốc gia 

TP.Hồ Chí 

Minh 

2005 10 

Kỹ thuật 

chiếu sáng 

Đúng  

117  Kỹ thuật chiếu 

sáng 

Patrick 

Vandeplanque 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2006 eboo

k 

Đúng  

118  Kiểm toán và tiết 

kiệm năng lượng 

khác 

Võ Viết Cường  Đại học 

Sư phạm 

Kỹ thuật 

TP.HCM 

2014 10 

Kỹ thuật tiết 

kiệm và sử 

dụng hiệu 

quả điện 

năng 

Đúng  

119  Hướng dẫn thiết kế 

lắp đặt điện theo 

tiêu chuẩn quốc tế 

IEC,. 

Phan Thị 

Thanh Bình và 

các tác giả  

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2011 10 Đúng  

120  Giáo dục sử dụng 

năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả 

Bộ Giáo dục 

và đào tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 

2010 3 Đúng  

121  Quản lý học Nguyễn Ngọc 

Huyền; Đoàn 

Thị Thu Hà; 

Đỗ Thị Hải Hà  

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân 

2012 10 Kỹ năng 

lãnh đạo và 

ra quyết 

định 

Đúng  

122  Năng lượng tái tạo Võ Viết 

Cường. 

Đại học 

Sư phạm 

Kỹ thuật 

TP.HCM 

 

2014 eboo

k 

Hệ thống 

năng lượng 

xanh 

Đúng  

123  Cơ sở năng lượng 

mới và tái tạo,  

Đặng Đình 

Thống - Lê 

Danh Liên 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2006 10 Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

7. Ngành Marketing 

1  Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị 

quốc gia 

2010 10 Những 

NLCB của 

chủ nghĩa 

Mác-Lênin 

Đúng  

2  Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Tập thể tác giả Chính trị 

quốc gia 

2009 25 Đường lối 

cách mạng 

của Đảng 

cộng sản 

Việt Nam 

Đúng  

3  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Giáo dục 2011 10 Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Đúng  

4  Market Leader Pre-

intermediate 

David Cotton, 

David Falvey, 

Simon Kent, 

John Rogers 

New 

Edition 

2010 10 Tiếng Anh 

cơ bản 

Đúng  

5  Starter Toeic Anne Taylor, 

Casay 

Malacher 

Văn hóa 

thông tin 

2010 10 Tiếng Anh 

cơ bản 

Đúng  

6  Toán học cao cấp 

tập 1 

Nguyễn Đình 

Trí 

Giáo dục 2009 50 

Toán cao 

cấp 

Đúng  

7  Toán học cao cấp 

tập 2 

Nguyễn Đình 

Trí 

Giáo dục 2010 50 Đúng  

8   Toán ứng dụng Nguyễn Hữu 

Thành, Phạm 

Mai Dung 

Giáo dục 2020 50 Đúng  

9  Lý thuyết  xác suất 

và thống kê toán 

Nguyễn Cao 

Văn, Trần Thái 

Ninh  

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân. 

2008 10 Toán xác 

xuất và 

thống kê 

Đúng  

10  Tin học đại cương 

lý thuyết và bài tập 

Bùi Thế Tâm Giao 

thông vận 

tải 

2007 10 Tin học đại 

cương 

Đúng  

11  Pháp luật đại 

cương 

Nguyễn Hợp 

Toàn  

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân 

2011 10 Pháp luật Đúng  

12  Bóng rổ Nguyễn Hữu 

Bằng,  

Đại học sư 

phạm 

2010 25 

Giáo dục 

thể chất 

Đúng  

13  Điền kinh Nguyễn Kim 

Minh,  

Đại học sư 

phạm 

2010 25 Đúng  

14  Cầu lông Trần Văn Vinh Đại học sư 

phạm 

2010 25 Đúng  

15  Bóng chuyền Nguyễn Viết 

Minh 

Đại học sư 

phạm 

2010 25 Đúng  

16  Giáo dục quốc 

phòng – an ninh, 

tập 1 

Đào Huy Hiệp Giáo dục 2013 25 
Giáo dục 

quốc phòng 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

17  Giáo dục quốc 

phòng – an ninh, 

tập 1 

Nguyễn Đức 

Đăng 

Giáo dục 2013 25 Đúng  

18  Kinh tế học vi mô Nguyễn Văn 

Dần 

 

Lao động 

XH 

2007 30 Kinh tế vi 

mô 

Đúng  

19  Quản trị học Đoàn Thị Thu 

Hà 

Tài chính 2010 30 Quản trị học Đúng  

20  Nguyên lý kế toán Trần Quý Liên 

–Trần Văn 

Thuận Phạm 

Thành Long 

Kinh tế 

quốc dân 

2015 10 Nguyên lý 

kế toán 

Đúng  

21  Kinh tế lượng Nguyễn Quang 

Dong, Nguyễn 

Thị Minh 

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân. 

2013 10 Kinh tế 

lượng 

Đúng  

22  Marketing căn bản Trần Minh 

Đạo 

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân. 

2013 60 Marketing 

căn bản 

Đúng  

23  Mô hình toán kinh 

tế 

Nguyễn Quang 

Dong, Ngô 

Văn Thứ, 

Hoàng Đình 

Tuấn 

Giáo dục 2002 10 Toán kinh 

tế 

Đúng  

24  Thống kê doanh 

nghiệp 

Phạm Ngọc 

Kiểm,  Nguyễn 

Công Nhự, Bùi 

Đức Triệu  

 

Thống kê 2009 20 Thống kê 

kinh doanh  

Đúng  

25   Luật thương mại 

tập I,II.  

Nguyễn Văn 

Tý 

 

Công an 

nhân dân 

2011 10 Luật thương 

mại  

Đúng  

26   Lịch sử thời trang Nguyễn Thị 

Loan 

Giáo dục  2014 10 Lịch sử thời 

trang 

Đúng  

27  Vật liệu dệt Nguyễn Văn 

Lân 

ĐHBK 

TP. Hồ 

Chí Minh 

2004 15 Vật liệu dệt 

may 

Đúng  

28  Thí nghiệm vật liệu 

dệt,  

Nguyễn Trung 

Thu  

ĐHBK Hà 

Nội 

1990 15 Vật liệu dệt 

may 

Đúng  

29  Kinh tế quốc tế Đỗ Đức Bình, 

Nguyễn 

Thường Lạng 

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân. 

2013 20 Kinh tế 

quốc tế 

Đúng  

30  Quản trị chiến lược Ngô Kim 

Thanh 

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân. 

2011 30 Quản trị 

chiến lược 

Đúng  

31   English for 

Marketing and 

advertising  

 

Sylee Gore Oxford. 2012 15 Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

Marketing 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

32  Tài liệu tiếng Anh 

chuyên ngành thời 

trang 

Tổ Ngoai ngữ Đại học 

CN Dệt 

May Hà 

Nội. 

2017 15 thời trang Đúng  

33  Mỹ thuật trang 

phục (lưu hành nội 

bộ) 

 

Khoa Thời 

trang 

Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

may Hà 

Nội 

2017 20 

Cơ sở thiết 

kế thời 

trang 

Đúng  

34  Sáng tác mẫu thời 

trang (lưu hành nội 

bộ) 

Khoa Thời 

trang 

Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

may Hà 

Nội 

2017 20 Đúng  

35  Nghiên cứu 

Marketing 

Nguyễn Viết 

Lâm  

ĐH Kinh 

Tế Quốc 

Dân. 

2007 15 Nghiên cứu 

marketing 

Đúng  

36  Hành vi người tiêu 

dùng 

Vũ Huy Thông ĐH Kinh 

tế Quốc 

dân 

2010 10 Hành vi 

người tiêu 

dùng 

Đúng  

37  Quản trị marketing Philip Kottler  

– Vũ Trọng 

Hùng, Phan 

Thăng dịch 

Thống kê 2003 10 Quản trị 

marketing 

Đúng  

38  Quản trị giá trong 

doanh nghiệp 

Vũ Minh Đức  ĐH Kinh 

tế quốc 

dân 

2008 10 Quản trị giá 

trong doanh 

nghiệp 

Đúng  

39  Quản trị kênh phân 

phối 

Đào Thị Minh 

Thanh, 

Nguyễn Quang 

Tuấn  

Tài chính 2010 10 Quản trị 

kênh phân 

phối 

Đúng  

40  Digital Marketing 

(Tài liệu lưu hành 

nội bộ) 

Khoa Kinh tế Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

may Hà 

Nội 

2017 10 Digital 

Marketing 

 

 

Đúng 

 

41  Truyền thông 

marketing tích hợp 

(IMC) 

 Trương Đình 

Chiến 

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân 

2016 10 Truyền 

thông 

marketing 

Đúng  

42  Tổ chức sự kiện Lưu Văn 

Nghiệm  

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân 

2012 10 Tổ chức sự 

kiện 

Đúng  

43  Quản trị Marketing Philip Kotler  Thống kê 2012 10 Quản trị sản 

phẩm 

Đúng  

44  Quản trị bán hàng 

 

Ngô Minh 

Cách, Nguyễn 

Sơn Lam  

Tài chính 2015 15 Quản trị bán 

hàng 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

45  Quản trị bán hàng  Bùi Văn 

Danh, Nguyễn 

Văn Dung  

Phương 

Đông 

2012 15 Quản trị bán 

hàng 

Đúng  

46  Quản trị thương 

hiệu 

Hoàng Lệ Chi, 

Trần Thị Thập 

HV Bưu 

chính viễn 

thông 

2013 10 Quản trị 

thương hiệu 

Đúng  

47  Quan hệ công 

chúng 

Ngô Minh 

Cách 

Đào Thị Minh 

Thanh  

Tài chính 2015 10 Quan hệ 

công chúng 

Đúng  

48  Quản trị sản xuất 

trong doanh nghiệp 

may công nghiệp 

Hoàng Xuân 

Hiệp 

Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

May Hà 

Nội 

 

2016 10 Quản lý sản 

xuất hàng 

thời trang 

Đúng  

49  Kinh doanh thời 

trang 

Khoa Kinh tế Đại học 

Công 

nghiệp Dệt 

may Hà 

Nội 

2017 10 Kinh doanh 

thời trang 

Đúng  

50  Phân tích kinh 

doanh 

Nguyễn Văn 

Công  

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân 

2009 15 Phân tích 

kinh doanh 

Đúng  

51  Quản trị kinh 

doanh 

Nguyễn Ngọc 

Huyền  

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân 

2013 30 Quản trị 

kinh doanh 

Đúng  

52  Quản trị nhà cung 

ứng 

Nguyễn Thành 

Hiếu  

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân 

2015 10 Quản trị nhà 

cung ứng 

Đúng  

53  Marketing quốc tế Trần Minh 

Đạo, Vũ Trí 

Dũng  

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân 

2012 15 Marketing 

quốc tế 

Đúng  

54  Marketing dịch vụ Lưu Văn 

Nghiêm 

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân 

2008 10 Marketing 

dịch vụ 

Đúng  

55  Quản trị quan hệ 

khách hàng 

Lưu Đan Thọ, 

Lượng Văn 

Quốc 

Tài chính 2016 10 Quản trị 

quan hệ 

khách hàng 

(CRM) 

Đúng  

56  Marketing công 

nghiệp 

Hồ Thanh Lan Hồng Đức 2014 10 Marketing 

đến khách 

hàng (B2B) 

 

Đúng  

57  Nghiên cứu kinh 

doanh 

Lê Công Hoa, 

Nguyễn Thành 

Hiếu  

ĐH Kinh 

tế Quốc 

dân 

2013 10 Phương 

pháp 

NCKH 

 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 
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phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

58  Văn hóa doanh 

nghiệp 

Đỗ Thị Phi 

Hoài 

Tài chính 2009 20 Đạo đức 

kinh doanh 

và văn hóa 

doanh 

nghiệp 

Đúng  

59  Giao tiếp kinh 

doanh 

Hà Nam 

Khánh Giao, 

Phạm T. Trúc 

Ly, Nguyễn T. 

Quỳnh Giang  

Lao động 

xã hội 

2011 20 Giao tiếp và 

đàm phán 

trong kinh 

doanh 

Đúng  

60  Tài liệu giảng dạy 

hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu 

Tổ Tin học  Đại học 

CN Dệt 

May Hà 

Nội 

2017 10 Hệ quản trị 

CSDL 

Đúng  

61  Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa 

học 

Vũ Cao Đàm Giáo dục 

Việt 

Nam 

 

2016 10 Phương 

pháp nghiên 

cứu khoa 

học 

Đúng  

62  Internet Marketing Phạm Hồng  

Hoa 

ĐH 

KTQD 

2013 10 Internet 

Marketing 

Đúng  

63  Marketing B2B - 

Marketing Khách 

hàng tổ chức 

Lưu Đan Thọ, 

Tôn Thất 

Hoàng Hải, 

Cao Minh 

Nhựt 

Tài chính 2016 10 Marketing 

tới khách 

hàng tổ 

chức B2B 

Đúng  

64  Thống kê ứng dụng 

trong kinh doanh 

Đinh Phi 

Hổ, Võ Thị 

Lan, Nguyễn 

Duy Ngọc 

Phương, Hà 

Văn Sơn 

Tài chính 2018 10 Thống kê và 

xác suất 

ứng dụng 

trong kinh 

doanh 

Đúng  

8. Ngành Kế toán 

1 Triết học Mác- 

Lênin 

Bộ GD- ĐT Chính trị 

quốc gia 

2019 10 Triết học 

Mác –Lênin 

Đúng  

2 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin (dành 

cho bậc Đại học – 

Không chuyên lý 

luận chính trị) 

Bộ GD- ĐT Chính trị 

quốc gia 

2019 10 Kinh tế 

chính trị 

Mác –Lênin 

Đúng  

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Bộ GD- ĐT Chính trị 

quốc gia 

2019 10 Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Đúng  

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (dành cho 

sinh viên Đại học, 

Cao đẳng không 

chuyên ngành 

Mác-Lênin) 

Bộ GD- ĐT Chính trị 

quốc gia 

2019 10 Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

5 Lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam (Sử 

dụng trong các 

trường đại học - hệ 

không chuyên lý 

luận chính trị) 

Bộ GD- ĐT Chính trị 

quốc gia 

2019 10 Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

Đúng  

6 Toán học Cao cấp 

tập  2 

Nguyễn Đình 

Trí  

Giáo dục 2007 10 

Toán cao 

cấp 

Đúng  

7 Toán học Cao cấp 

tập  3 

Nguyễn Đình 

Trí  

Giáo dục 2007 10 Đúng  

8 Lý thuyết  xác suất 

và thống kê toán 

Nguyễn Cao 

Văn, Trần Thái 

Ninh 

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân 

2008 30 Toán XS và 

thống kê 

Đúng  

9 Pháp luật đại 

cương 

Nguyễn Hợp 

Toàn  

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân 

2011 10 Pháp luật Đúng  

10 Tin học đại cương Khoa Tin học - 

Ngoại ngữ 

ĐHCND

MHN 

2016 10 Tin học đại 

cương 

Đúng  

11 Business Basics David Grant 

and Robert Mc 

Larty 

Văn hóa 

thông tin 

2010 10 

Tiếng Anh 

cơ bản 

Đúng  

12 Market Leader David Cotton, 

David Falvey, 

Simon Kent 

Văn hóa 

thông tin 

2010 10 Đúng  

13 Nghiên cứu kinh 

doanh 

Lê Công Hoa, 

Nguyễn Thành 

Hiếu 

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

2013 10 Phương 

pháp nghiên 

cứu trong 

kinh doanh 

Đúng  

14 Bài giảng Phương 

pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 

Nguyễn Tiến 

Dũng 

Bộ môn 

Quản trị 

kinh 

doanh – 

Viện Khoa 

học quản 

lý – ĐH 

Bách 

Khoa Hà 

Nội 

2014 10 Phương 

pháp nghiên 

cứu trong 

kinh doanh 

Đúng  

15 Kinh tế và quản lý 

môi trường 

Nguyễn Thế 

Chinh 

Giáo dục 2003 10 Kinh tế môi 

trường 

Đúng  

16 Văn hóa doanh 

nghiệp 

Đỗ Thị Phi 

Hoài 

Tài chính 2011 20 Đạo đức 

kinh doanh 

và văn hóa 

doanh 

nghiệp 

Đúng  

17 Kinh tế quốc tế Đỗ Đức Bình, 

Nguyễn 

Thường Lạng 

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

2013 15 Kinh tế 

quốc tế 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

18 Bóng rổ Nguyễn Hữu 

Bằng,  

Đại học sư 

phạm 

2010 25 

Giáo dục 

thể chất 

Đúng  

19 Điền kinh Nguyễn Kim 

Minh,  

Đại học sư 

phạm 

2010 25 Đúng  

20 Cầu lông Trần Văn Vinh Đại học sư 

phạm 

 

2010 25 Đúng  

21 Bóng chuyền Nguyễn Viết 

Minh 

Đại học sư 

phạm 

2010 25 Đúng  

22 Giáo dục quốc 

phòng – an ninh, 

tập 1 

Đào Huy Hiệp Giáo dục 2013 25 

Giáo dục 

quốc phòng 

Đúng  

23 Giáo dục quốc 

phòng – an ninh, 

tập 1 

Nguyễn Đức 

Đăng 

Giáo dục 2013 25 Đúng  

24 Kinh tế học vi mô Nguyễn Văn 

Dần 

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân 

2008 30 Kinh tế vi 

mô 

Đúng  

25 Nguyên lý kế toán Trần Quý 

Liên, Trần Văn 

Thuận, Phạm 

Thành Long 

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân 

2015 10 Nguyên lý 

kế toán 

Đúng  

26 Tài chính – Tiền tệ Phạm Ngọc 

Dũng, Đinh 

Xuân Hạng 

Tài chính 2011 20 Tài chính – 

tiền tệ 

Đúng  

27 Thống kê doanh 

nghiệp 

Phạm Ngọc 

Kiểm,  Nguyễn 

Công Nhự, Bùi 

Đức Triệu 

Thống kê 2009 32 Thống kê 

kinh doanh 

Đúng  

28 Luật thương mại 

Việt Nam, tập I, II 

Nguyễn Văn 

Tý, Nguyễn 

Thị Dung 

Tư pháp, 

Đại học 

Luật Hà 

Nội 

2018 Ebo

ok 

Luật kinh tế Đúng  

29 Quản trị học Đoàn Thị Thu 

Hà 

Tài chính 2010 35 Quản trị học Đúng  

30 Thanh toán quốc tế 

và tài trợ ngoại 

thương 

Nguyễn Văn 

Tiến 

Lao động 2016 10 Thanh toán 

quốc tế 

Đúng  

31 English for 

Accounting 

Evan Fresdo & 

Sean Mahoney 

Oxford 

University 

Press 

2007 20 Tiếng Anh 

chuyên 

ngành kế 

toán 

Đúng  

32 Kinh tế lượng Nguyễn Quang 

Dong, Nguyễn 

Thị Minh 

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân. 

2013 10 Kinh tế 

lượng 

Đúng  

33 Thương mại điện 

tử căn bản 

Trần Văn Hòe Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

2010 10 Thương mại 

điện tử 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

34  Giao tiếp kinh 

doanh 

Hà Nam 

Khánh Giao, 

Phạm Thị Trúc 

Ly, Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Giang  

 

Lao động 

xã hội 

2011 20 Giao tiếp và 

đàm phán 

trong kinh 

doanh 

Đúng  

35 Tổ chức công tác 

kế toán 

Đoàn Xuân 

Tiên 

Lao động 

– Xã hộ 

2010 10 Tổ chức 

công tác kế 

toán 

Đúng  

36 Kế toán quản trị 

doanh nghiệp 

Đoàn Xuân 

Tiên 

Tài chính 2009 25 Kế toán 

quản trị 

Đúng  

37 Lý thuyết kiểm 

toán 

Nguyễn Viết 

Lợi, Đậu Ngọc 

Châu 

Tài chính 2013 25 Kiểm toán 

căn bản 

Đúng  

38 Thuế (dành cho các 

đối tượng không 

chuyên) 

Nguyễn Thị 

Liên 

 

Tài chính 2019 20 Thuế Đúng  

39 Tài liệu học tập 

Đại cương về kế 

toán tập đoàn 

Khoa Kinh tế, 

trường ĐH 

Công Nghiệp 

Dệt May Hà 

Nội 

 

Trường 

ĐH Công 

Nghiệp 

Dệt May 

Hà Nội 

2020 10 Đại cương 

về kế toán 

tập đoàn 

Đúng  

40 26 Chuẩn mực kế 

toán Việt Nam 

Bộ Tài chính Tài chính 2015 Inter

net 

Luật và 

chuẩn mực 

kế toán 

Đúng  

41 Quản trị rủi ro Nguyễn Quang 

Thu 

Giáo dục 2012 10 Quản trị rủi 

ro 

Đúng  

42 Marketing căn bản. Trần Minh 

Đạo 

ĐH Kinh 

tế quốc 

dân. 

2013 60 Marketing 

căn bản 

Đúng  

43 Thị trường chứng 

khoán 

Bạch Đức 

Hiển 

Tài chính 2010 60 Thị trường 

chứng 

khoán 

Đúng  

44 Bảo hiểm Nguyễn Văn 

Định 

Đại Học 

Kinh tế 

quốc dân 

2010 37 Bảo hiểm Đúng  

45 Kế toán tài chính  Ngô Thế Chi, 

Trương Thị 

Thủy 

 

Tài chính 2013 20 Kế toán tài 

chính 1,2,3 

Đúng  

46 Phân tích tài chính 

doanh nghiệp 

Nguyễn Trọng 

Cơ, Nghiêm 

Thị Thà 

Tài chính 2015 35 Phân tích tài 

chính doanh 

nghiệp 

Đúng  

47 Tài chính doanh 

nghiệp 

 

Bùi Văn Vần Tài chính 2015 20 Tài chính 

doanh 

nghiệp 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

48 Hệ thống câu hỏi 

và bài tập tài chính 

doanh nghiệp 

Bùi Văn Vần Tài chính 2015 20 Đúng  

49 Tài liệu học tập 

học phần Kế toán 

máy 

Khoa Kinh tế - 

Trường ĐHCN 

Dệt May Hà 

Nội 

 

Trường 

ĐHCN 

Dệt May 

Hà Nội 

2020 10 Kế toán 

máy 

Đúng  

50 Tài liệu học tập 

học phần Kiểm  

soát chi phí doanh 

nghiệp dệt may 

Khoa Kinh tế - 

Trường ĐHCN 

Dệt May Hà 

Nội 

Trường 

ĐHCN 

Dệt May 

Hà Nội 

2020 10 Kiểm  soát 

chi phí 

doanh 

nghiệp dệt 

may 

Đúng  

51 Kế toán quốc tế Nguyễn Phú 

Giang 

Tài chính 2009 10 Kế toán 

quốc tế 

Đúng  

52 Kế toán doanh 

nghiệp thương mại 

– dịch vụ 

Ngô Thế Chi, 

Trương Thị 

Thủy 

Tài chính 2010 10 Kế toán 

doanh 

nghiệp đặc 

thù 

Đúng  

53 Kế toán trong 

doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ 

Hà Thị Thúy 

Vân,  Vũ Kim 

Anh, Đàm 

Bích Hà 

 

Tài chính 2017 10 Kế toán 

doanh 

nghiệp đặc 

thù 

Đúng  

54 Kế toán doanh 

nghiệp xây lắp & 

kế toán đơn vị chủ 

đầu tư 

 

Võ Văn Nhị Tài chính 2009 10 

Thực hành 

Kế toán 

hành chính 

sự nghiệp 

Đúng  

55 Tài liệu học tập 

học phần Thực 

hành kế toán tổng 

hợp 

Khoa Kinh tế, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

Dệt May Hà 

Nội 

ĐH Công 

nghiệp Dệt 

May Hà 

Nội 

2020 10 Đúng  

56 Bộ dữ liệu phòng 

kế toán ảo 

Khoa Kinh tế, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

Dệt May Hà 

Nội 

ĐH Công 

nghiệp Dệt 

May Hà 

Nội 

2020 10 Luật và 

chuẩn mực 

kiểm toán 

Đúng  

57 Quản lý tài chính 

công 

Phạm Văn 

Khoan 

Tài chính 2016 20 Quản lý tài 

chính công 

Đúng  

58 Kiểm toán nội bộ Nguyễn Phú 

Giang, Nguyễn 

Trúc Lê 

Tài chính 2015 10 Kiểm toán 

nội bộ 

Đúng  

59 Kế toán hành chính 

sự nghiệp 

Phạm Văn 

Liên 

Tài chính 2013 68 Kế toán 

hành chính 

sự nghiệp 

 

Đúng  
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Số 

TT 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

60 Kiểm toán báo cáo 

tài chính 

Đậu Ngọc 

Châu, Nguyễn 

Viết Lợi 

 

Tài chính 2011 40 Kiểm toán 

báo cáo tài 

chính 

Đúng  

61 Tài liệu hướng dẫn 

thực hành kế toán 

hành chính sự 

nghiệp 

Khoa Kinh tế ĐH Công 

Nghiệp 

Dệt May 

Hà Nội 

2020 10 Excel ứng 

dụng trong 

kế toán 

Đúng  

62 Tài liệu nội bộ và 

bài tập thực hành 

Excel ứng dụng 

trong kế toán 

Khoa Kinh tế ĐH Công 

Nghiệp 

Dệt May 

Hà Nội 

2020 10 Excel ứng 

dụng trong 

kế toán 

Đúng  

63 Bộ dữ liệu thực 

hành kế toán hành 

chính sự nghiệp 

Khoa Kinh tế ĐH Công 

Nghiệp 

Dệt May 

Hà Nội 

2020 10 Lập và đọc 

báo cáo tài 

chính 

Đúng  

64 Lập, đọc, phân tích 

và kiểm tra báo cáo 

tài chính 

Trần Mạnh 

Dũng, Phạm 

Đức Cường, 

Đinh Thế 

Hùng 

Tài chính 2017 20 Lập và đọc 

báo cáo tài 

chính 

Đúng  

65 Tài liệu học tập 

Luật và chuẩn mực 

kiểm toán 

Khoa Kinh tế ĐH Công 

Nghiệp 

Dệt May 

Hà Nội 

2020 10 Luật và 

chuẩn mực 

kiểm toán 

Đúng  

66 Kế toán thuế và 

báo cáo thuế 

Phan Đức 

Dũng 

Thống kê 2018 10 Kế toán 

thuế 

Đúng  

 

2.5. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

1. Ngành Công nghệ may 

1 Tạp chí thời trang 

trẻ 

 Tạp chí thời 

trang trẻ 

XB 

hàng 

tháng Thiết kế trang 

phục 1, 2 

Đúng  

2 Tạp chí dệt may  Tạp chí dệt may XB 

hàng 

tháng 

Đúng  

3 Catalog thời trang  Đức, Pháp, Hàn 

Quốc, Trung 

Quốc 

20 Thiết kế trang 

phục 1, 2 

Đúng  

4 Catalog máy  Các hãng 

Brother, Juki 

10 Thiết bị may 

và an toàn lao 

động 

Đúng  



 82 

Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

5 Tài liệu hướng dẫn 

sử dụng phần mềm 

Accumark V8.3  

 Hãng Gerber 10 Tin học ứng 

dụng ngành 

may 1, 2 

Đúng  

6 Tài liệu hướng dẫn 

phần mềm Lectra 

 Hãng Lectra 10 Tin học ứng 

dụng ngành 

may 1, 2 

Đúng  

7 Tài liệu kỹ thuật 

các mã hàng 

 Các hãng sản 

xuất may 

50 Công nghệ sản 

xuất MCN 1, 

2, 3 

Đúng  

8 Basic Fashion 

Design 03 

By Anette 

Fisher 

Textiles and 

Fashion, AVA 

Publishing 

Switzerland, 

2009 

1 Thiết kế trang 

phục 2 

Đúng  

9 Basic Fashion 

Design 02 

By Jenny 

Udale 

 Textiles and 

Fashion, AVA 

Publishing 

Switzerland, 

2008 

1 Thiết kế trang 

phục 1 

Đúng  

10 Basic Fashion 

Design 05 

By John 

Hopkins 

Textiles and 

Fashion, AVA 

Publishing 

Switzerland, 

2010 

 

1 Thiết kế trang 

phục 2 

Đúng  

11 Fashion Illustration 

Next  

By Laird 

Borrelli 

Thames & 

Hudson 

Publishing 

London - UK, 

2004 

 

1 Cắt may trang 

phục  

Đúng  

12 Fashion Brand By Mark 

Tungate 

Branding Style 

from Armani to 

Zara, 

KoganPage 

Publishing 

London – UK, 

2008 

 

1 Cắt may trang 

phục  

Đúng  

13 New Fashion figure 

templates 

Patrick John 

Ireland 

Basford 

London, 2007 

1 Nghiên cứu 

phát triển mẫu 

sản phẩm 

Đúng  

14 How to Use, Adapt 

and Design Sewing 

Patterns 

By Lee 

Hollahan 

A&C Black 

Publishers 

London – UK, 

2011 

 

1 Công nghệ sản 

xuất may công 

nghiệp 1,2 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

15 Fabric, Form and 

Flat Pattern Cutting 

Second Edition 

By Winifred 

Aldrich 

Blackwell 

Publishing 

Oxford – UK, 

2007 

 

1 Công nghệ sản 

xuất may công 

nghiệp 3 

Đúng  

16 New Fashion Figue 

Templates 

By Patric John 

Ireland 

Batsford 

Publishing 

London –UK, 

2007 

 

1 Đồ án công 

nghệ sản xuất 

may công 

nghệp 

Đúng  

17 Metric Pattern 

Cutting for 

Women’s Weaar 

Fisth Edition1 

By Winifred 

Aldrich 

Blackwell 

Publishing 

Oxford – UK, 

2007 

1 Thực tập tốt 

nghiệp 

Đúng  

18 M1etric Pattern 

Cutting for 

Menswear Fisth 

Edition 

By Winifred 

Aldrich 

John Willey & 

Sons Publishers 

UK, 2011 

1 Dự án phát 

triển mẫu 

Đúng  

19 How to Use adapt 

and design Sewing 

patterns 

Lee Hollahan A & C Black 

London2010 

1 Dự án phát 

triển mẫu 

Đúng  

20 Creative Sewing By Olive E. 

Pound 

Thomas Nelson 

and Sons 

London –UK, 

1971 

1 Dự án phát 

triển mẫu 

Đúng  

2. Ngành Công nghệ Sợi, dệt 

1 Triết học Mác - 

Lênin 

Bộ GD- ĐT Chính trị quốc 

gia Hà Nội, 

2007 

20 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

– Lênin 

Đúng  

2 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

Bộ GD- ĐT Chính trị quốc 

gia Hà Nội, 

2007 

20 Đúng  

3 Đại cương lịch sử  Lê Mậu Hãn Giáo dục, tập 3, 

2006 

10 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

 

Đúng  

4 Một số chuyên đề 

về Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Đinh Xuân Lý-

Phạm Ngọc 

Anh 

Lý luận chính 

trị, 2008 

10 Đúng  

5 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Đảng 

Cộng sản  

Mạch Quang 

Thắng 

CTQG Hà Nội, 

1995 

10 Đúng  

6 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Bộ GD- ĐT Chính trị quốc 

gia Hà Nội, 

2007 

20 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng 

Sản Việt Nam 

Đúng  

7 Một số chuyên đề 

về đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản  

Đinh Xuân Lý 

- Đoàn Minh 

Huấn 

Lý luận chính 

trị, 2008 

20 Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

8 Đối ngoại  qua các 

thời kỳ lịch sử 

(1945 – 2012) 

Đinh Xuân Lý Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 

2013 

10 Đúng  

9 Lý luận về nhà 

nước và pháp luật 

Luật Hiến pháp  

Lê Minh Tâm  

Thái Vĩnh 

Thắng - Vũ 

Hồng Anh  

Công an nhân 

dân 2010 

Công an nhân 

dân 2010 

10 Pháp luật Đúng  

10 Kinh tế học vi mô  Nguyễn Văn 

Dần  

LĐ-XH, 2007 30 Kinh tế học đại 

cương 

Đúng  

11 Quản trị học  Đoàn Thị Thu 

Hà  

Tài chính. 2010 20 Quản trị học  Đúng  

12 New English File Clive Oxeden, 

Christina 

Latham 

Oxford 

University 

Press, 2008 

10 Tiếng Anh cơ 

bản 

Đúng  

13 Giải tích - Lý 

thuyết và bài tập có 

hướng dẫn 1,2 

Nguyễn Xuân 

Liêm 

Giáo dục, 2005 20 Toán ứng dụng Đúng  

14 Toán học cao cấp Nguyễn Đình 

Trí 

Giáo dục, tập 1 10 Đại số Đúng  

15 Tin học đại cương 

LT, BT và lời giải 

Bùi Thế Tâm Giao thông vận 

tải, 2007 

10 Tin học đại 

cương 

Đúng  

16 Mạng truyền thông 

công nghiệp 

Hoàng Minh 

Sơn 

Khoa học và kỹ 

thuật 2004 

10 Đúng  

17 Vật lý Đại cương Nguyễn Xuân 

Chi, Đặng 

Quang Khang 

ĐH Bách Khoa 

Hà Nội, 2000 

10 Vật lý Đúng  

18 Hoá học đại cương Lê Mậu Quyền Khoa học và Kỹ 

thuật, 2003 

10 Hóa học  Đúng  

19 Bài tập hóa học đại 

cương 

Dương Văn 

Đảm 

Giáo dục, 2006 5 Đúng  

20 Lý thuyết xác suất 

và Thống kê toán  

Nguyễn Cao 

Văn  

Thống kê 2005 10 Xác suất thống 

kê 

Đúng  

21 Bài giảng Bóng 

chuyền 

Trường Đại 

học Sư phạm 

Hà Nội 

Lưu hành nội bộ 5 Giáo dục thể 

chất 

Đúng  

22 Các văn bản hiện 

hành về Giáo dục 

quốc phòng cho 

học sinh – sinh 

viên 

Bộ GD&ĐT Quân đội nhân 

dân 

E-

book 

Giáo dục quốc 

phòng 

Đúng  

23 Điện kỹ thuật  Nguyễn Xuân 

Phú  

Khoa học Kỹ 

thuật; 

10 Kỹ thuật điện, 

điện tử  

Đúng  

24 Bài tập Sức bền vật 

liệu  

Bùi Trọng 

Lựu– Nguyễn 

Văn Vượng 

 

Giáo Dục 2005 10 Sức bền vật liệu Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

25 Bài tập cơ sở kỹ 

thuật nhiệt 

Phạm Lê Dần, 

Đặng Quốc 

Phú 

 

Giáo dục, 2009 20 Kỹ thuật nhiệt 

 

Đúng  

26 Bản vẽ kỹ thuật 

tiêu chuẩn quốc tế 

Trần Hữu Quế, 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

Giáo dục, 2001 10 Hình hoạ - vẽ 

kỹ thuật 

Đúng  

27 Vẽ kỹ thuật  Trần Hữu Quế, 

Nguyễn Văn 

Tuấn  

Khoa học và kỹ 

thuật. 

 Đúng  

28 Thiết kế chi tiết 

máy 

Nguyễn Trọng 

Hiệp, Nguyễn 

Văn Lẫm 

Giáo dục, 1999 10 Nguyên lý 

máy, chi tiết 

máy 

Đúng  

29 Thiết kế chi tiết 

máy 

Nguyễn Trọng 

Hiệp - Nguyễn 

Văn Lẫm 

Giáo dục, năm 

1999 

10 Đúng  

30 Điều hòa không khí 

và thông gió 

Võ Chí Chính ĐH Bách khoa-

ĐH Đà Nẵng, 

2007 

E-

book 
Điều không 

thông gió 

Đúng  

31 Đánh giá chất 

lượng tổng hợp sản 

phẩm ngành dệt 

Bộ môn CN và 

thiết bị dệt 

ĐH Bách khoa 10 Quản lý chất 

lượng trong 

nhà máy sợi, 

dệt 

Đúng  

32 Kỹ thuật an toàn và 

bảo hộ lao động 

KS. Hoàng 

Xuân Nguyên 

GDVN, 2009 20 An toàn lao 

động và môi 

trường nhà 

máy sợi, dệt 

Đúng  

33 Con người và môi  

trường 

Lê Văn Khoa Giáo dục 10 Đúng  

34 Vật liệu dệt Huỳnh Văn Trí  ĐHBK TP. Hồ 

Chí Minh, 2016 

10 Vật liệu dệt Đúng  

35 Sổ tay Công nghệ 

kéo sợi bông và sợi 

pha 

Viện Dệt may Trường 

ĐHBKHN, 

2011 

10 Công nghệ và 

thiết bị kéo sợi 

Đúng  

36 Handbook on 

Cotton Spinning 

Industry 

B.Purushotha

ma 

WPI, India, 

2014 

1 Đúng  

37 Cơ sở thiết kế máy 

và thiết bị công 

nghệ dệt 

ĐH Bách khoa 

Hà Nội 

ĐH Bách khoa 

Hà Nội, 1987 

20 Công nghệ và 

thiết bị chuẩn 

bị dệt 

Đúng  

38 Kỹ thuật dệt - Dệt 

thoi và không thoi 

Trần Minh 

Nam  

Giáo dục, 2019 10 Công nghệ và 

thiết bị dệt thoi 

và không thoi 

Đúng  

39 Công nghệ dệt kim ĐHBKHN ĐHBKHN, 

1998 

10 Công nghệ và 

thiết bị dệt kim 

Đúng  

40 Công nghệ không 

dệt 

Trần Công Thế Khoa học kỹ 

thuật, 1999 

20 Công nghệ và 

thiết bị vải 

không dệt 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

41 Xử lý hoàn tất sản 

phẩm dệt  

Hoàng Thị 

Lĩnh  

KH kỹ thuật, 

2013 

10 Xử lý hoàn tất 

sản phẩm sợi, 

dệt 

Đúng  

42 Cấu trúc sợi  Nguyễn Minh 

Tuấn  

ĐHBK Hà Nội, 

2017 

10 Cấu trúc sợi Đúng  

43 Cấu trúc vải dệt 

kim  

Lê Hữu Chiến  KH kỹ thuật, 

2003 

10 

Cấu trúc vải 

Đúng  

44 Cấu tạo và thiết kế 

vải 

Bộ môn Dệt Đại học Bách 

khoa Hà Nội, 

1979 

10 Đúng  

45 Sách tra cứu kỹ 

thuật sợi 

Trần Nhật 

Chương 

Khoa học Kỹ 

thuật, 1994 

5 Thiết kế dây 

chuyền 

Đúng  

46 Tài liệu Thiết kế 

công nghệ kéo sợi 

bông và sợi pha 

ĐH Bách khoa 

Hà Nội 

Trường 

ĐHBKHN, 

1979 

10 

Thực tập kỹ 

năng nghề dệt 

kim 

 

Đúng  

47 Kinitting 

technology 

David J. 

Spencer 

Woodhead 

publishing 

limited, 

Cambridge 

England, 2001 

E-

book 

Đúng  

48 Tập đề cương bài 

giảng  

Khoa SD  Trường ĐHCN 

dệt may Hà Nội, 

2017 

5 

Sinh thái sản 

phẩm dệt 

Đúng  

49 Khoa học môi  

trường 

 

Lê Văn Khoa Giáo dục, 2003 5 Đúng  

50 Chuyên đề Tổ chức 

quản lí doanh 

nghiệp 

 

Trần Đình 

Hiền 

Giáo dục, 1998 E-

book 

Quản lý sản 

xuất nhà máy 

sợi, dệt 

Đúng  

51 Tổ chức sản xuất 

và định mức kỹ 

thuật trong nhà 

máy sợi 

 

Bộ môn Kỹ 

thuật sợi 

ĐHBK Hà Nội, 

1979 

10  

Quản lý chất 

lượng trong 

nhà máy sợi, 

dệt 

Tin học ứng 

dụng trong 

công nghệ sợi, 

dệt 

Đúng  

52 Xử lý thống kê số 

liệu thực nghiệm và 

những ví dụ ứng 

dụng trong ngành 

dệt may 

Nguyễn Văn 

Lân 

Đại học quốc 

gia thành phố 

Hồ Chí Minh, 

2003 

20 Đúng  

53 Tài liệu hướng dẫn 

sử dụng phần mềm 

thiết kế TRI 

Viện Dệt May Viện Dệt May, 

2008 

10 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

sợi, dệt 

Đúng  

54 Đại cương công 

nghệ sợi dệt 

Nguyễn Văn 

Lân 

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp, 

2008 

20 Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

55 Báo cáo đánh giá 

tác động môi 

trường dự án dệt 

nhuộm 

Tổng cục môi 

trường 

Cục Thẩm định 

và Đánh giá tác 

động môi 

trường, 2008 

E-

book 

An toàn lao 

động và môi 

trường nhà 

máy sợi, dệt 

Đúng  

3. Ngành Quản lý công nghiệp 

1 

- Philip Kottler 

(2010) 

 

Phan Thăng, 

Vũ Thị 

Phượng, Giang 

Văn Chiến 

lược dịch 

Thống kê 

2010 

60 

Marketing căn 

bản 

 

 

Đúng 

 

 

Tạp chí Khoa 

học ĐHQGHN, 

Kinh tế và Kinh 

doanh 

 ĐHQGHN, số 

28 

2012 

Ebook Đúng  

2 

Thương mại điện 

tử 

Thái Thanh 

Sơn – Thái 

Thanh Tùng 

Thông tin và 

truyền thông 

2014 

10 

Thương mại 

điện tử 

Đúng  

Thương mại điện 

tử 

Bùi Văn Danh Phương Đông 

2014 

10 Đúng  

3 

Đề tài NCKH 

“Hoàn thiện và 

triển khai mô hình 

sản xuất tinh gọn 

(Lean Manufacturing) 

tại doanh nghiệp 

may thuộc Tập đoàn 

Dệt May Việt Nam” 

Trường ĐH 

CN Dệt may 

Hà Nội 

2016 10 

Quản lý sản 

xuất theo Lean 

và Jit 

Đúng  

4 

Quy trình triển khai 

đơn hàng 

Tổng công ty 

may Đức 

Giang 

Lưu hành nội bộ 

2015 

10 Quản lý và 

triển khai đơn 

hàng 

Đúng  

5 
Quản trị công nghệ 

 

Đặng Vũ Tùng Bách khoa 

2010 

10 Quản trị công 

nghệ 

Đúng  

6 

Kinh tế vi mô I Nguyễn Phúc 

Thọ 

Học viện Nông 

nghiệp Việt 

Nam 

2009 

30 

Kinh tế học 

Đúng  

Kinh tế vi mô I Lương Xuân 

Chính và Trần 

Văn Đức 

Học viện Nông 

nghiệp Việt 

Nam 

2010 

30 Đúng  

7 
Kinh tế môi trường Hoàn Xuân Cơ Giáo dục, 2010 30 Kinh tế môi 

trường 

Đúng  

8 
Lý thuyết tài chính Dương Đăng 

Chinh 

Tài chính 

2009 

30 Tài chính học Đúng  

9 

BT Quản trị tác 

nghiệp 

Nguyễn Đình 

Trung 

ĐHKTQD 

2011 

30 Quản lý sản 

xuất dệt may 

 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

10 
Khoa học quản lý Nguyễn Đức 

Lợi    

Tài chính 

2008 

30 Tổ chức lao 

động khoa học 

Đúng  

11 
Quản trị chiến lược Ngô Kim 

Thanh 

ĐHKTQD 

2011 

30 Quản trị chiến 

lược 

Đúng  

12 

Quản trị sản xuất 

và tác nghiệp 

 

Trần Đức 

Lộc,Trần Văn 

Phùng 

Tài Chính 

2008 

30 Quản lý sản 

xuất dệt may 

 

Đúng  

13 
Tổ chức lao động Nguyễn Tiệp ĐHLĐ-XH 

2011 

30 Tổ chức lao 

động khoa học 

Đúng  

14 

Quản trị chất lượng Nguyễn Kim 

Định 

Tài chính 

2010 

30 Quản lý chất 

lượng trong 

DN dệt may 

Đúng  

15 

Quản trị chiến lược Lê Thế Giới-

Ng.Thanh 

Liêm… 

Thống kê 

2009 

30 Quản trị chiến 

lược 

Đúng  

16 

Quản trị chiến lược 

(BT &Nghiên cứu 

tình huống) 

Bùi Văn Danh 

- MBA. 

Nguyễn Văn 

Dung… 

Phương Đông 

2011 

30 Quản trị chiến 

lược 

Đúng  

17 

Tâm lý học Quản 

trị kinh doanh 

Nguyễn Đức 

Lợi - Nguyễn 

Sơn Lam 

Tài Chính 

2009 

30 Giao tiếp và 

tâm lý học 

quản trị 

 

Đúng  

Kỹ năng giao tiếp 

trong kinh doanh, 

Trịnh Quốc 

Trung 

Phương đông 

2010 

 

30 Đúng  

Giao tiếp trong 

kinh doanh và cuộc 

sống 

Đoàn Thị 

Hồng Vân, 

Kim Ngọc Đạt 

Thống kê 

2006 

 

30 Đúng  

18 

Marketing căn bản  Phạm Thị 

Huyền - Vũ 

Huy Thông 

Giáo dục 

2009 

25 Marketing căn 

bản 

Đúng  

19 

Quản lý chất lượng 

trong các tổ chức 

Nguyễn Đình 

Phan 

LĐ – XH 

2005 

25 Quản lý chất 

lượng trong 

doanh nghiệp 

dệt may 

Đúng  

20 
BT quản trị sản 

xuất 

Nguyễn Thanh 

Liêm… 

Tài Chính 

2007 

20 Quản lý sản 

xuất dệt may 

Đúng  

21 

Câu hỏi & BT môn 

quản lý chất lượng 

trong các tổ chức 

Bộ môn quản 

lý chất 

lượng(ĐHKTQ

D 

Thống kê 

2004 

20 Quản lý chất 

lượng trong 

doanh nghiệp 

dệt may 

Đúng  

22 
Chiến lược kinh 

doanh quốc tế 

Nguyễn Bách 

Khoa 

Thống kê 

2004 

20 Quản trị chiến 

lược 

Đúng  

23 
Chiến lược và sách 

lược kinh doanh 

Bùi Văn Đông LĐ-XH 

2007 

20 Quản trị chiến 

lược 

Đúng  

24 
Bảo hiểm Nguyễn Văn 

Định 

ĐHKTQD 

2008 

20 Bảo hiểm Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

25 

Đạo đức kinh 

doanh và văn hóa 

công ty 

Nguyễn Mạnh 

Quân 

ĐHKTQD 

2011 

20 Văn hoá doanh 

nghiệp 

Đúng  

26 
Hệ thống thông tin 

quản lý 

Trương Văn 

Tú… 

ĐHKTQD 

2000 

20 Quản trị doanh 

nghiệp dệt may 

Đúng  

27 
Hệ thống thông tin 

quản lý 

Hàn Viết 

Thuận 

ĐHKTQD 

2008 

20 Quản trị doanh 

nghiệp dệt may 

Đúng  

28 
Quản trị học Lê Thế Giới Tài chính 

2008 

20 Quản trị doanh 

nghiệp dệt may 

Đúng  

29 
Quản trị học Lê Thế Giới Tài chính 

2008 

20 Quản trị học Đúng  

30 
Thị trường chứng 

khoán 

Bạch Đức 

Hiển 

Tài Chính 

2008 

20 Thị trường 

chứng khoán 

Đúng  

31 

Kỹ năng giao tiếp 

trong kinh doanh 

Trịnh Quốc 

Trung 

Phương Đông 

2010 

20 Giao tiếp  và 

tâm lý học 

quản trị 

Đúng  

32 

Phân tích hoạt 

động kinh 

doanh(LT,BT và 

BG) 

Nguyễn Thị 

Mỵ… 

Thống kê 

2009 

20 Phân tích hoạt 

động kinh 

doanh của 

doanh nghiệp 

dệt may 

Đúng  

33 

Quản lý chất lượng 

đồng bộ(TQM) 

Trần Thị Dung Giáo Dục 

1999 

20 Quản lý chất 

lượng trong 

doanh nghiệp 

dệt may 

Đúng  

34 
Quản trị học quốc 

tế 

Nguyễn Ngọc 

Bích… 

Thống kê 

2003 

20 Quản trị học Đúng  

35 
Quản trị nhân sự Nguyễn Hữu 

Thân 

LĐ-XH 

2008 

20 Quản trị nhân 

lực 

Đúng  

36 
Quản trị sản xuất Nguyễn Thanh 

Liêm… 

Tài Chính 

2006 

20 Quản lý sản 

xuất dệt may 

Đúng  

37 

Quản trị tài chính 

doanh nghiệp hiện 

đại 

Dương Hữu 

Hạnh 

Thống kê 

2009 

20 Quản trị tài 

chính doanh 

nghiệp 

Đúng  

38 

XD và triển khai 

chiến lược kinh 

doanh… 

Nguyễn Cảnh 

Chất 

LĐ-XH 

2007 

20 Quản trị chiến 

lược 

Đúng  

39 

BT thực hành quản 

lí chất lượng 

Nguyễn Văn 

Hiệu… 

ĐHQG 

2002 

15 Quản lý chất 

lượng trong 

doanh nghiệp 

dệt may 

Đúng  

40 

Lập dự án đầu tư Nguyễn Bạch 

Nguyệt 

Thống kê 

2005 

15 Lập và phân 

tích dự án đầu 

tư dệt may 

Đúng  

41 

Quản lý dự án đầu 

tư 

Từ Quang 

Phương 

LĐ-XH 

2006 

15 Lập và phân 

tích dự án đầu 

tư dệt may 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

42 

Chiến lược kinh 

doanh và phát triển 

doanh nghiệp 

Nguyễn Thành 

Độ… 

LĐ – XH 

2002 

12 Quản trị chiến 

lược 

Đúng  

43 
Chiến lược đại 

dương xanh 

Phương Thúy 

dịch 

Tri thức 

2008 

10 Quản trị chiến 

lược 

Đúng  

44 
Bài giảng văn hóa 

kinh doanh 

Dương Thị 

Liễu 

ĐH KTQD 

2008 

10 Văn hoá doanh 

nghiệp 

Đúng  

45 

BT - Bài giải Phân 

tích hoạt động kinh 

doanh 

Phạm Văn 

Dược 

Thống kê 

2010 

10 Phân tích hoạt 

động kinh 

doanh của 

doanh nghiệp 

dệt may 

Đúng  

46 
BT Quản trị sản 

xuất và tác nghiệp 

Trần Đức Lộc Tài Chính 

2009 

10 Quản lý sản 

xuất dệt may 

Đúng  

47 
Chiến lược và sách 

lược kinh doanh 

Bùi Văn 

Đông(dịch) 

Thống kê 

2003 

10 Quản trị chiến 

lược 

Đúng  

48 

Lập dự án đầu tư Nguyễn Bạch 

Nguyệt 

ĐH KTQD 

2008 

10 Lập và phân 

tích dự án đầu 

tư dệt may 

Đúng  

49 

Phân tích hoạt 

động kinh doanh 

Phạm Thị Gái Thống kê 

2004 

10 Phân tích hoạt 

động kinh 

doanh của 

doanh nghiệp 

dệt may 

Đúng  

50 

Quản lý dự án Từ Quang 

Phương 

ĐH KTQD 

2008 

10 Lập và phân 

tích dự án đầu 

tư dệt may 

Đúng  

51 

Quản trị tài chính 

doanh nghiệp 

Phạm Quang 

Trung 

ĐHKTQD 

2009 

10 Quản trị tài 

chính doanh 

nghiệp 

Đúng  

52 

Kỹ thuật nghiệp vụ 

giao dịch ngoại 

thương 

Vũ Hữu Tửu ĐH KTQD 

2006 

10 Nghiệp vụ 

XNK hàng dệt 

may 

Đúng  

Nghiệp vụ quản lý 

xuất nhập khẩu 

ICC Lao động 

2011 

10 Đúng  

53 
Quản trị giá trong 

doanh nghiệp 

Vũ Minh Đức ĐHKTQD 

2008 

10 Tổng quan thị 

trường dệt may 

Đúng  

54 
Quản trị sản xuất 

và tác nghiệp 

Đặng Minh 

Trang 

Thống kê 

2005 

10 Quản lý sản 

xuất dệt may 

Đúng  

55 
Văn hoá doanh 

nghiệp 

Đỗ Thị Phi 

Hoài 

Tài Chính 

2009 

10 Văn hoá doanh 

nghiệp 

Đúng  

56 
Quản trị văn phòng Nguyễn Thành 

Độ… 

LĐ-XH 

2005 

6 Soạn thảo văn 

bản 

Đúng  

57 

Thanh toán quốc tế 

trong du lịch 

Trần Thị Minh 

Hòa 

ĐH KTQD 

2006 

6 Luật thương 

mại quốc tế và 

thanh toán 

quốc tế 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

58 

Quản trị nhân lực Nguyễn Ngọc 

Quân,Nguyễn 

Vân Điềm 

KTQD 

2012 

5 Quản trị nhân 

lực 

Đúng  

59 

Quản trị tác nghiệp Trương Đức 

Lực,Nguyễn 

Đình Chung 

KTQD 

2013 

5 Quản lý sản 

xuất dệt may 

 

Đúng  

60 
Khoa học quản lí 

tập I 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

KH – KT 

2001 

4 Tổ chức lao 

động khoa học 

Đúng  

61 
Khoa học quản lí 

tập II 

Đoàn T.Thu 

Hà… 

KH - Kthuật 

2002 

4 Tổ chức lao 

động khoa học 

Đúng  

62 

Đạo đức kinh 

doanh và văn hoá 

công ty-Phương 

pháp môn học & 

HD phân tích tình 

huống 

Nguyễn Mạnh 

Quân 

ĐH KTQD 

2007 

3 Văn hoá doanh 

nghiệp 

Đúng  

4. Ngành Thiết kế thời trang 

1 Tạp chí thời trang 

trẻ 

 Tạp chí thời 

trang trẻ 

XB 

hàng 

tháng 

 

Thiết kế mẫu 

trang phục 1, 

2, 3. 

Cắt may trang 

phục  

Sáng tác mẫu 

thời trang 

1,2,3,4. 

Thiết kế mẫu 

thời trang trên 

manocanh. 

Thiết kế bộ 

sưu tập thời 

trang trình 

diễn. 

Dự án thiết kế 

bộ sưu tập thời 

trang. 

Khóa luận tốt 

nghiệp. 

 

Đúng  

2 Tạp chí dệt may  Tạp chí dệt may XB 

hàng 

tháng 

Thiết kế mẫu 

trang phục 1, 

2, 3. 

Cắt may trang 

phục  

Sáng tác mẫu 

thời trang 

1,2,3,4. 

Thiết kế mẫu 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

thời trang trên 

manocanh. 

Thiết kế bộ 

sưu tập thời 

trang trình 

diễn. 

Dự án thiết kế 

bộ sưu tập thời 

trang. 

Khóa luận tốt 

nghiệp. 

 

3 Catalogue thời 

trang 

 Đức, Pháp, Hàn 

Quốc, Trung 

Quốc 

20 Thiết kế mẫu 

trang phục 1, 

2, 3. 

Cắt may trang 

phục  

Sáng tác mẫu 

thời trang 

1,2,3,4. 

Thiết kế mẫu 

thời trang trên 

manocanh. 

Thiết kế bộ 

sưu tập thời 

trang trình 

diễn. 

Dự án thiết kế 

bộ sưu tập thời 

trang. 

Khóa luận tốt 

nghiệp. 

Đúng  

4 Catalogue máy  Các hãng 

Brother, Juki 

10 Thiết bị may 

và an toàn 

công nghiệp 

Đúng  

5 Tài liệu hướng dẫn 

sử dụng phần mềm 

Accumark V8.3  

 Hãng Gerber 10 Tin học ứng 

dụng ngành 

may 1, 2 

Đúng  

6 Tài liệu hướng dẫn 

phần mềm Lectra 

 Hãng Lectra 10 Tin học ứng 

dụng ngành 

may 1, 2 

Đúng  

7 Basic Fashion 

Design 03 

By Anette 

Fisher 

Textiles and 

Fashion, AVA 

Publishing 

Switzerland, 

2009 

15 Thiết kế mẫu 

trang phục 1, 

2, 3. 

Cắt may trang 

phục  

Sáng tác mẫu 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

thời trang 

1,2,3,4. 

Thiết kế mẫu 

thời trang trên 

manocanh. 

Thiết kế bộ 

sưu tập thời 

trang trình 

diễn. 

Dự án thiết kế 

bộ sưu tập thời 

trang. 

Khóa luận tốt 

nghiệp. 

8 Basic Fashion 

Design 02 

By Jenny 

Udale 

 Textiles and 

Fashion, AVA 

Publishing 

Switzerland, 

2008 

15 Thiết kế mẫu 

trang phục 1, 

2, 3. 

Cắt may trang 

phục  

Sáng tác mẫu 

thời trang 

1,2,3,4. 

Thiết kế mẫu 

thời trang trên 

manocanh. 

Thiết kế bộ 

sưu tập thời 

trang trình 

diễn. 

Dự án thiết kế 

bộ sưu tập thời 

trang. 

Khóa luận tốt 

nghiệp. 

Đúng  

9 Basic Fashion 

Design 05 

By John 

Hopkins 

Textiles and 

Fashion, AVA 

Publishing 

Switzerland, 

2010 

15 Thiết kế mẫu 

trang phục 1, 

2, 3. 

Cắt may trang 

phục  

Sáng tác mẫu 

thời trang 

1,2,3,4. 

Thiết kế mẫu 

thời trang trên 

manocanh. 

Thiết kế bộ 

sưu tập thời 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

trang trình 

diễn. 

Dự án thiết kế 

bộ sưu tập thời 

trang. 

Khóa luận tốt 

nghiệp. 

10 Fashion Illustration 

Next  

By Laird 

Borrelli 

Thames & 

Hudson 

Publishing 

London - UK, 

2004 

15 

Cắt may trang 

phục  

Đúng  

11 Fashion Brand By Mark 

Tungate 

Branding Style 

from Armani to 

Zara, 

KoganPage 

Publishing 

London – UK, 

2008 

15 Đúng  

12 New Fashion figure 

templates 

Patrick John 

Ireland 

Basford 

London, 2007 

15 Sáng tác mẫu 

thời trang 

1,2,3,4. 

Thiết kế mẫu 

thời trang trên 

manocanh. 

Thiết kế bộ 

sưu tập thời 

trang trình 

diễn. 

Dự án thiết kế 

bộ sưu tập thời 

trang. 

Khóa luận tốt 

nghiệp. 

Đúng  

13 How to Use, Adapt 

and Design Sewing 

Patterns 

By Lee 

Hollahan 

A&C Black 

Publishers 

London – UK, 

2011 

15 Thiết kế mẫu 

trang phục 1, 

2, 3. 

Cắt may trang 

phục  

Đúng  

14 Fabric, Form and 

Flat Pattern Cutting 

Second Edition 

By Winifred 

Aldrich 

Blackwell 

Publishing 

Oxford – UK, 

2007 

15 Thiết kế mẫu 

thời trang trên 

manocanh 

Đúng  

15 Metric Pattern 

Cutting for 

Women’s Weaar 

Fisth Edition1 

By Winifred 

Aldrich 

Blackwell 

Publishing 

Oxford – UK, 

2007 

15 Cắt may trang 

phục 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

16 Creative Sewing By Olive E. 

Pound 

Thomas Nelson 

and Sons 

London –UK, 

1971 

1 Kỹ thuật may 

1,2,3 

Đúng  

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

1 Tạp chí Cơ Khí 

Việt Nam 

Hội khoa học 

Cơ khí Việt 

Nam 

Hàng  quý 01 Ngành cơ khí Đúng  

2 Sổ tay Công nghệ 

chế tạo máy 

Nguyễn Đắc 

Lộc 

2010 01 Đồ án Công 

nghệ chế tạo 

máy 

Đúng  

3 Sổ tay Dung sai lắp 

ghép 

Ninh Đức Tốn 2005 01 Dung sai - kỹ 

thuật đo 

Đúng  

4 Vẽ kỹ thuật theo 

Tiêu chuẩn quốc tế 

Trần Hữu Quế, 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

2006 01 Vẽ kỹ thuật Đúng  

5 Autodesk, 

Autodesk Inventor 

Getting Started 

Hãng AUTO 

DESK 

2000 01 Tin học ứng 

dụng 

Đúng  

6 Autodesk , Help 

Autodesk Inventor 

Hãng AUTO 

DESK 

2010 01 Tin học ứng 

dụng 

Đúng  

7 Electronic 

properties of 

engineering 

materials 

Livingston, 

James D 

J. D. Livingston, 

John wiley and 

son, 1998 

01 Kỹ thuật điện, 

điện tử 

Đúng  

8 Electronic alarm 

and security 

systems : A 

technician's guide 

Horn, Delton T Delton T. Horn, 

TAB books, 

1995 

01 Kỹ thuật điện, 

điện tử 

Đúng  

9 Help AUTOCAD 

14, Help 

AUTOCAD 2000, 

Help AUTOCAD 

2004. 

Hãng AUTO 

DESK 

2004 01 Tin học ứng 

dụng 

Đúng  

10 Help MasterCam X  Hãng 

MasterCam 

Theo phần mềm 

Master CAM X 

01 Công nghệ 

CAD/CAM 

Đúng  

11 Tài liệu kỹ thuật 

của các Hãng sản 

xuất: JUKI, 

BROTHER 

Hãng JUKI, 

Hãng 

BROTHER 

Tài liệu theo 

máy 

01 Đồ án sửa 

chữa thiết bị 

may 

Đúng  

6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

1 Tạp chí Tự động 

hóa ngày nay 

Hội Tự động 

hóa Việt Nam 

 2 

số/kì 

Cho ngành 

điện, điện tử 

Đúng  

2 Tiêu chuẩn ISO    ebook Vẽ kỹ thuật Đúng  

3 Autodesk, 

Autodesk Inventor 

Getting Started 

Hãng AUTO 

DESK 

2000 ebook Tin học ứng 

dụng 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

4 Autodesk , Help 

Autodesk Inventor 

Hãng AUTO 

DESK 

2010 ebook  Đúng  

5 Electronic 

properties of 

engineering 

materials 

Livingston, 

James D 

1998 ebook Kỹ thuật điện, 

điện tử 

Đúng  

6 Electronic alarm 

and security 

systems : A 

technician's guide 

Horn, Delton T 1995 ebook  Đúng  

7 Help AUTOCAD 

14, Help 

AUTOCAD 2000, 

Help AUTOCAD 

2004. 

Hãng AUTO 

DESK 

2004 ebook Tin học ứng 

dụng 

Đúng  

8 Tài liệu kỹ thuật 

của các Hãng sản 

xuất: JUKI, 

BROTHER… 

Hãng JUKI, 

Hãng 

BROTHER ... 

 1 Thiết bị may 

điện tử; 

Thực tập Thiết 

bị may điện tử 

Đúng  

7. Ngành Marketing 

1  Bài tập kinh tế 

lượng với sự trợ 

giúp của phần mềm 

Eviews 

Nguyễn Quang 

Dong  

Khoa học và kỹ 

thuật, 2002 

10 Kinh tế lượng Đúng  

2  Toán học Cao cấp 

tập  2  

Nguyễn Đình 

Trí (chủ biên), 

Tạ Văn Đĩnh, 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh 

Giáo dục, 2007 10 Toán cao cấp Đúng  

3  Toán học Cao cấp 

tập  3 

Nguyễn Đình 

Trí (chủ biên), 

Tạ Văn Đĩnh, 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh  

Giáo dục, 2007 10 Toán cao cấp Đúng  

4  Bài tập  xác suất và 

thống kê toán 

Nguyễn Cao 

Văn, Trần Thái 

Ninh  

ĐH Kinh tế 

quốc dân, 2006 

10 Toán xác suất 

và thống kê 

Đúng  

5   Luật  thương mại 

 

Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2005 

1 Luật thương 

mại 

ebook  

6  Luật phá sản 

 

 

Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2014 

5 Luật thương 

mại 

Đúng  

7  Luật trọng tài 

thương mại 

Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2010 

5 Luật thương 

mại 

Đúng  

8  Luật doanh nghiệp 

 

Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2014 

 

1 Luật thương 

mại 

ebook  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

9  Hiến pháp Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2013 

5 Pháp luật Đúng  

10  Luật xử lý vi phạm 

hành chính  

Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2012 

1 Pháp luật ebook  

11  Bộ luật Lao động Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2012 

5 Pháp luật Đúng  

12  Bộ luật hình sự Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2009 

5 Pháp luật Đúng  

13  Bộ luật dân sự Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2005 

5 Pháp luật Đúng  

14  Triết học Mác - 

Lênin 

Bộ GD- ĐT  Chính trị Quốc 

gia, 2007 

15 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác 

- Lênin 1,2 

Đúng  

15  Những bài giảng về 

môn học tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Khánh 

Bật  

Chính trị Quốc 

gia, 2000 

15 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

  

16  Một số chuyên đề 

về tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Đinh Xuân Lý, 

Phạm Ngọc 

Anh   

Lý luận chính 

trị, 2008 

10 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Đúng  

17   Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Mạch Quang 

Thắng  

Chính trị Quốc 

gia, 1995 

10 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Đúng  

18  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Nhà nước 

pháp quyền 

Nguyễn Đăng 

Dung  

Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 

2007 

10 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Đúng  

19  Ngân hàng câu hỏi 

thi, kiểm tra môn tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Phạm Ngọc 

Anh  

Chính trị Quốc 

gia, 2013 

10 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Đúng  

20  Những nguyên lý 

cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác – Lênin  

Bộ Giáo dục 

và đào tạo  

Chính trị quốc 

gia, 2008 

15 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

VN 

 

Đúng  

21  Một số chuyên đề 

về đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam  

Đinh Xuân Lý 

- Đoàn Minh 

Huấn (đồng 

chủ biên)  

Lý luận chính 

trị, 2008 

15 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

VN 

 

Đúng  

22   Đối ngoại Việt 

Nam qua các thời 

kỳ lịch sử (1945 – 

2012) 

Đinh Xuân Lý  Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 

2013 

5 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

VN 

Đúng  

23  Đại Cương lịch sử 

Việt Nam, tập III 

Lê Mậu Hãn  Giáo dục, 2006 10 Giáo dục thể 

chất 

Đúng  

24  Luật Bóng chuyền Ủy ban Thể 

dục thể thao  

Thể dục thể 

thao, 2006 

10 Giáo dục thể 

chất 

Đúng  
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Số 
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sơ 
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chú 

25  New Market leader 

intermediate 

Coursebook third 

edition.  

Cotton, D., 

Falvey, D., & 

Kent, S.  

New York: 

Pearson ESL, 

2010 

5 Tiếng anh 

chuyên ngành 

marketing thời 

trang 

Đúng  

26  Kinh tế quốc tế: 

Bài tập và đáp án 

Nguyễn Văn 

Dung 

Phương Đông, 

2012 

5 Kinh tế quốc tế Đúng  

27  Đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tại Việt 

Nam: Lý luận và 

thực tiễn 

Phùng Xuân 

Nhạ 

ĐH quốc gia Hà 

Nội, 2013 

5 Kinh tế quốc tế Đúng  

28  Quản trị doanh 

nghiệp 

Lê Văn Tâm, 

Ngô Kim 

Thanh  

ĐH Kinh tế 

quốc dân, 2008 

5 Quản lý sản 

xuất hàng thời 

trang 

Đúng  

29  Quản trị sản xuất Nguyễn Thanh 

Liêm,  

Nguyễn Quốc 

Tuấn,  

Nguyễn Hữu 

Hiễn 

Tài chính, 2006 10 Quản lý sản 

xuất hàng thời 

trang 

Đúng  

30  Tổ chức và quản lý 

sản xuất may công 

nghiệp 

Võ Phước Tấn, 

Hoàng Ái Thư  

Thống kê, 2007 5 Quản lý sản 

xuất hàng thời 

trang 

Đúng  

31  Phong cách PR 

chuyên nghiệp 

Hoàng Xuân 

Phương, 

Nguyễn Thị 

Ngọc Châu  

Alpha Books, 

2012 

5 Quan hệ công 

chúng 

Đúng  

32  Bài tập nguyên lý 

kinh tế vĩ mô 

Nguyễn Văn 

Công  

Giáo dục Việt 

Nam, 2008 

10 Kinh tế vĩ mô Đúng  

33   Đánh giá và chọn 

lọc nhà cung cấp 

Trung tâm 

thương mại 

quốc tế  

Kinh tế quốc 

dân, 2010 

5 Quản trị nhà 

cung ứng 

Đúng  

34  Quản lý hợp đồng 

và các mối quan hệ 

với nhà cung ứng 

Trung tâm 

thương mại 

quốc tế  

Kinh tế quốc 

dân, 2010 

5 Quản trị nhà 

cung ứng 

Đúng  

35  Đo lường và đánh 

giá hiệu quả nhà 

cung cấp. 

Trung tâm 

thương mại 

quốc tế  

Kinh tế quốc 

dân, 2010 

5 Quản trị nhà 

cung ứng 

Đúng  

36  Marketing quốc tế Philip R. 

Cateora, Mary 

C. Gilly, John 

L. Graham  

McGraw-Hill 

Education, 2017 

5 Marketing 

quốc tế 

Đúng  

37  Hành vi người tiêu 

dùng 

Nguyễn Xuân 

Lân(Lãn), 

Phạm Thị Lan 

Hương, Đường 

Thị Liên Hà  

 

Tài chính, 2011 5 Hành vi người 

tiêu dùng 

Đúng  
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Số 

TT 
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khảo/tạp chí 
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với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

38  Microsoft Access 

2010 toàn tập 

Huỳnh Tôn 

Nghĩa  

ĐH Quốc gia 

TP.HCM, 2010 

5 Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu 

Đúng  

39  HD thực hành kinh 

tế học vi mô 

Vũ Kim Dũng, 

Phạm Văn 

Minh  

Lao động – xã 

hội, 2010 

10 Kinh tế vi mô Đúng  

40  Trang phục Việt 

Nam 

Đoàn Thị Tình Mỹ thuật, 2006 5 Lịch sử thời 

trang 

Đúng  

41  Marketing căn bản Philip Kottler  

– Phan Thăng, 

Vũ Thị 

Phượng, Giang 

Văn Chiến 

lược dịch,  

Thống kê, 2010 10 Marketing căn 

bản 

Đúng  

42  Marketing dịch vụ 

tài chính 

Nguyễn Thị 

Mùi, Ngô 

Minh Cách 

Tài chính, 2009 5 Marketing dịch 

vụ 

Đúng  

43   Nghiên cứu 

marketing 

Đào .T. Minh 

Thanh, 

Nguyễn Sơn 

Lam  

Tài chính, 2010 10 Nghiên cứu 

marketing 

Đúng  

44  Nghiên cứu kinh 

doanh 

Lê Công Hoa, 

Nguyễn Thành 

Hiếu 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2013 

10 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học  

Đúng  

45  Quản trị sản phẩm Trần Nhật 

Minh  

Tài liệu điện tử, 

2016 

5 Quản trị sản 

phẩm 

Đúng  

46  Quản trị doanh 

nghiệp 

Đỗ Công Nông Tài chính, 2010 10 Quản trị kinh 

doanh 

Đúng  

47  Quản trị kinh 

doanh 

Nguyễn Thành 

Độ, Nguyễn 

Ngọc Huyền  

ĐH Kinh tế 

quốc dân, 2012 

10 Quản trị kinh 

doanh 

Đúng  

48  Quản trị marketing Trương Đình 

Chiến  

ĐH Kinh tế 

quốc dân, 2015 

 

10 Quản trị 

marketing 

Đúng  

49  Tổ chức sự kiện Vũ Minh 

Hạnh, Tạ Vũ 

Thục Oanh,  

ĐHSP Kỹ thuật 

TP.HCM, 2011 

5 Tổ chức sự 

kiện 

Đúng  

50  Mỹ thuật trang 

phục,  

Hà Trần Thuỷ 

Bình  

Giáo dục, 2005 10 Cở sở thiết kế 

thời trang 

Đúng  

51  Kỹ năng đàm phán 

giao tiếp trong kinh 

doanh 

Vũ Huy Từ Trường Đại học 

Quản lý và Kinh 

doanh Hà Nội, 

2010 

10 Giao tiếp và 

đàm phán kinh 

doanh 

Đúng  

52  Phân tích kinh 

doanh lý thuyết và 

thực hành 

Nguyễn Năng 

Phúc  

Tài chính, 2007 10 Phân tích kinh 

doanh 

Đúng  

53  Quản trị bán hàng James 

M.Comer  

Tổng hợp TP 

HCM, 2005 

10 Quản trị bán 

hàng 

Đúng  
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sơ 
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chú 

54  Bán hàng và quản 

trị bán hàng 

 David Jobber, 

Geoff 

Lancaster 

Thống kê, 2002 10 Quản trị bán 

hàng 

Đúng  

55  Quản trị quan hệ 

khách hàng 

 Lưu Đức Thọ,  

Lê Văn Quốc 

Tài chính, 2012 10 Quản trị quan 

hệ khách hàng 

Đúng  

56  Marketing mối 

quan hệ và quản trị 

quan hệ khách 

hàng 

Lưu Đức Thọ,  

Lê Văn Quốc 

Tài chính, 2012 5 Quản trị quan 

hệ khách hàng 

Đúng  

57  Chiến lược và sách 

lược kinh doanh 

Bùi Văn Đông 

(dịch) 

Thống kê, 2003 10 Quản trị chiến 

lược 

Đúng  

58  XD và triển khai 

chiến lược kinh 

doanh… 

Nguyễn Cảnh 

Chất 

LĐ-XH, 2007 20 Quản trị chiến 

lược 

Đúng  

59  Quản trị chiến lược 

(BT &Nghiên cứu 

tình huống) 

Bùi Văn Danh 

- MBA. 

Nguyễn Văn 

Dung 

Phương Đông, 

2011 

30 Quản trị chiến 

lược 

Đúng  

60  Quản trị học Lê Thế Giới Tài Chính, 2008 30 Quản trị học Đúng  

61  Đạo đức kinh 

doanh và văn hoá 

công ty-Phương 

pháp môn học & 

HD phân tích tình 

huống 

Nguyễn Mạnh 

Quân 

ĐH KTQD, 

2007 

3 Đạo đức kinh 

doanh và văn 

hóa doanh 

nghiệp 

Đúng  

62  Kế hoạch kinh 

doanh  

Nguyễn Văn 

Dung 

Giao thông vận 

tải, 2009 

3 Kinh doanh 

thời trang 

Đúng  

63  Digital marketing Damian Ryan 

& Cavil Jones 

London an 

Philadelphia, 

2009 

5 Digital 

Marketing 

Đúng  

64  BT Thực hành 

quản trị kinh doanh 

Nguyễn Ngọc 

Huyền 

ĐHKTQD, 2011 30 Quản trị kinh 

doanh 

Đúng  

65  Lý thuyết, bài tập 

và bài giải 

Phan Đức 

Dũng 

Lao động - Xã 

hội, 2015 

10 Nguyên lý kế 

toán 

Đúng  

66  Vật liệu dệt Nguyễn Trung 

Thu 

ĐHBK Hà Nội, 

1990 

10 Vật liệu dệt 

may 

Đúng  

67  Quản trị kênh phân 

phối 

Trương Đình 

Chiến 

ĐH KQD, 2012 10 Quản trị kênh 

phân phối 

Đúng  

68  Quản trị truyền 

thông marketing 

tích hợp 

Lưu Đan Thọ, 

Tôn Thất 

Hoàng Hải, 

Cao Minh 

Nhựt 

Tài chính, 2016 10 Truyền thông 

Marketing tích 

hợp 

Đúng  

69  Quản trị thương 

hiệu 

Đào Thị Minh 

Thanh, 

Nguyễn Quang 

Tuấn  

Tài chính, 2016 10 Quản trị 

thương hiệu 

Đúng  
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sơ 
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70  Marketing công 

nghiệp 

Hồ Thanh Lan Giao thông vận 

tải, 2014 

10 Marketing tới 

khách hàng tổ 

chức B2B 

Đúng  

71  Kỹ năng giao tiếp 

đàm phán kinh 

doanh 

Vũ Huy Từ Quản lý và Kinh 

doanh Hà Nội, 

2009 

10 Giao tiếp và 

đàm phán 

trong kinh 

doanh 

Đúng  

8. Ngành Kế toán 

1  Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin (dành 

cho bậc Đại học – 

Chuyên lý luận 

chính trị) 

Bộ GD- ĐT Chính trị quốc 

gia, 2019 

10 Kinh tế chính 

trị Mác -Lênin 

Đúng  

2  Hỏi đáp môn 

Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 

 Đại học quốc 

gia Hà Nội, 

2009 

10 Kinh tế chính 

trị Mác -Lênin 

Đúng  

3  Một số chuyên đề 

về tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Đinh Xuân Lý, 

Phạm Ngọc 

Anh   

Lý luận chính 

trị, 2008 

10 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Đúng  

4  Ngân hàng câu hỏi 

thi, kiểm tra môn tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Phạm Ngọc 

Anh  

Chính trị Quốc 

gia, 2013 

10 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Đúng  

5  Lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam  

Bộ GD- ĐT Chính trị quốc 

gia, 2006 

10 Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

Đúng  

6  Toán ứng dụng Nguyễn Hữu 

Thành, Phạm 

Mai Dung 

Giáo dục, 2020 100 Toán cao cấp Đúng  

7  Bài tập  xác suất và 

thống kê toán 

Nguyễn Cao 

Văn, Trần Thái 

Ninh 

ĐH Kinh tế 

quốc dân, 2006 

10 Toán XS và 

thống kê 

Đúng  

8  Hiến pháp Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2013 

5 Pháp luật Đúng  

9  Luật xử lý vi phạm 

hành chính  

Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2012 

5 Pháp luật Đúng  

10  Bộ luật Lao động Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2012 

5 Pháp luật Đúng  

11  Bộ luật hình sự Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2009 

5 Pháp luật Đúng  

12  Bộ luật dân sự Quốc hội  Chính trị Quốc 

gia, 2005 

5 Pháp luật Đúng  

13  Hệ điều hành 

Microsoft 

Windows 7 dành 

cho người mới làm 

quen máy tính 

Lê Kim Nhân, 

Tuấn Anh 

Hồng Đức, 2010 20 Tin học đại 

cương 

Đúng  
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14  Hướng dẫn sử dụng 

Internet cho người 

mới bắt đầu 

Minh Tuấn, 

Hoàng Nguyên 

Hồng Đức, 2010 20 Tin học đại 

cương 

Đúng  

15  Kinh tế môi trường Hoàng Xuân 

Cơ 

Giáo dục, 2005 10 Kinh tế môi 

trường 

Đúng  

16  Đạo đức kinh 

doanh và văn hoá 

công ty-Phương 

pháp môn học & 

HD phân tích tình 

huống 

Nguyễn Mạnh 

Quân 

ĐH KTQD, 

2012 

3 Đạo đức kinh 

doanh và văn 

hóa doanh 

nghiệp 

Đúng  

17  Kinh tế quốc tế: 

Bài tập và đáp án 

Nguyễn Văn 

Dung 

Phương Đông, 

2012 

10 Kinh tế quốc tế Đúng  

18  Đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tại Việt 

Nam: Lý luận và 

thực tiễn 

Phùng Xuân 

Nhạ 

Đại học quốc 

gia Hà Nội, 

2013 

10 Kinh tế quốc tế Đúng  

19  Luật Bóng chuyền Ủy ban Thể 

dục thể thao  

Thể dục thể 

thao, 2006 

10 Giáo dục thể 

chất 

Đúng  

20  Hướng dẫn thực 

hành kinh tế học vi 

mô 

Vũ Kim Dũng, 

Phạm Văn 

Minh  

Lao động – xã 

hội, 2010 

10 Kinh tế vi mô Đúng  

21  Bài tập nguyên lý 

kinh tế vĩ mô 

Nguyễn Văn 

Công  

 Giáo dục Việt 

Nam, 2008 

10 Kinh tế vĩ mô Đúng  

22  Nguyên lý kế toán Đoàn Xuân 

Tiên 

Tài chính, 2015 45 Nguyên lý kế 

toán 

Đúng  

23  Lý thuyết Tài chính 

– Tiền tệ 

Nguyễn Hữu 

Tài 

Thống kê, 2002 35 Tài chính – 

Tiền tệ 

Đúng  

24  Lý thuyết tài chính Dương Đăng 

Chinh 

Tài chính, 2009 35 Tài chính –

Tiền tệ 

Đúng  

25  Bài tập thống kê 

doanh nghiệp 

Phạm Ngọc 

Kiểm 

Thống kê, 2005 10 Thống kê kinh 

doanh 

Đúng  

26  Quản trị học Lê Thế Giới Tài chính, 2008 10 Quản trị học Đúng  

27  Thanh toán quốc tế Đinh Xuân 

Trình 

Lao động- xã 

hội, 2006 

20 Thanh toán 

quốc tế 

Đúng  

28  Market Leader-

Accounting and 

Finance 

Sara Helm Pearson 

Longman 

Edition, 2010 

10 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

kế toán 

Đúng  

29  Bài tập kinh tế 

lượng với sự trợ 

giúp của phần mềm 

Eviews 

Nguyễn Quang 

Dong  

Khoa học và kỹ 

thuật, 2002 

10 Kinh tế lượng Đúng  

30  Thương mại điện 

tử 

Bùi Văn Danh Phương Đông, 

2014 

20 Thương mại 

điện tử 

Đúng  

31  Thương mại điện 

tử 

Thái Thanh 

Sơn, Thái 

Thanh Tùng 

Thông tin và 

truyền thông, 

2014 

20 Thương mại 

điện tử 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

32  Kỹ năng đàm phán 

giao tiếp trong kinh 

doanh 

Vũ Huy Từ  Trường ĐH 

Quản lý và Kinh 

doanh Hà Nội, 

2009 

10 Giao tiếp và 

đàm phán kinh 

doanh 

Đúng  

33  Kỹ năng đàm phán 

giao tiếp và thương 

lượng trong kinh 

doanh 

Thái Trí Dũng Thống kê, 2009 10 Giao tiếp và 

đàm phán kinh 

doanh 

Đúng  

34  Kiểm toán Vương Đình 

Huệ 

Tài chính, 2010 20 Kiểm toán căn 

bản 

Đúng  

35  Hệ thống chuẩn 

mực kiểm toán Việt 

Nam (38 chuẩn 

mực) 

Bộ Tài chính Tài chính, 2006 Intern

et 

Kiểm toán căn 

bản 

Đúng  

36  Thuế nhà nước Trần Trọng 

Khoái 

Tài liệu lưu 

hành nội bộ, ĐH 

Kinh doanh và 

Công nghệ Hà 

Nội, 2019 

20 Thuế Đúng  

37  Quản trị rủi ro tài 

chính 

Nguyễn Minh 

Kiều 

Thống kê, 2009 10 Quản trị rủi ro Đúng  

38  Quản trị rủi ro và 

khủng hoảng 

Đoàn Thị 

Hồng Vân 

Lao động –xã 

hội, 2013 

20 Quản trị rủi ro Đúng  

39  Marketing căn bản Philip Kottler 

– Phan Thăng, 

Vũ Thị 

Phượng, Giang 

Văn Chiến 

lược dịch 

Thống kê, 2010 10 Marketing căn 

bản 

Đúng  

40  Thị trường chứng 

khoán 

Nguyễn Văn 

Nam; Hoàng 

Trọng Nghĩa 

Đại Học Kinh tế 

quốc dân, 2013 

20 Thị trường 

chứng khoán 

Đúng  

41  Câu hỏi và bài tập 

Thị trường chứng 

khoán 

Hoàng Văn 

Quỳnh 

Tài chính, 2008 10 Thị trường 

chứng khoán 

Đúng  

42  (Kinh tế)bảo hiểm Nguyễn Văn 

Định 

Thống kê, 2004 35 Bảo hiểm Đúng  

43  Phân tích báo cáo 

tài chính 

Nguyễn Năng 

Phúc 

Đại học Kinh tế 

quốc dân, 2013 

60 Phân tích tài 

chính DN 

Đúng  

44  Bộ dữ liệu thực 

hành 

Trường ĐH 

Công Nghiệp 

Dệt May Hà 

Nội 

Trường ĐH 

Công Nghiệp 

Dệt May Hà 

Nội, 2020 

10 Thực hành kế 

toán tài chính 

Đúng  

45  Bộ dữ liệu thực 

hành Kế toán máy 

Khoa Kinh tế - 

Trường ĐHCN 

Dệt May Hà 

Nội 

Trường ĐHCN 

Dệt May Hà 

Nội, 2020 

10 Kế toán máy Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

46  Bài giảng Kiểm 

soát chi phí và giá 

thành trong doanh 

nghiệp 

Nguyễn Danh 

Nguyên 

2017 10 Kiểm soát chi 

phí doanh 

nghiệp dệt may 

Đúng  

47  Kiểm soát Nguyễn Ngọc 

Huyền 

Đại học Kinh tế 

quốc dân, 2018 

10 Kiểm soát chi 

phí doanh 

nghiệp dệt may 

Đúng  

48  Xây dựng phòng 

thực hành kế toán 

ảo, Đề tài NCKH 

cấp cơ sở - trường 

ĐH Công nghiệp 

Dệt May Thời 

trang Hà Nội 

Nguyễn Văn 

Đức và nhóm 

tác giả 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

Dệt May Hà 

Nội, 2011 

10 Thực hành kế 

toán tổng hợp 

Đúng  

49  Bài tập tài chính 

công 

Khoa Kinh tế, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

Dệt May Hà 

Nội 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

Dệt May Hà 

Nội, 2020 

10 Quản lý tài 

chính công 

Đúng  

50  Chế độ kế toán 

Hành chính sự 

nghiệp theo TT 

107/2017/TT-BTC 

Bộ tài chính Tài chính, 2017 Intern

et 

Kế toán hành 

chính sự 

nghiệp 

Đúng  

51  Hướng dẫn thực 

hành kế toán hành 

chính sự nghiệp 

Võ Văn Nhị, 

Phạm Ngọc 

Toàn, Lê 

Quang Mẫn, 

Nguyễn Thị 

Huyền Trâm, 

Hồ Xuân Hữu 

Tài chính, 2018 5 Kế toán hành 

chính sự 

nghiệp; Thực 

hành kế toán 

hành chính sự 

nghiệp 

Đúng  

52  Chế độ kế toán 

hành chính sự 

nghiệp 

Vụ chế độ kế 

toán và kiểm 

toán 

Thông tin và 

truyền thông, 

2017 

Intern

et 

Thực hành kế 

toán hành 

chính sự 

nghiệp 

Đúng  

53  Kiểm toán nội bộ 

trong doanh nghiệp 

Phan Trung 

Kiên 

 

Tài chính, 2015 20 Kiểm toán nội 

bộ 

Đúng  

54  Hệ thống chuẩn 

mực kiểm toán Việt 

Nam (38 chuẩn 

mực) 

 

Bộ Tài chính Tài chính, 2015 Intern

et 

Kiểm toán nội 

bộ 

Đúng  

55  Bài tập Kiểm toán 

báo cáo tài chính 

Khoa Kinh tế, 

Trường ĐH 

Công Nghiệp 

Dệt May Hà 

Nội 

Trường ĐH 

Công Nghiệp 

Dệt May Hà 

Nội, 2020 

10 Kiểm toán báo 

cáo tài chính 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

56  Excel ứng dụng Chương trình 

học bổng 

Fullbright 

 10 Excel ứng 

dụng trong kế 

toán 

Đúng  

57  26 chuẩn mực kế 

toán Việt Nam 

Bộ tài chính Tài chính, 2005 INtern

et 

Lập và đọc báo 

cáo tài chính 

Đúng  

58  Thuế và kế toán 

thuế Việt Nam, lý 

thuyết và thực hành 

Phạm Đức 

Cường, Trần 

Mạnh Dũng 

Tài chính, 2018 10 Kế toán thuế Đúng  

 

2.6. Danh sách các cơ sở thực hành thực tập ngoài Trường 

TT Tên cơ sở thực hành, thực tập Địa chỉ Ghi chú 

1 
Công ty cổ phần đầu tư và thương 

mại TNG 

Số 434/1 đường Bắc Kạn,  phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

2 
Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển TDT 

Xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

 

 

3 Công ty cổ phần Tiên Hưng Thị Trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên  

4 
Tổng công ty May Hưng Yên-

CTCP 

Số 8 đường Bạch Đằng, Phường Minh 

Khai, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên 

 

5 Công ty TNHH May Đức Giang 
Số 59, phố Đức Giang, Phường Đức 

Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 

 

6 
Công ty TNHH May Thiên Nam 

 

Km3, đường Phạm Văn Đồng, phường 

Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải 

Phòng, Hải Phòng 

 

 

Kèm hợp đồng đào tạo giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành/thực tập 

 

Hồ sơ kèm Biên bản kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở  

                                                              Hà Nội, ngày….tháng .... năm 2020 

 Hiệu trưởng 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

                                                                                   Hoàng Xuân Hiệp 


